Chương XXI: VĂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ VĂN HOÁ TINH THẦN

1. Di sản tự  nhiên và văn hoá 
1.1. Danh thắng
Do vị thế địa lý có tính đặc thù, địa bàn Quảng Bình là cái nôi chứa đựng nhiều cảnh quan kỳvĩ tạo thành mộ quần thể danh thắng nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả trong khu vực và thế giới. Các nhà địa lý học thường ví von vùng Trường Sơn Bắc như “Bức tường thành khồng lồ kéo dài suốt từ phía nam sông Cả (sông Lam) đến tận các ngọn núi phía Bắc thung lung sông Bung”(A123:152) , nơi ngăn cách vùng Bình-Trị –Thiên với Quảng Nam- Đà Nẵng.
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Hệ núi đá vôi ở vùng này nhận được lượng mưa  hàng năm đến 2500mm, có khi đến 3000mm, nhiều nhất từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Lượng mưa thừa thải đó chảy ngầm vào trong khối núi theo những đường nứt nẻ trong đá, hoà tan đá vôi và làm đục rỗng khối đá bên trong tạo ra nhiều hang động ngầm nổi tiếng. Trên thực tế, Trường Sơn Bắc có thể xem như là một phức hệ núi gồm nhiều dãy núi chạy song song theo hướng tây Bắc-Đông Nam nằm so le với nhau. Riêng ở phí Tây Quảng Bình, các dãy núi cao như Giăng Màn còn gọi là dãy Pou-ác với đỉnh Phicôphi (2017m), cả hệ núi này nằm ở phần tây bắc các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá và Bố Trạch. ở đây, ngoài những đỉnh núi như Cô Ta Run (1624m). Cà Roòng (1540m), Ba Rền (1137m) phần lớn là những núi đồi đá phiến hay cấu kết có độ cao sàn sàn 500m-600m trước khi choái chân thấp dần về phía Đông.

Với những đặc điểm về mặt cấu tạo địa hình như đã nêu, Có thể hình dung lát cắt trắc diện của vùng bắc miền Trung và Quảng Bình nói riêng là một phức tạp núi nhấp nhô, cao ở cực tây và thấp dần về phía đông trước khi tiếp xúc với vùng cát nội đồng ven biển. Trừ một vài nơi núi ăn ra tận biển theo dạng Hoành Sơn, còn phần lớn vùng được gọi là đồng bằng chỉ là sự tiếp xúc phần chìa ra của chân núi trước biển.
Hết thảy những yếu tố cảnh quan tự nhiên đã làm cho địa bàn tỉnh Quảng Bình thành một bức tranh thuỷ mặc vô cùng singh động và hấp dẫn. Đó chính là quần thể danh thắng Quảng Bình.
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1.1.1. Hệ thống hang động Phong Nha

Là di tích lịch sử và danh thắng, đã được xếp hạng Quốc gia - thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày 5 tháng 7 năm 2003 đã được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới. Địa điểm: xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

1.1.2 -Vịnh Hòn La

 Là di tích lịch sử - danh thắng được UBND huyện Quảng Trạch quản lý. Địa điểm: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

1.1.3-Khu danh thắng Lý Hoà

 Là di tích danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.1.4 -Thắng cảnh cửa biển Nhật Lệ

 Là di tích danh thắng đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Địa điểm: phường Hải Thành, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.1.5 –Khu danh thắng núi Chùa Non

 Là di tích danh thắng đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.


1.1.6 Khu vực suối khoáng nóng Bang.

 Là khu vực có suối nước khoáng - nóng có nhiệt độ sôi tại lỗ phun là 1050c. Suối nước khoáng - nóng Bang nằm trong khu vực Bang - Thanh Sơn được những người làm nghề sơn tràng và nhân dân trong vùng gọi là "khe Lò Vôi".

1.2.  DI SẢN KHẢO CỔ HỌC

1.2.1. Di chỉ Bàu Tró

 Là di tích khảo cổ học do người Pháp phát hiện và nghiên cứu từ những năm đầu thế kỷ XX, đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Địa điểm: phường Hải Thành, thị xã Đồng Hới, cách bãi biển Nhật Lệ chừng 300 - 400m. 

1.2.2. Di chỉ Thóc Lóc

 Là.di tích khảo cổ được phát hiện năm 1978 và đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: ở gần Bàu Động Đờn, thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch .
 1.2.3- Di chỉ Hang Trăn

 Là di tích khảo cổ phát hiện tháng 6 năm 1995, được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, nằm ở sườn đông của dãy núi đá vôi bên bờ bắc sông Nan, cách thôn Cổ Liêm 4km về phía Tây Bắc.

1.2.4-Di chỉ Tiến Hoá- Hợp Hoá

 Là di tích khảo cổ do nhân dân địa phương tình cờ phát hiện tháng 1 năm 1961, được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh.Địa điểm: xã Tiến Hoá, xã Hợp Hoá, huyện Tuyên Hoá.

1.2.5-Di chỉ Hang Minh Cầm

 Là di tích khảo cổ do E.Patte phát hiện và tiến hành khai quật vào năm 1922, đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

1.2.6-Di chỉ Ba Đồn I, II

 Là di tích Khảo cổ, đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh..Địa điểm: Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.2.7. Di chỉ Bàu Khê

 Là di tích khảo cổ được đăng ký vào danh mục kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: làng Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

12.8- Di chỉ Khu lò gốm, sành Mỹ Cương

 Là di tích khảo cổ, do Bảo tàng tỉnh Quảng Bình phát hiện  năm 1996, được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: làng Mỹ Cương, xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới.

1.2.9- Di chỉ khảo cổ học Cồn Nền

 Là di tích khảo cổ học do ôngTạ Đình Hà phát hiện tháng 4-1981, được UBND huyện quản lý.Địa điểm: thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.

1.3. DI SẢN KIẾN TRÚC (THÀNH LŨY, ĐỀN,  MIẾU, ĐÌNH, CHÙA...)
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1.3.1- Thành Đồng Hới 

 Là di tích kiến trúc thành luỹ quân sự, được công nhận xếp hạng di tích Quốc gia. Địa điểm: Phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới. 

1.3.2-Thành Nhà Ngo 
 Là di tích kiến trúc thành luỹ, đã được đăng ký vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: thôn Uẩn Áo, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

 1.3.3 -Thành Kẻ Hạ

 Là di tích kiến trúc thành luỹ đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh, địa điểm: xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch.

1.3.4 -Luỹ Hoàn Vương

 Là di tích kiến trúc thành luỹ, đã được đăng ký vào danh mục kiểm kê di tích tỉnh Quảng Bình.Địa điểm: các xã Quảng Phương-Quảng Lưu-Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch.

1.3.5 - Hoành Sơn Quan

 Là di tích lịch sử - kiến trúc thành luỹ, đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.Địa điểm: thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

1.3.6 -Đền Liễu Hạnh công chúa

 Là di tích văn hoá, đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

1.3.7. Luỹ Thầy (luỹ Đào Duy Từ)

Là di  tích đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: Phường Hải Thành-xã Bảo Ninh (Đồng Hới), xã Lương Ninh-Hiền Ninh (Quảng Ninh).

1.3.8 -Đình Hoà Ninh

 Là di tích đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch.

1.3.9. Đình Minh Lệ

 Là di tích đã được xếp hạng di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch.

1.3.10. Đình Đồng Dương
 Là di tích đã được xếp hạng di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.

1.3.11.  Chùa An Xá

 Là di tích đã được xếp hạng là di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1.3.12 - Điện Thành hoàng Vĩnh Lộc

 Là di tích đã được xếp hạng là di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch.

1.3.13 -Đình Lý Hoà

 Là di tích đã được xếp hạng là di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.

1.3.14 - Quảng Bình Quan

 Là di tích đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới.

1.3.15 -Dấu tích Đình Lũ Phong

 Là di tích đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch.

1.3.17 -Đình làng Thọ Linh

Là di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh.Địa điểm: xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch.

1.3.18 -Đình La Hà

 Là di tích đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.3.19 -Đình Lộc Điền

Là di tích đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.3.20 -Chùa Quan âm Tự

 Là di tích đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.Địa điểm: xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.3.21 -Đền Truy viễn đường

 Là di tích đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.3.22 -Đình Tượng Sơn và lăng mộ danh tướng Nguyễn Dụng

 Là di tích đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.3.23 - Đình Thuận Bài
 Là di tích đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.4. DI SẢN LƯU NIỆM DANH NHÂN

14.1- Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm:  Lăng mộ ở thôn Đại Giang, xã Trường Thuỷ,  huyện Lệ Thuỷ; Miếu thờ  ở thôn Hà Thanh, xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1.4.2 -Lăng mộ Lễ thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Trường Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

 1.43. Lăng mộ Hồ Cưỡng (Hồ Hồng):  

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được xếp hạng là di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

1.4.4. Nhà thờ và mộ Đề đốc Lê Trực
 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá.

1.4.5. Lăng mộ và nhà bia tưởng niệm danh tướng Cần Vương Mại Lượng

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch.

1.4.6-  Lăng mộ Hoàng Kế Viêm

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh.

1.4.7. Song trung Miếu bia

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch.

1.4.8. Lăng mộ Nguyễn Hàm Ninh
 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch.

1.4.9. Lăng mộ danh tướng Lê Sỹ

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: làng Võ Xá, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

1.4.10.  Lăng mộ và bia Võ Xuân Cẩn

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được đăng ký vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Tân Thuỷ-xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1.4.11. Đền thờ và lăng mộ Lê Mô Khởi
 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân, đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch.

1.4.12.  Nhà thờ Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 Là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân,  được UBND huyện quản lý.Địa điểm: xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

1.5.DI TÍCH LỊCH SỬ

1.5.1. Các điểm di tích Bác Hồ về thăm Quảng Bình

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích Quốc gia.Địa điểm: Thị xã Đồng Hới.

 1.5.2. Di tích làng chiến đấu Cảnh Dương

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

1.5.3 -Di tích Chiến khu Trung Thuần

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Quảng Lưu và Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch.

1.5.4 -Di tích chiến thắng Xuân Bồ
 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

 1.5.5 -Di tích Bến đò Mẹ Suốt

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: Thị xã Đồng Hới.

1.5.6. Di tích Trận địa pháo đại đội nữ dân quân Ngư Thuỷ

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Hải Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1.5.7 -Di tích làng chiến đấu Cự Nẫm

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

1.5.8 -Di tích Chi bộ Đảng Mỹ Thổ - Trung Lực

  Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1.5.9 -Di tích Bến phà Gianh

Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Quảng Thuận, Quảng Phúc (huyện Quảng Trạch), xã Thanh Trạch, Hạ Trạch, ( huyện Bố Trạch ).

1.5.10 -Di tích Căn cứ Việt Minh - Nhà nhóm Thôn Trung:

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

1.5.11 -Di tích Bến phà Long Đại

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia.Địa điểm: xã Xuân Ninh-xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.

1.5.12 -Di tích Ga Kẻ Rấy
Là di tích lịch sử cách mạng. Đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

1.5.13 -Di tích khu Giao tế Quảng Bình

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích cấp Quốc gia. Địa điểm: xã Đức Ninh, thị xã Đồng Hới.

 1.5.14 -Di tích trận địa pháo lão quân Đức Ninh

 Là di tích lịch sử đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Đức Ninh, thị xã Đồng Hới.

1.5.15 -Di tích nhà lao Quảng Bình tại thị xã Đồng Hới

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới.

1.5.16 -Di tích Trụ sở tỉnh uỷ Quảng Bình

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: phường Đồng Sơn, thị xã  Đồng Hới.

1.5.17 -Di tích xưởng chế tạo vũ khí Quy hậu

 Là di  tích lịch sử đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1.5.18 -Di tích ngôi nhà của ông Lê Bá Tiệp

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: Phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới.

1.5.19 -Di tích Bãi Đức

 Là di tích lịch sử cách mạng đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá.

 1.5.20 -Di tích địa điểm chiến thắng giếng Hoóc

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.5.21- Di tích địa điểm Đại hội Đảng bộ Đồng Hới - Lầu Thuận Long

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh.

Địa điểm: phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.5.22 -Di tích Địa điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần II, -Đình kim bảng và hang lèn cây quýt

 Là di tích lịch sử  được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

1.5.23 -Di tích Địa điểm nổ "Tiếng bom cây đa Lộc Long"

 Là di tích lịch sử đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.Địa điểm: xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1.5.24. Cụm Di tích trung tâm xã Chiến đấu Hưng Đạo

 Là di tích lịch sử đã được UBND  tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.Địa điểm: xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ,  tỉnh Quảng Bình.

1.5.25 -Di tích làng chiến đấu Quảng Xá

 Là tích lịch sử đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong kháng chiến  chống thực dân Pháp, Quảng Xá là một xã có phong trào rào làng chiến đấu phát triển mạnh ở Quảng Ninh, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trong 8 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân dân Quảng Xá đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của giặc Pháp, tiêu diệt 2 tên lính Pháp, hàng chục lính nguỵ,  bắt sống và làm bị thương nhiều tên khác, thu  nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng.

1.5.26 -Di tích Ga Thuận Lý (Nay là ga Đồng Hới)

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: Phường Nam Lý, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

      1.5.27 -Di tích Sở chỉ huy bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình thời kỳ 1965-1973

  Là di tích lịch sử đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.Địa điểm: xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.5.28 -Di tích hang Lèn Đại Hoà

 Là di tích lịch sử đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

1.5.29 -Di tích làng chiến đấu Hiển Lộc

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục tổng kiểm kê di tích toàn tỉnh. Địa điểm: xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1.5.30 -Di tích địa điểm thành lập Trung đoàn 18

  Ngày 18 tháng 4 năm 1949, Bộ tư lệnh Liên khu IV ra Quyết định thành lập Trung đoàn 18. Lễ thành lập Trung đoàn 18 tổ chức long trọng tại Cời, xã Đồng Hoá 

1.5.31 -Di tích Chi bộ Ngoạ Cương – Thanh Thuỷ - chùa Ngoạ Cương

  Là di tích lịch sử  đã được đưa vào danh mục kiểm kê toàn tỉnh. Địa điểm: xã Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.5.32 -Di tích Trận chiến thắng Phù Trịch - La Hà

 Là di tích lịch sử đã được đưa vào danh mục kiểm kê toàn tỉnh. Địa điểm: xã Quảng Lộc-Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.5.33 - Di tích Trận địa pháo Quang Phú

 Là di tích lịch sử đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.  Địa điểm: xã Quang Phú, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.5.34 -Di tích nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Là di tích lịch sử  đang được UBND huyện Lệ Thuỷ quản lý.Địa điểm: làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

1.5.35 -Di tích Địa Đạo Văn La

 Là di tích lịch sử đã được Ban Quản lý Di tích - Danh thắng kiểm kê.Địa điểm: thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1.5.36 -Di tích Chiến khu Thuận Đức

 Là di tích lịch sử. đang được trình UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ.Địa điểm: xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.5.37. Di tích lịch sử  đường trường sơn
Gồm nhiều di tích hợp thành:

-Di tích A72: Là di tích lịch sử  đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Ngân Sơn, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

-Di tích các hang động ở Hoá Thanh - Hoá Tiến: Là di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đã được xếp hạng Quốc gia. Địa điểm: xã Hoá Thanh - xã Hoá Tiến, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

-Di tích sở chỉ huy cơ bản của bộ tư lệnh 559 tại Hiền Ninh: Là di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đã được xếp hạng quốc gia.Địa điểm: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh,  tỉnh Quảng Bình.

1.5.38 - Di tích các trọng điểm trên đường 12A

 Là di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh), đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Địa điểm: Tuyên Hoá, Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

La Trọng: Từ km số 6 - km 8 bao gồm có ngầm, đèo . Chiến công tiêu biểu là chiến dịch mùa khô năm 1965-1966 ta huy động hơn 1000 bộ đội,  thanh niên xung phong  cõng xăng bằng ba lô, ống bương vượt qua trọng điểm La Trọng ứng cứu thành công cho lực lượng xe bị tắc đường. Có trên 60 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội và thanh niên xung phong hy sinh trong chiến dịch này.

Bãi Dinh: Từ km 28 đến km 29, thuộc địa phận xã Dân Hoá. Đồng bào các dân tộc ở đây đã phối hợp cùng bộ đội, thanh niên xung phong bám trụ đánh địch, phục vụ giao thông thông suốt. Đội phẫu thuật của bộ đội điều trị 14 anh hùng đã cấp cứu hàng trăm ca bị trọng thương. Nhiều bộ đội và thanh niên xung phong và nhân dân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Khe Tang: Nằm ở ngã ba các  đường 15 và 12 . Ở đây cầu Khe Tang bị đánh sập, trung đoàn 58 công binh đã bắc cầu treo qua sông nhưng vẫn bị đánh n nên tổ chức vượt hai điểm ngầm. Có lúc cao điểm mỗi tháng địch dùng 600 chiếc máy bay oanh tạc, nhưng ta vẫn  đảm bảo giao thông, bảo vệ khu vực kho xe, hàng hoá và chiến đấu bắn rơi tại chỗ nhiều máy nay địch

Khu vực Đồi 37, Cha Lo, Cổng Trời, Hang Dơi, Hang Tiên: Từ km 36- km 37,5 , có các kho xăng dầu, các công sự ngầm đúc bằng bê tông kiên cố. Đồn Cha Lo và tiểu đoàn 929 bộ đội biên phòng, tiểu đoàn 14 quân khu IV đã từng chốt giữ bảo vệ biên giới và an ninh khu vực, bảo vệ đường ống và bắn rơi nhiều máy bay địch. 

1.5.39 -Các trọng điểm trên đường "20 Quyết thắng"

 Là di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh), đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.5.40 - Khu Di tích Xuân Sơn - Phong Nha

 Là di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đã được xếp hạng  di tích Quốc gia. Địa điểm: xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.5.41 -Di tích Ngã tư Thạch Bàn

 Là di tích lịch sử (đường Trường Sơn) đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

1.5.42 -Khu di tích Bang – Ho
 Là di tích lịch sử (đường Trường Sơn) đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

1.5.43 -Di tích bến phà Quán Hàu

 Là di tích lịch sử (đường Hồ Chí Minh) đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: xã Lương Ninh-Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1.5.44 -Di tích km0 đường 10

 Là di tích lịch sử (đường Trường Sơn) đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1.5.45 -Di tích Cảng cá Thanh Khê

 Là di tích lịch sử (đường Trường Sơn) được UBND huyện quản lý. Địa điểm: xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.5.46 -Di tích sân bay khe Gát

 Là di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) được huyện Bố Trạch quản lý.Địa điểm: xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

-Di tích Đồn Hoà Luật Nam: Là di tích lịch sử (chứng tích tội ác) đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh. Địa điểm: xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

-Di tích tháp chuông nhà thờ Tam Toà, tháp nước, cây đa chùa Ông: 

Là di tích chứng tích tội ác chiến tranh (di tích lịch sử) đã được UBND tỉnh ra Quyết định đăng ký bảo vệ. Địa điểm: phường Hải Đình-phường Đồng Mỹ, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. LỄ HỘI CỔ TRUYỀN

Lễ hội cổ truyền Quảng Bình là hình thức phản ánh khát vọng của con người muốn vươn tới cuộc sống vui tươi, ấm no, hạnh phúc; đồng thời phản ánh tình cảm thiêng liêng chân thành của các tầng lớp cư dân trong làng xã đối với  những người có công với làng nước, với những lực lượng thần linh vô hình luôn phù hộ cho họ trong nghề nghiệp. Cuộc sống thôn dã của làng quê luôn là đề tài cho lễ hội với ý nghĩa tái hiện lại một phần các hoạt động nghề nghiệp, vui chơi, tín ngưỡng của cộng đồng làng xã. Lễ hội cổ truyền Quảng Bình cũng khá phong phú, tuy nhiên, do vị trí địa lý, lịch sử và con người nơi đây đã ít nhiều tác động đến quy mô, tính tích cực của các loại hình lễ hội, làm cho nó ít có cấu trúc hoành tráng, mà thường trong phạm vi nhỏ, thời gian lễ hội ngắn. Mặt khác, cũng do các yếu tố nói trên mà trên thực tế, nhiều loại hình lễ hội đã dần bị lãng quên trong đời sống văn hoá cộng đồng.

Mặc dù vậy, với những lễ hội cổ truyền còn lại, thông qua những âm thanh, màu sắc, tiết tấu của nó nơi sân đình, bến bãi được ghi chép lại, vẫn đủ để cho chúng ta thấy một  phần diện mạo đời sống tinh thần phong phú của cha ông ta xưa, rất đáng tự hào.

Căn cứ vào mục đích và nội dung thể hiện, có thể phân chia lễ hội cổ truyền ở Quảng Bình thành các loại hình: Lễ hội tưởng nhớ những người có công đối với cộng đồng  làng xã, Lễ hội liên quan đến nghề nghiệp và Lễ hội văn hoá.
Dưới đây giới thiệu một số lễ hội tiêu biểu:

2.1. MỘT SỐ LỄ HỘI TƯỞNG NIỆM NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CỘNG ĐỒNG  LÀNG XÃ

2.1.1. Lễ cúng thần Thành hoàng ở huyện Bố Trạch

  Có ở hầu hết các xã Phúc Trạch, Đồng Trạch, Nhân Trạch, Hoan Trạch, Hạ Trạch, Hải Trạch.... Người ta làm lễ cúng thành hoàng đề tưởng nhớ công lao của các vị thần khai khẩn, lập làng, đồng thời cẩu nguyện trời đất phù 'lộ cho dân làng được an cư lạc nghiệp. Thời gian tổ chức lễ tuỳ thuộc vào từng xã, mặc dù vậy, về mặt tế lễ thần hầu như các xã đều tổ chức gần như giống nhau.

        Đầu tiên người ta đọc bài chúc văn để để cập đến công lao của các vị khai canh, khai khấn của làng. Dân làng tổ chức lễ rước các vị thẩn  về nơi thờ cúng. Đám rước có cờ đại, cờ xéo, loa để truyền lệnh, đội trống dẫn đường và đội nhạc. Lễ vật cũng gồm có xôi. thịt. hoa, chuối . . . Sau khi cúng xong, phẩm vật được chia đều cho dân và các vị chứ sắc. Đây là một  lễ hội lớn trong làng xã. Đến nay ở Hải Trạch vẫn còn truyền lại câu ca: 

                  Ba năm một lễ thành hoàng,

                 Đi mô đi nấy, về làng mà ăn

2.1.2. Lễ hội cầu yên ở chùa quan âm tự xã Đức Trạch huyện Bố Trạch

         Thuở trước, có một ngươi dân tên Hồ Lương Đường  ra biển đánh cá kéo lưới lên thì có một pho tượng phật,  hai chiếc cối và hai chiếc chày bằng đá. Nhân dân trong làng cho dó là điều may mắn, nên lập chùa để thờ.

 Tại đây, hàng năm dân làng tổ chức lễ cầu yên vào rằm tháng giêng nhằm cầu nguyện thần phật che chở, phù hộ cho dân làng làm ăn thịnh đạt, thoát khói bệnh tật, xóm làng an vui. Buồi lễ diễn ra hai ngày một đêm. Đúng 5 giờ chiều ngày 14 tháng 4 làm lễ tịnh độ, tiếp đến là lễ khai canh  và sau đó là lễ canh kế (mục đích của lễ canh kể là cẩu an, cầu siêu, sám hối,...) với nghi lễ trang nghiêm, trang phục chỉnh tề. Lễ vật cúng gồm có:  muối, cháo, gạo, nổ, bánh,  kẹo, bông chuồi, thuốc rượu. . .Tối ngày 14 tháng 1 làm lễ nghinh văn rước thành hoàng làng, yết  mời tố tiên, thần linh về hưởng. Ở trong làng đến cúng cùng với tiếng chiêng, tiếng trống quyện với tiếng nhã nhạc vang dội. Ba giờ sáng ngày 15 tháng 1 tiến hành làm lễ đại hồng chung, lễ lớn nhất tại chùa. Lễ này chỉ cúng chay với hoa quả, hương đèn. Sau đó , mọi người về Lăng Nghiêm Hối đế làm lễ "Thượng cúng" vào lúc 12 giờ trưa. Lễ vật gồm có xôi, thịt, lợn, gà. 

2.1.3. Lễ hội rằm tháng ba

 Lễ hội rằm tháng ba (âm lịch) được tổ chức hàng năm vào 3 ngày 14,15,16, tại chợ Sạt (huyện Minh Hoá), thu hút hàng vạn người trong vùng tham gia. Mở đầu là lễ rước Bụt (lư hương) từ thác Bụt, một địa chỉ linh thiêng về chùa Quy Đạt. Đi đầu đám rước là 4 chàng trai mặc quần quấn xà cạp, áo trắng viền đỏ, theo sau là 12 chàng trai khác cầm 12 lá cờ phật, kế tiếp  là kiệu của ông từ, chủ lễ, sau đó là các chức sắc và cuối cùng  là dân làng. Đám rước kéo dài khoảng 30 phút, đi vòng quanh chùa một vòng trước khi vào chùa tế lễ cầu nguyện cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đoàn kết và mùa màng bội thu. Lễ vật cúng tế gồm: hoa trái, xôi chè, bánh, hương đèn ,trầu rượu. Tế lễ xong, dân làng quây quần hò hát bày tỏ lòng tôn kính thần linh. Phần hội rất sôi động với các trò chơi dân gian, hát giao duyên, hát sắc bùa và đặc biệt là dân làng khắp nơi trong vùng đổ về chợ Sạt để mua sắm, trao đổi, với những sản phẩm giản dị của bàn tay lao động làm ra, hoặc hái lượm trong rừng. Quan trọng hơn đây là nơi giao lưu, gặp gỡ, kết bạn, tỏ tỉnh rất hấp dẫn của dân làng trong những ngày lễ hội. Chính vì vậy, người Quy Đạt từng có câu ca: Thà rằng đau ốm mà nằm - Ai thà mà bỏ chợ rằm không đi
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2.1.4. Lễ hội cúng Thành hoàng làng Trung Nghĩa

 Ngày 5 tháng 5 âm  lịch dân làng tổ chức lễ hội Đại Điển thờ cúng Thành hoàng khai sáng, dựng lập ra làng và những người có công trạng đối với làng nước. Lễ hội diễn ra hai ngày một đêm. Mở đầu là lễ tế thần với chủ  lễ mặc áo dài hoa rồng màu vàng, đội mũ ngang, bồi tế đầu chít khăn mặc áo thụng xanh, hai bên có hai bộ quan văn, võ đứng chầu cùng với kiệu, cờ, tàn  tán, quạt, lọng và bộ cổ nhạc ( chiêng, trống, kèn nhị, xập xoã...). Vật tế thần là huyết một con bò mộng do dân cúng nạp. Năm nào lấy huyết bò không thông thì năm đó sẽ khó khăn, mất mùa, bệnh tật, do vậy đòi hỏi người chọc huyết bò phải rất kinh nghiệm, nếu không sẽ bị làng bắt vạ. Sau phần tế lễ là cuộc vui bất tận của dân làng trong các trò vui văn nghệ và thi đấu thể thao. Già trẻ, gái trai đua chen kéo đến sân đình dự hội  

+2.1.5. Lễ hội xuân thủ kỳ yên làng Đồng Hải

 Nhiều làng quê ở Quảng Bình đều có Lễ hội xuân thủ kỳ yên, tuy nhiên lễ hội này ở làng Đồng Hải ( thị xã Đồng Hới) có quy mô lớn và nội dung phong phú hơn cả. Lễ hội tổ chức từ ngày 8 đến 12 tháng giêng âm lịch với các lễ diễn ra theo trình tự : lễ nghinh xuân, lễ tế xôi hôm, lễ bốc thăm, lễ xướng sổ hương ẩm, lễ tế xôi mai, lễ đổ phù hương

  Lễ nghinh xuân: Là lễ rước thần được cử hành rất trọng thể. Đám rước dài khoảng 200m, đi đầu là 5 lá cờ ngũ sắc, đội trống, kèn, xập xoã. Kế tiếp là chiếc ngai thờ thần đặt trên kiệu sơn son thếp vàng có các chàng trai ăn mặc như lính thú, tay cầm đoản côn, trường kiếm đi hầu. Theo sau kiệu là các vị tế lễ, chức sắc, bô lão và dân làng. Đám rước như con rồng uốn  lượn trong khói hương nghi ngút. Về đến sân đình, người ta rước các bát hương vào bàn thờ, một hồi chuông trống kéo dài, kết thúc Lễ nghinh xuân.

  Lễ tế xôi hôm: Tổ chức buổi tối, lễ vật là những cỗ mâm xôi đồ sộ. Cảnh tượng buổi lễ trang nghiêm, xúc động, ai cũng cảm thấy như được các vị thần cũng như các vị tiên liệt truyền đến cho dân làng sự may mắn đầu năm.

   Lễ bốc thăm: Là lễ của những ngư phủ. 45 chủ thuyền lần lượt đến trước bàn thờ vái lạy rồi bốc một tờ phiếu màu đỏ, lòng đầy hy vọng được đấng thần linh ban cho một vùng hải phận đánh bắt có nguồn lợi hải sản dồi dào. Thực chất đây là sự phân chia ngư trường công bằng hàng năm, ngụ dưới hình thức thần   linh, buộc các  chủ thuyền phải tự giác tuân thủ để giữ gìn đoàn  kết trong nội bộ ngư dân, là một nét văn minh trong việc phân chia quyền lợi rất đáng trân trọng.

   Lễ xướng sổ hương ẩm: Xướng tên những người có chức tước, có học vị trong làng theo thứ tự từ cao đến thấp. Lễ xướng tổ chức giữa đình trung. Những người được xướng tên cảm thấy vinh dự tự hào, dân làng ngồi nghe im phăng phắc, đầy ngưỡng mộ. Lễ này kéo dài đến 10 giờ đêm mới kết thúc.

   Lễ tế xôi mai: Tiến hành lúc 4 giờ sáng. Lễ vật là các cỗ xôi đồ sộ và một con bò thui cạo sạch bôi một lớp mật ong bóng  láng. Sau bài văn tế, tất cả đều xá lạy thần linh.

   Lễ đổ phù hương: Một người cầm cờ hiệu đi trước, những vị đại bái thỉnh các bát hương trên bàn thờ theo sau tiến ra bờ sông Nhật lệ giữa những người cầm nến đứng chầu hai bên trong tiếng chiêng trống và âm nhạc vang lên rộn rã. Các vị bưng các bát hương xuống thuyền, trên bến dân làng đứng đông nghịt, thành kính. Thuyền ra giữa dòng,các vị bưng bát hương quay ra hướng bắc khấn vái rồi đổ xuống sông, biểu thị lòng tưởng nhớ cội nguồn nơi đất Bắc và tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công khai phá nên  mảnh đất  này.  

2.1.6. Lễ hội làng Võ Xá

 Tổ chức ngày 21 tháng 8 dương lịch hàng năm với mục đích thờ và tưởng nhớ năm vị thần của làng: Thần Sông, thần Núi, thần Biển, thần Nông và Hữu Tướng (có thể là Chúa Nguyễn Hoàng, Tướng Nguyễn Hữu Tiến, hoặc tướng quân Lê sỹ), người có công khai canh lập làng. Lễ hội kéo dài hai ngày, tổ chức tại nhà nhóm thôn Trung. Sau lễ tế thần trang trọng, thành kính với các vật phẩm xôi gà, rượu thịt, hoa quả, hương đèn, dân làng đổ ra khoảng sân rông vui chơi lễ hội với các trò chơi dân gian quen thuộc: Bài chòi, kéo co, đấu vật, đánh đu...

2.1.7. Lễ tế thành hoàng vùng Ròn

 Lễ tế thành hoàng và các bậc khai canh khai cư là một lễ hội mang tính  phổ biến ở vùng Ròn, thường được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hàng năm. Đầu tiên  là lễ tế thần tại đền thờ. Vật phẩm tế thần là hương, đèn, hoa quả, xôi thịt và một con bò thui. Vị chủ tế đọc bài chúc văn có nội dung ca ngợi công tích của vị Thành Hoàng, các vị tiên hiền khai khẩn.

Sau lễ tế là lễ rước Thành hoàng với sự tham gia của toàn bộ dân làng. Hương án sơn son thếp vàng được rước đi quanh làng giữa những cờ xí gươm giáo, lọng, tàn và âm nhạc náo nhiệt. Các bô lão và các chức sắc trang phục giống hệt các quan đại thần , kính cẩn tôn nghiêm. Lễ tế kết thúc, lễ vật được chia cho dân làng và các vị chức sắc theo phẩm trật. Sau đó, dân làng tham gia các hội hè truyền thống rất vui vẻ. 

2.1.8. Lễ hội rằm tháng Sáu ở Pháp Kệ 

 Đây là lễ hội thờ Thành hoàng. Lễ hội kéo dài 3ngày 3 đêm bắt đầu từ ngay 15 tháng 6 âm lịch. Mở đầu là lễ rước Thành hoàng từ miếu thờ về đình làng với sự tham gia của toàn bộ dân làng. Trung tâm đám rước là kiệu có bài vị và bát hương thờ Thành hoàng. Tả hữu, tiền hậu là các loại gưom đao, cờ xí, trống chiêng. Kiệu được rước rất ngẫu hứng: khi quay ngang, quay dọc, khi giật lùi, tiến tới, khi đi, khi chạy, khi lên bờ, khi xuống ruộng làm cho đám rước trở nên náo nhiệt. Người ta cho rằng đó là hiện tượng “ngự hương án”, người rước kiệu bị thần linh cho rơi vào tình trạng mê muội. Đám rước về đến đình làng thì được tổ chức lễ tế thần. Sau lễ này là các hoạt động hội hè vui chơi giải trí, đình đám tưng bừng với không khí sôi động hiếm thấy trong năm.  

2.1.9.  Lễ hội tưởng niệm thần Thành hoàng làng và các bậc khai canh, khai cư ở Lệ Thuỷ

 Ở Lệ Thuỷ không phải làng nào cũng có Thành hoàng, nhưng cũng có  làng thờ đến 5-7 vị Thành hoàng. Các vị Thành hoàng được thờ thường  là “phúc thần”-vị thần giáng phúc cho dân. Họ có thể là nhiên thần hoặc nhân thần. Trong các nhân thần, nhiều làng lập ngay người có công lập ra  làng xã làm Thành hoàng. Nói đến lễ hội thờ cúng Thành hoàng ở Lệ Thuỷ phải kể đến  lễ hội thờ cúng Thành hoàng thôn Thượng Phong (xã Phong Thuỷ) – danh tướng Hoàng Hối Khanh. 

   Lễ hội được tổ chức vào các dịp : Tết Nguyên Đán, lễ Hạ nguyên (15 /10 âm lịch) và ngày giỗ của Ngài (6/6 âm lịch). Mỗi dịp lễ hội kéo dài trong hai ngày và nhìn chung diễn ra rất rầm rộ, nhộn nhip với các cuộc tế lễ, rước thần và sau đó là hội hè vui chơi ( bơi trãi, cờ người, chọi gà, biểu diễn võ dân tộc, hò khoan...) 

 2.2. MỘT SỐ LỄ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP

2.2.1. Lễ hội bơi trải ở Quảng Bình

Tài liệu cổ nhất  ghi chép về tục bơi  trải  ở Quảng Bình là tác phẩm Ô Châu Cận Lục ( viết năm1555) của Dương Văn An. Lễ hội bơi trải có nguồn gốc cầu mưa (cầu đảo, cầu ngư, cầu mùa) mong muốn một vụ mùa thắng lợi, sự yên bình trong cuộc sống của cư dân chủ yếu sống về nông nghiệp. Theo đó các nghi lễ được tổ chức linh thiêng, nghiêm túc, thiết chế hành lễ được chăm chút tô điểm đẹp đẽ (thuyền vẽ hình sặc sở đầu rồng, đuôi phượng, áo quần các trai bơi đồng phục...), các cuộc tranh tài quyết liệt,  hấp dẫn, thể hiện tài năng, sự khéo léo cùng kinh nghiệm của những con người thạo nghề sông biển trên mọi miền quê  Quảng Bình từ xưa cho đến ngày nay.

     Ở vùng Tổng Kim Linh (nay là các xã Tân Hoá, Minh Hoá, Trung Hoá, Thượng Hoá, Hoá Sơn - huyện miền núi Minh Hoá ), tại lễ hội rằm tháng Ba âm lịch có tổ chức bơi trải, thường có 5 đội đua.  Do mỗi làng có nhiều đò, nhiều người tham gia, quãng đua ngắn, nên cuộc đua diễn ra nhiều vòng, nhiều đợt, đến chiều tối mới kết thúc. Ngày nay, lễ hội này thỉnh thoảng được tổ chức trong những ngày lễ lớn (19/5, 26/3, 2/9).

    Ở Tiến Hoá (thuộc huyện miền núi Tuyên Hoá) mỗi cuộc đua thường có 6 thuyền, chia ba cặp, tuy vậy, khi đua, mỗi thuyền thi đấu độc lập, không có 

giải đồng đội. Phần thưởng cho những người chiến thắng là tiền hoặc vật chất rất hậu. Tuy nhiên giá trị tinh thần của chiến thắng vẫn quan trọng hơn. Hội bơi trải thu hút hầu như tất cả dân làng ở khu vực đến xem và cổ động. Ngày nay lễ hội này ở đây vẫn tổ chức hàng năm, thường vào ngày lễ Quốc  khánh 2 -9 và quy mô không giới hạn (trước quy định 6 trải  nay không quy định nữa) 

    Ở huyện Quảng Trạch, bơi trải có mặt ở nhiều nơi: Cảnh Dương, Quảng Phú, Quảng Tùng, Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Kim, La Hà, Hoà Ninh, Minh Lệ, Thọ Linh, Vĩnh Lộc..., với nghi thức lễ tục mỗi địa phương khác nhau.  ở xã Cảnh Dương, tổ chức đua trải hàng năm vào tháng 6 âm lịch. Đường đua dài khoảng 1km. Số thuyền bơi được giới hạn trong  số 4 thuyền. Mỗi lần bơi 1 vòng và cuộc đua kết thúc sau 3 -4 lần bơi như vậy. 

  Lễ hội bơi trải ở đây, có nơi tổ chức liền trong 3 ngày. Ngày kết thúc các ngư phủ làm lễ buông phao tưởng niệm những người tử nạn trên sông nước. Ngày nay nhiều địa phương vẫn tổ chức hội bơi trải hàng năm vào dịp Quốc khánh 2-9, tuy nhiên quy mô và lễ thức không còn như trước.

   Ở huyện Bố Trạch, lễ hội bơi trải tổ chức phổ biến ở nhiều vùng quê, đặc biệt là ở các làng xã ven sông, ven biển: Hải Trạch, Đức Trạch, Nhân Trạch, Thanh Trạch, Phú Trạch, Hưng Trạch... Chẳng hạn ở làng Lý Hoà - Hải Trạch, lễ hội này tổ chức hàng năm, trước đây vào dịp tết nguyên đán, nay vào 15/6 âm lịch , mỗi chòm có 1-2 thuyền tham gia.. Còn ở làng Thanh Hà, cũng tổ chức vào dịp rằm tháng 6 hoặc tháng 7 Âm lịch hàng năm, kèm lễ tế thần cá voi gọi chung là lễ tế "Đại Trường Câu". Sau này lễ này tổ chức 3 năm một lần. Một số vùng quê ở Bố Trạch ngoài ra còn tổ chức đua thuyền dành cho nữ. 

    Ở vùng thị Xã Đồng Hới, trước đây  lễ hội được tổ chức 6 năm một lần, gọi là "lục niên cạnh độ" và mỗi lần kéo dài  3 ngày  với sự tham gia của các làng khu vực quanh Đồng Hới: Động Hải, Hà Thôn, Phú Mỹ, Hướng Dương, Phú Địa ( nay là Quang Phú), Cừa Thôn (nay thuộc huyện Quảng Ninh). Lễ hội đua trải Đồng Hới trải qua những lễ tục sau: Ngày đầu gọi là đi tìm trình mũi. Ngày thứ hai, thứ ba đi vào đua 6 trải. Kết thúc hội trải là lễ buông phao (còn gọi là quăng phao) với mục đích là tưởng nhớ những ngươì chết tai nạn trên sông nước: 6 chiếc trải dàn hàng ngang thả trôi trên Sông Nhật Lệ về hướng cửa biển rồi vòng ngược lại đình làng Động Hải. Sau một chiếc trải buộc một dây phao dài có thẻ ghi họ tên người đã khuất trên sông nước. Các trai bơi nhẹ khoát tay chầm, cất giọng tiếng buồn, đều đều một giai điệu, lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ liền:

[image: image1.jpg]


Ôm...phao, phao mà về...

Ôm...phê phê mà vào..( nói lái)
Lễ tiến hành không kinh kệ, lễ bái trống kèn, không lễ vật, thật đơn sơ, dân dã, nhưng lại rất cảm động, trang nghiêm.
    Ở huyện Quảng Ninh, bơi trải được nhiều vùng tham gia: Văn La, Phú Cát, Gia Ninh, Hiển Vinh, Trung Quán, Hiển Lộc, Tả Phan, Phú Vinh, Phú Ninh, Quảng Xá, Cổ Hiền... ở vùng Nam Cẩm Ly, hàng năm vào dịp rằm tháng 7 Âm lịch tổ chức bơi trải cả nam lẫn nữ để cầu đảo. Sau cách mạng tháng tám, tục này vẫn đang còn, và được chuyển sang ngày 2/9 dương lịch, ngày Quốc khánh của dân tộc. Một điều khá độc đáo là tại thôn  Trung Quán - (một trong 6 thôn của xã Duy Ninh) hai năm trở lại đây có tổ chức đua thuyền thúng. 

     2.2.2. Lễ cơm mới ở Lũ Phong

   Nguồn gốc của lễ cơm mới gắn liền với tín ngưỡng thần nông của người dân Việt. Lễ diễn ra khi mùa màng dã thu hoạch xong. Tuy nhiên, thời gian cụ thể, nội dung lễ hội và địa điểm ở mỗi nơi có khác nhau: có thể là đình làng, miếu thần nông hoặc  một gò đất  gần nơi sản xuất.

    Ở Lũ phong (Quảng Phong, Quảng Trạch) lễ cơm mới rất được coi trọng và gắn với tín ngưỡng  thành hoàng, đức ông Phạm Xuân Quế, người được dân làng xem như  một thần nông. Lễ cơm mới ở Lũ Phong diễn ra vào ngày 15/10 âm lịch tại đình làng. Lễ có phần rước linh vị  thành hoàng từ miếu về đình dể tỏ lòng biết ơn ngài dã ban cho dân làng một năm bội thu. Cách tế lễ cơ bản  giống như lễ xuân đầu năm, nhưng có thêm các đội rước bài vị thành hoàng. Khi tế lễ, một người có uy tín trong làng dược cử đọc văn sớ cúng thần.  Vào những năm dược mùa, làng tổ chức linh dình, các vật phẩm quả, xôi, thịt ... sau khi cúng thần đem ra thết đãi dân làng. Kèm theo đó là các hoạt động hội hè nhộn nhịp. Các trò chơi dân gian như đấu võ, ném còn, cứơp cù, hát nhà trò...tạo ra một khung cảnh trong lễ ngoài hội bao trùm khắp khu vực đình làng. Ở những nơi khác (xã Thuận Bài), lễ cơm mới thường được kết hợp với lễ hạ điền. Sau lễ chính, chủ lễ thực hiện ngh thức xin keo. Nếu được, các vị chức sắc trong làng xuống ruộng cấy tượng trưng, sau đó phát trống hiệu cả làng xuống cấy, không khí ồn ào náo nhiệt không kém một lễ hội khác.

2.2.3. Lễ hội " Lục niên đáo lễ đại trường câu " ở xã Tiến Hoá

Tương truyền, lễ hội Đại trường câu hình thành năm Khải Định thứ sáu ( l921), khi nhà  vua  cho xây dựng  đình Hai Thôn ở xã Đại Thanh Thuỷ ( nay là các xã : C'hâu Hoá, Văn Hoá,  Tiến Hoá và Mai Hoá) . Lễ hội được tổ chức 6 năm một lần vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 6 âm lịch hàng năm để  suy tôn thần thánh, thành hoàng làng , cầu mong thần linh phù hộ công việc làm ăn, gia đình hạnh phúc, cầu mong mưa thuận gió hoà. Đây cũng chính là dịp dể dân làng vui chơi giải trí bằng vốn văn hoá dân gian  sau những tháng ngày  lao động vất vả, là cơ hội cho trai gái gặp nhau tỏ tình. Trong  lễ hội Đại trường câu có hát nhà trò, một hình thức hát chúc phúc phổ biến ở đây. Trình tự lễ hội gồm: ngày 14, dân làng rước sắc an, sắc thần về đình và tổ chức tế lễ với các nghi thức cổ truyền trang trọng và thành kính. Kết thúc phần lễ là phần hội với những trò chơi, những cuộc thi đấu thể thao sôi động, những đám hát sắc bùa tưng bừng thanh sắc kéo dài suốt những ngày còn lại của lễ hội.

    Lễ hội tan, để lại trong lòng dân làng sự phấn khích để bước vào một chu kỳ lao động sản xuất mới và cả sự mong ngóng lễ hội 6 năm trời. 

2.2.4. Lễ hội tạ mùa Minh Hoá

Lễ hội không diễn ra một ngày cố định nào trong năm,  tuỳ ngày tốt mà tổ chức và diễn ra tại đình làng. Sau khi tổ chức tế lễ xong, mọi người tụ tập chuyện trò, uống rượu, ăn lễ và tham gia các sinh hoạt văn hoá, vui chơi. Nhìn chung, lễ hội tạ mùa chủ yếu thực hiện nghi lễ đối  với thần thánh cầu mong mùa màng bội thu, con người sức khoẻ, còn các sinh hoạt văn hoá chỉ có quy mô nhỏ, ít sôi động.
   2.2.5. Lễ hội cầu đảo ở Tổng Kim Linh (Minh Hoá)

 Lễ hội diễn ra vào dịp rằm tháng 3 âm lịch, kéo dài trong một ngày một đêm với mục đích cầu mong mưa thuận gió hoà, ổn định đời sống. Lễ hội thu hút dân chúng các làng Cổ Liêm, Kim Bảng, Tân Lý, Lạc Thiện, Yên Thọ... thuộc tổng Kim Linh về dự. Phần lễ diễn ra buổi sáng với các nghi lễ cúng bái, cầu nguyện đơn giản, nhưng trang nghiêm. Phần hội kéo dài từ khi kết thúc lễ cho đến thâu đêm. Thực chất đây là cuộc đua thuyền và bơi lội giữa trai tráng các làng với nhau trên quãng đường gần 4000 m từ bến nước  làng Cổ Liêm ngược lên hang Rục. Phần thưởng cho người chiến  thắng là tiền, tuy nhiên cao hơn vẫn  là thanh danh làng xã và niềm tin được an ủi sau lẽ hội.

   2.2.6. Lễ hội cầu mùa làng Cổ Liêm và Kim Bảng (huyện Minh Hoá)

 Lễ hội tổ chức hàng năm ( 3 năm tổ chức lớn một lần) kéo dài ba ngày ba đêm trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng ba âm lịch. Hội đồng làng chuẩn bị mọi mặt cho lễ hội, trong đó việc chọn người làm “Ngai” là rất quan trọng. Ngai là một người cao tuổi, có tuổi “tốt”, có sức khoẻ đặc biệt, có uy tín trong làng. Mở đầu lễ hội là thủ tục cáo lễ mời thần thánh về dự và rước Ngai vào đình trong tiếng chiêng trống và âm nhạc rộn rã. Khi được thần nhập, Ngai có thể đi được trên các lưỡi dao nhọn, nhai nát chén rượu và ban những  lời thần thánh dạy về công việc của dân làng trong năm và khuyến cáo cho năm tới trong không khí huyền bí, trước các khả năng phi thường của Ngai. Dân làng thành kính lắng nghe, và sau đó, tổ chức tế lễ tạ  ơn thần thánh, cầu nguyện được mùa, cầu nguyện sức khoẻ để vượt qua thiên tai, bệnh tật...

    Sau phần lễ nặng tâm linh thành kính  là phần hội náo nhiệt và đầy màu sắc với các điệu hát chầu văn (thường của làng khác đến giúp vui), hát bội, hát giao duyên (ví, đúm); các trò chơi đánh đu, nhảy dây, ném còn..., thu hút toàn bộ dân làng đến tham gia. Vào các buổi trưa của thời gian lễ hội, dân làng có thể ăn uống ở đình theo thứ bậc với các đồ lễ truyền thống:  bồi , cơm, xôi, thịt...   Lễ hội cầu mùa là  lễ hội quan trọng và  rộng lớn của  cư dân ở đây, không chỉ ở  làng Cổ Liêm, Kim Bảng mà cả 12 xứ sở Cổ Liêm và các   làng ở tổng Cơ Sa. 

2.2.7. Lễ cầu mùa (cầu ngư) vùng Đồng Hới

 Nguồn sống chủ yếu của cư dân ven biển vùng Đồng Hới (xã Quang Phú, xã Lộc Ninh, phường Hải Thành, Xã Bảo Ninh...) là ngư nghiệp. Hàng năm, để cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, người dân ở đây thường tổ chức Lễ hội cầu mùa, còn gọi là Lễ hội cầu ngư vào những ngày trung tuần  tháng tư Âm lịch,

     Lễ tế cá voi (cầu mùa) được tổ chức như tế Thành hoàng, nhưng chức tại miều thờ cá voi, nên không có lễ rước thần. Lễ này huyền bí hơn vì có sự nhập đồng và qua các đồng cô, đồng cậu để phán xét, răn dạy cư dân, đồng thời chỉ bào phương hướng làm ăn trong năm tới. Hiện  nay ở Quang Phú người dân còn truyền khẩu bài văn tế bà ngư rất dài, trong đó có những câu như sau:

Sóng lặng bể kình.

Đêm thanh trăng  tỏ .

Ngó vô hương án

Tàn che phượng múa

Đoái hoài sơn cớ xổ rồng bay

Ngẩng anh linh công đức cao dày

Mong ân đức đông tây thấm thía...

    Sau tế lễ,  hội cầu mùa chuyển sang chèo cạn - múa bông, một sinh hoạt văn hóa chính trong lễ hội. Chèo cạn là các động tác chèo thuyền được cách điệu, sân khấu hoá kết hợp với múa và diễn xướng (hò khoan), dùng để biểu diễn chèo trước sân đình, hoặc miếu thờ cá voi. Người tham gia chèo cạn là những cô gái trẻ, mặc áo dài đồng màu theo từng đội, đầu chít  khăn, tay cầm mái chèo, vừa làm động tác chèo thuyền nhẹ nhàng, uyển chuyển, vừa hò điệu hò khoan theo sự chỉ huy của hai người cai hò ( một nam và một nữ) có nội dung cầu mùa rõ rệt:

Lạy Ngài trăm lạy ngài ơi :

Xin cho vô lộng ra khơi đặng (được) mùa'

Lạy Bà ngự giá ngai vàng

Luôn phò quý xã mùa màng sinh năng

Còn múa bông được tổ chức ngay sau chèo cạn. Đây là hình thức múa không lời, các động tác múa theo nhịp trống, do một cai múa điều khiển.. Tham gia múa bông là những nam thanh niên chưa vợ, có thể hình cân đối, khỏe mạnh, mặc quần trắng bó chân, áo màu, đai lưng khác màu áo, đầu vấn khăn màu đỏ, tay cầm đèn lồng bằng giấy có thắp nến. Còn cai múa thì ăn mặc như một võ sĩ, tay cầm đèn để làm hiệu. Chèo cạn- múa bông trong lễ hội cầu mùa được truyền tụng  đến ngày nay

2.2.8. Lễ  hội xuống đồng (hạ điền)  Đức Ninh

  tổ chức vào tháng 11 âm lịch tại miếu Đại Càn, làng Đức Ninh (Đồng Hới) nơi tương truyền thần nông đi thăm ruộng để  lại dấu chân lớn trên tảng đá. Một lão nông am hiểu nghề nghiệp, gia đình hoà thuận, không gặp tang ma được dân làng lựa chọn gọi là Chúa đồng để thực hiện nghi thức cấy lúa tượng trưng. Người ta tin rằng  phẩm chất tôt đẹp của chúa đồng sẽ truyền sức sinh sôi nẩy nở cho cây lúa. Thửa ruộng làm lễ là thửa ruộng công màu mỡ được chuẩn bị kỹ, ở giữa cắm một cây nêu, trên đó buộc một bó lúa nhiều bông mẩy hạt. Sau lễ tế thành hoàng và thần nông, vị chúa đồng xuống ruộng cấy mạ vòng quanh cây nêu. Dân làng hò reo, đánh trống, té nước, té bùn vào vị chúa đồng, tượng trưng cho gió mưa, sấm sét, thiên tai và nếu vị chúa đồng vẫn đứng vững và cấy đẹp thì dân làng cùng ùa xuống cấy và cho rằng mong ước dân khang, vật thịnh, mùa màng tươi tốt nhất định thành hiện thực. 

2.2.9. Lễ xuống đồng phường Lộc Ninh 

 Trước đây, ngoài đồng, người dân Lộc Ninh xây dựng một đám đất cao, vuông vức gọi là đền xã để hàng năm tổ chức cúng thần nông và làm lễ xuống đồng. Ngày xuống đồng rất quan trọng đối với mùa màng nên thường được chọn ngày tốt,giờ tốt để làm lễ xuống đồng, để dân làng cùng xuống đồng một cách nhịp nhàng, cho lúa phát triển tốt, mùa màng bội thu. 

   Người chủ lễ phải là người xin được keo tại đền ông Cống của làng mới được chỉ định. Người ta chọn một đám ruộng tốt, trên đó cắm cây nêu bằng cây tre cao gọi là ruộng xuống đồng. Chủ lễ sẽ được sở hữu đám ruộng này.  Đúng ngày lễ, dân làng tập trung tại đám ruộng xuống đồng tổ chức một lễ nhỏ đơn giản. Lễ vật gồm 5 miếng trầu, 5 miếng cau, một ít hoa quả và một cút rượu. Trên cây nêu có treo giấy vàng bạc. Chủ lễ thay mặt dân làng thắp hương tế thần nông, cầu mưa thuận gió hòa. Sau khi tế lễ xong, ông lội xuống cắm cây nêu giữa đám ruộng và cấy mạ xuống quanh cây nêu. Ngay sau đó, dân làng bước vào vụ cày cấy với niềm tin sẽ được mùa

2.2.10. Lễ cầu mưa Đồng Phú

 Hàng năm nhân dân Đồng Phú (Đồng Hới) thường tổ chức lễ cầu mưa (cầu đảo) mong mưa thuận gió hoà, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Lễ chỉ tiến hành trong một buổi hoặc một ngày tại miếu thờ Long Vương ở Bàu Tró, nơi có thờ một vỏ trấu khổng lồ, tượng trưng cho thần nông nghiệp. Lễ vật gồm bánh trái, trầu cau, rượu, nước, một số cỗ bàn do các gia đình trong làng mang đến và một đầu rồng to, đẹp được chuẩn bị khá công phu.

    Sau bài tế Long Vương cầu mưa do chủ lễ tế, dân làng dìm đầu rồng xuống hồ Bàu Tró (nên còn gọi là Lễ dận (dìm) đầu rồng). Tương truyền đầu rồng khi bị nhận xuống hồ Bàu Tró thì hôm sau nổi lên tại Bàu Sen (huyện Lệ Thuỷ), cách 40km về phía nam. 

   2.2.11. Hội đổ đồng Quang Phú

 Hội này chỉ có ở xã Quang Phú (Đồng Hới), được thực hiện nhằm quyên góp công quỹ để tu bổ, xây đựng các công trình phúc lợi trong xã. Vì vậy tất cả mọi người trong xã đều hăng hái tham gia.. Sau ngày lễ Xuân thủ kỳ yên, ngư dân ra khơi đánh cá, không hề biết hôm sau là Hội đổ đồng. Khi trở về, ngư dân nhìn thấy tín hiệu Hội đổ đồng truyền thống (bằng cờ cắm ở bến theo quy ước) thì vui vẻ đến thẳng nơi quy định nộp toàn bộ hải sản đánh bắt được cho hội làng. Hội đồng làng tổ chức bán số hải sản này nộp tiền vào công quỹ dùng để xây dựng các công trình công cộng.  Điều đặc biệt là mọi ngư dân không kể giàu, nghèo, số lượng cá nhiều hay ít đều  phấn khởi đóng góp toàn bộ, và coi đó như quyền lợi của mình.   Hội đổ đồng chỉ diễn ra trong một buổi và một năm có tới hai lần hội như  vậy 

  2.2.12. Lễ hội đóng cửa truông (rừng) xã Lộc Ninh

 Trong hàng chục nghề nghiệp của cư dân xã Lộc Ninh có nghề rừng. Họ lên rừng tìm mây, đốt than, khai thác lâm sản để  phục vụ cuộc sống. Hàng năm, người dân Lộc ninh tổ chức lễ đóng cửa truông (rừng) vào ngày 25 tháng 12 (âm lịch) thực chất là để bảo vệ, di dưỡng tài nguyên rừng phục vụ khai thác lâu dài.  Lễ được liến hành một cách đơn giản nhưng trang nghiêm tại bìa rừng (cửa rừng), thường có một bàn cỗ cùng một số công cụ của nghề rừng . Sau lễ đóng của truông, mọi người dân không được lên rừng một thời gian. Cùng  với lễ đóng cửa truông, sang năm sau người dân ở đây lại tiến hành lễ mở cửa truông với cách thức giống như lễ đóng cửa truông.
2.213.  Hội nơm cá ở Bàu Rồng làng  Văn La (Lương Ninh)

  Bàu Rồng ở thôn Văn La là một hồ nước ngọt tự nhiên có nhiều  cá. 'l'ừ xưa, cứ đến trưa ngày mồng 4 tháng 5  âm lịch, làng Văn La lại mở hội nơm cá ở đây với sự tham gia náo nhiệt của dân làng các xã trong vùng: Trúc Ly, Võ Ninh, Thuận Lý, Lệ Kỳ, Đức Phổ... Trong năm, Bàu rồng được thôn quản lý chặt chẽ, cử người trông coi có trả công, cấm đánh bắt cá và  tổ chức thả chuôm  cho cá sinh sôi nảy nở, phục vụ ngày hội. Đúng giờ ngọ ngày 4 tháng 5 âm lịch, Khi tiếng chiêng trống vang lên dồn dập, những người tham gia hội nơm cá (không hạn chế) với các dụng cụ nơm, vó, vợt, thậm chí tay không, ào xuống bàu trổ tài bát cá trong sự cổ vũ náo nhiệt của hàng ngàn người xem đứng chật quanh hồ.Đây là cuộc thi tài không phân thắng bại, hội thi rất thán phục những người bắt được nhiều cá. Hội nơm cá kết thúc vào cuối buổi chiều cùng ngày. Mọi người vui vẻ ra về với số cá bắt được và hẹn gặp lại ở đây vào ngày này năm sau. 
2.2.14. Lễ hội tát vung Đại Phong

 Lễ hội này độc nhất chỉ có ở làng Đại Phúc (nay là thôn Đại Phong, huyện Lệ Thuỷ). Lễ hội không tổ chức hàng năm, mà chỉ tổ chức vào dịp tháng 2 âm lịch khi năm nào lúa bị hạn chẹn đòng. Lễ hội với mục đích làm náo động thiên cung để cầu mưa. Lẽ hội kéo dài hai ngày, chia hai phần. Ngày đầu tế lễ cầu “chẹn” tại đình làng. Vật cúng tế ngoài nhang, đèn, trầu, rượu còn có một nổi đồng (gọi là vung) có đường kính miệng 60cm. Sau phần lễ là hội thi tát nước của hai “thành” trong làng (làng lựa chọn trai tráng  chia hai phe theo thôn, mỗi phe là một “thành”, gồm 8 người). Địa điểm thi là một đoạn hói nhà Mạc khoảng 200m, được ngăn bởi hai con đê hai đầu. Ở giữa hói đặt nổi một chiếc vung được cố định bởi hai sợi chỉ, trong chứa 20 quan tiền đồng làm giải thưởng. Trai thi ở trần, mặc quần đùi, buộc thắt lưng và đầu chít khăn cùng màu, tay cầm gàu sòng. Bên nào tát nước nhanh, kéo theo dòng nước chảy mạnh khiến chiếc vung bị đứt chỉ trôi về phía mình thì thắng cuộc được nhận phần thưởng trong vung và được dân làng khao. Hội thi diễn ra trong không khí tưng bừng những cờ quạt, chiêng trống.

2.3. MỘT SỐLỄ HỘI VĂN HOÁ

 2.3.1. Lễ Xuân làng Lũ Phong

Lễ xuân tổ chức vào ngày 18 tháng Giêng  hàng năm. Bên cạnh nội dung  cầu yên ( tuy nhiên không có  rước bài vị thần linh), đây còn là lễ công nhận sự trưởng thành và lên lão của một số thành viên làng xã đầy tính văn hoá, rất độc đáo. Sau buổi tế lễ chung được tổ chức ở đình làng, trong khi dân làng tham gia hội rước nước từ đình ra chùa thì các thanh niên, phụ lão trong độ tuổi quy định tập trung đến đình làng xin trưởng thành , hoặc lên lão. 

   Những thanh niên  khi đủ 18 tuổi, cần cù, siêng năng, chăm chỉ, không vi phạm lệ làng, phép nước, đến dịp lễ xuân, sửa một lễ nhỏ gồm: 1 cơi trầu, 1cút rượu, 1 thẻ hương, lên đình làm lễ và nếu được Ban tế lễ, hội làng công nhận sẽ được coi là đã trưởng thành, có quyền lợi và nghĩa vụ gánh vác công việc làng xã, quốc gia như một trai đinh. Những người đàn ông độ tuổi 55 chăm chỉ, đức độ, không vi phạm lệ làng phép nước, sửa một mâm lễ như thanh niên và thêm 6 đồng bạc sẽ được công nhận lên lão. Lễ hội này rất được coi trọng và tổ chức rầm rộ nhất ở làng Lũ Phong.Trong suốt những ngày lễ cả làng tập trung vui chơi náo nhiệt, những người được công nhận trưởng thành, lên lão  được trọng vọng và rất tự hào.

2.2.2. Lễ hội rước tổ hát bội ở Tuyên Hoá

 Tổ chức trong dịp lễ hội Kỳ an vào đầu tháng Giêng âm lịch, kéo dài ba ngày ba đêm ở xã Tiến Hoá. Đến ngày lễ, các gánh hát bội trong địa phương, mặc trang phục nghệ sỹ tập trung trước cổng đình làng theo sau ba ông đại diện hội hương đình trong tay có khay lễ vật gồm trầu, rượu, nhang , đèn và tiền lễ (1-2 đồng) để rước Ngài tổ hát bội vào đình. Khi ban nhạc cử nhạc lễ, nghệ nhân đánh một bài trống hùng hồn báo hiệu giờ rước tổ, ba ông đại diện Hội hương đình trao các khay lễ vật cho ba đại diện gánh hát thì toàn bộ đám rước cùng rước Ngài tổ hát bội vào đình. Đó là ba bức tượng được tạc bằng gỗ vông, mặc trang phục màu đỏ, hoặc vàng cùng ngồi trên một cái ngai cũng làm bằng gỗ vông. Khi Ngài an vị, các gánh hát mới mang toàn bộ trang phục, đạo cụ vào đình, trang hoàng khu vực sân khấu sẵn sàng biểu diễn phục vụ lễ hội, phục vụ dân làng.

2.2.3. Lễ hội rước sắc phong

Lễ hội có phổ biến ở Ba Đồn và các xã vùng nam huyện Quảng Trạch. Hàng năm, trong các dịp lễ cúng Thành hoàng, kỳ an, kỳ Phúc, dân làng ở đây thường tổ chức lễ rước sắc phong mà vua ban cho làng, cho các vị Thành hoàng, các vị có công với dân với nước, các vị khoa bảng...Với các sắc phong đó, dân làng rất tự hào, vì nó đã tôn vinh vị thế của làng mình lên và do đó, lễ hội rước sắc là lễ hội quan trọng nhất trong năm.

   Sắc phong được cất trong hòm tại nhà một vị cao tuổi song toàn tài đức của làng. Dến ngày lễ hội rước sắc phong, các vị chức sắc và dân chúng làm lễ khai sắc và rước sắc đi quanh làng về đình làng với quãng đường dài hàng cây số. Lễ rước diễn ra trong không khí hết sức rầm rộ, nhưng cũng rất linh thiêng với những áo mão, khăn đóng nhiều màu sắc, kiệu, hương án, bát bửu hùng tráng, trống chiêng, múa hát vang lừng... Về đến đình làng làm lễ tế, đọc chúc văn . Sau phần tế lễ là  cả làng mở hội ngay tại sân đình với các loại ca xướng và các trò chơi dân gian thể hiện niềm tự hào của dân làng đối với công lao của những tiền liệt.

2.2.4. Lễ hội hoa đăng

 Được tổ chức ba năm một lần vào dịp rằm tháng bảy âm lịch tại các vùng quanh thị xã Đồng Hới trong lễ đám chay cầu siêu cho những linh hồn cơ nhỡ theo nghi lễ của đạo phật. Lễ  được tổ chức tại chùa mỗi làng, nhưng lớn nhất là ở chùa Đồng Hải. Đêm cuối cùng của lễ này (15-7) là lễ hội nổi bật nhất: Lễ hội hoa đăng trên dòng sông Nhật Lệ thu hút hàng ngàn người dân của nhiều làng trong vùng đổ vể tham dự. Dưới ánh trăng rằm lấp lánh là hàng ngàn chiếc đèn đủ các màu sắc, kích cỡ được kết trên những bè chuối trôi nhấp nhô trên sóng nước, rất linh thiêng, nhưng cũng rất đẹp mắt. Đó là sự tưởng niệm hoành tráng của người dân địa phương đối với những người đã khuất trên sông nước.  Sau mọi nghi lễ chính thức là một cuộc phá cỗ rất vui nhộn và náo nhiệt.  [image: image5.jpg]‘}At’l .all
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2.2.5. Hội làng ở vạn chài Xuân Hồi

 Đây là một thứ hội làng của riêng người dân chài du cư  trên thuyền gốc  làng Xuân Hồi,  ít nơi có.

    Cứ vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm ,  vạn chài Xuân Hồi ở hạ lưu nam sông Gianh (huyện Bố Trạch) tập hợp tất cả thuyền bè lại ở một địa điểm báo trước tổ chức hội làng trên sông. Người ta kết nhiều thuyền lại, lót ván làm mặt bằng để đặt hương án, ban thờ cúng tế, hội hè với đủ văn tế, trống, chuông, cờ, lọng, và vui chơi... Sau đó có buổi làm chay, rước tượng phật tụng niệm suốt đêm. Lễ hội có mục đích cầu mùa, cầu an, nhưng lại có một nét văn hoá đẹp là thiết lập tại Hói Rào một điểm thu tiền do những người địa phương đi làm ăn xa tự nguyện gửi về quyên góp lập quỹ xá tội vong nhân để tưởng nhớ những người đã khuất không nơi nương tựa, không ai hương khói.

2.2.6. Lễ hội hát sắc bùa: Có ở nhiều vùng trong tỉnh, là hình thức lễ hội văn hoá mang tính vui chơi, chúc tụng, cầu may trong các dịp lễ lạc, cúng bái. Ở các vùng quanh Đồng Hới thường tổ chức 2 lần trong năm : rằm tháng hai và rằm tháng tám âm lịch, nên thường gọi là xuân thu nhị kỳ. 

   Hát sắc bùa được tổ chức từng nhà thành đoàn. Đoàn tập trung tại nhà Lý trưởng, điểm danh, chọn người đứng đầu. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng của người đứng đầu là linh hoạt, có khả năng ứng tác đặt lời bài hát phù hợp với hoàn cảnh. Khi điểm danh xong, đoàn bắt đầu đi đến từng nhà một, múa hát các bài bản do hội chức đặt ra và do người đứng đầu ứng tác. Các thành viên hai tay cầm hai đèn lồng vừa hát vừa đi vòng theo hình tròn. Nội dung bài hát thường hướng đến những điều tốt lành, chúc tụng, cầu may gia chủ và do đó được gia chủ rất hưởng ứng.

2.2.7. Lễ hội động mõ Cảnh Dương: Đầu năm âm lịch, người dân làng Cảnh Dương tổ chức lễ hội động mõ tại sân đình. Mõ là hình thức thông tin quan trọng ở làng quê, vì vậy người ta quan niệm nó có quan hệ rất lớn đối với dân làng, việc lành dữ trong năm do tiếng khai mõ đầu năm quyết định. Lệ làng phạt nặng những ai gây tiếng động ở mõ làng đầu năm nếu không có trách nhiệm. Vào lễ hội, người ta treo trước đình làng một chiếc mõ bằng gỗ hình trụ cao chừng 1,5m. Dân làng tập trung đến đình rất đông đủ. Sau các lễ cúng Thành hoàng, cúng thổ thần, người ta dùng hai đồng xu xin keo ba lần. Khi thần linh chấp nhận buổi lễ, một vị chức sắc trang phục chỉnh tề như quan đại thần, quỳ xuống chiếc chiếu trải trước mõ, cầm chiếc dùi mõ quấn khăn điều chậm rãi đánh đủ ba hồi chín tiếng kéo dài trong thời gian vài chục phút, người ở xa chục cây số vẫn nghe thấy. Sau khi lễ động mõ kết thúc, dân làng mới được gây tiếng động như : giã gạo, bổ củi, chặt cây...và sau đó là các trò vui dân dã. 

2.2.8. Lễ hội phát mộc làng Quảng Cư

Quảng Cư (tên cổ là Cư Triền, tên nôm là làng Chền); lành có nhiều nghề thủ công cổ truyền như nghề mộc, nghề chạm khắc, nghề cưa xẻ, nghề sơn tràng, nghề đan lát, nghề dệt may, nghề nấu rượu, làm bánh... nhưng nghề mộc là nghề chiếm tỷ trọng cao hơn cả. Nghề mộc Quảng Cư thiên về làm nhà, sản xuất các đồ chứa đựng lương thực (rương, thùng...) , một ít đồ gia dụng như thùng gánh nước, gường, tủ, bàn ghế...). Hàng năm, thường và dịp tết nguyên tiêu hoặc vào thời điểm khởi công công trình đầu năm, các phường mộc trong làng (mỗi phường (thường gọi là "Ty thợ" có khoảng 15-20 thợ), trong đó có ít nhất 2 thợ cả, 4 đến 8 thợ chúng, còn lại là thợ học việc và nhân công phụ thợ. Vào ngày lể phát mộc , gia đình thợ cả chọn lợn tốt mổ lấy thủ lợn cùng  với mâm cổ gồm nếp ngon (thường là nếp chăm), bánh chưng, cơm tẻ, cá đồng, các loại hương vị quê hương khác làm mâm cơm tế thần. Sau khi thợ cả thực hiện các nghi thức cúng tế, mâm cổ được hạ xuống đẻ chia lộc cho thợ chúng và thợ học việc theo thứ bậc. đồng thời dọn hết các thức ăn, đồ uống đã nấu sẵn cho tất cả các gia đình có người tham gia trong Ty thợ cùng dự tiệc. Xong phần lễ, các thợ cùng con cháu tổ chức các trò chơi  dân gian để vui chơi cầu mong nghề nghiệp trong năm phát đạt. 

2.2.9 Lễ hội đập trống của đồng bào Macoong

Lễ hội đập trống là một lễ hội truyền thống của người dân tộc Măng - Coong ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch). 

Theo già làng Đinh Lâm Bình, Lễ hội đập trống của người Măng - Coong có từ rất lâu, từ khi có người Măng - Coong trên đất này. Đầu tiên cái trống không phải của con người mà của con khỉ. Mặc dầu làm lụng vất vả nhưng khi lúa chín thì khỉ lại lấy trống ra đánh và theo tiếng trống lúa cứ về cả nhà của khỉ. người Măng coong tìm cách lấy cho được cái trống của khỉ và tổ chức lễ hội đánh trống vào mùa xuân khi cầu cho bội thu và mưa thuận gió hoà để mùa sau lại được mùa.  Khi tổ chức lễ hội cũng là lúc trai gái gặp nhau...và đó là dịp trai gái tỏ tình nên Lễ hội đập trống của người Măng Coong có dấu hiệu của một loại hình nghi lễ phồn thực vốn tồn tại trong nhiều cộng đồng dân cư. Người Măng - Coong quan niệm rằng nếu năm nào đập được trống vỡ nhanh thì năm đó nhất định sẽ được mùa to nhưng không được lấy cây nhọn đâm cho thủng trống mà phải lấy những thân mây làm dùi trống để đập. Mục đích chính của lễ hội  là cầu cho mùa màng bội thu. 

 Trước khi diễn ra lễ hội đập trống, người Măng - Coong có lể “thả lưới”. Người Măng - Coong có một khúc sông cấm ở bản Bụt. Mỗi năm một lần chỉ có già làng mới được thả lưới đánh bắt ở khúc sông cấm đó. Cá đánh được sẽ làm đồ cúng lễ và cả làng cùng ăn. Người Măng - Coong còn có lễ hội đâm trâu được tổ chức 7 năm một lần, sau lễ hội đập trống khoảng 15 ngày. Tổ chức các lễ hội trên người Măng - Coong đều cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu cho mùa màng tươi tốt, có nhiều lúa, nhiều ngô...
         2.2.10. Lễ hội đâm trâu ở Thượng trạch

         Cho đến nay, của bà con các dân tộc ở vùng cao xã Thượng Trạch, Bố Trạch vẫn dựa vào mùa lúa rẫy. Để cầu cho mưa thuận gió hoà, các già làng bàn nhau tổ chức lễ hội đâm trâu cúng tạ ơn trời, thần đất cầu yên cho bản làng.         Bước vào lễ, một thanh niên khoẻ mạnh, nhanh nhẹn được già làng chọn ra dùng giáo và chỉ 3 nhát anh đã đâm trúng tim con trâu gục xuống. Nhóm thanh niên nhanh chóng đốt lửa thui rồi cắt đầu, lấy đuôi, 1 đùi thịt và cái dạ dày con trâu đưa lên bàn thờ làm bằng giàn nứa và mời hai già làng đại diện cho các bản khấn cầu trời đất phù hộ dân bản khoẻ mạnh, mùa rẫy tốt tươi. Phần thịt cúng này dành để mời quan khách, phần lớn thịt con trâu chia cho dân các bản về dự. Bà con dự lễ đều đem theo cơm và gia vị tự tổ chức nấu ăn tại chỗ theo bản và phải ăn hết không được mang thịt đi nơi khác. Một bữa tiệc dưới các lùm cây bên con suối Cà Roòng rất vui vẻ, chan hoà càng thêm gắn bó tình đoàn kết keo sơn các dân tộc anh em. 

3. CÁC TRÒ CHƠI DÂN  GIAN.

     Trò chơi là một loại hình văn hoá dân gian rất phổ biến ở các làng quê Quảng Bình. Trò chơi thường được tổ chức vào các dịp lễ tết, hội hè, những lúc nông nhàn, ngư rảnh. Trò chơi không chỉ dùng để giải trí, thư giãn tinh thần sau một ngày lao động, mà còn giúp con người thắt chặt thêm tình cảm cộng đồng, hoà nhập với thiên nhiên, thậm chí nó là một phần của lễ hội, do vậy rất được nhiều người yêu thích.Trò chơi dân gian Quảng Bình chia thành hai bộ phận: các trò chơi có yếu tố thể thao , các trò chơi có yếu tố văn nghệ và các trò chơi trẻ em. Nhìn chung, các trò chơi có yếu tố thể thao ở Quảng Bình ảnh hưởng nhiều các trò chơi loại này ở các làng quê miền bắc; và ngược lại, các trò chơi có yếu tố văn nghệ lại mang rõ dấu ấn các làng xã phía nam. Còn các trò chơi trẻ em lại rất phong phú. Nó không chỉ được tổ chức trong các dịp lễ tết mà còn xảy ra ngay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, trong gia đình, ngoài làng xóm, trên đồng nội, kèm theo bài hát hoặc không có bài hát, rất đa dạng. 

  Trò chơi dân gian Quảng Bình phong phú về chủng  loại, đa dạng về hình thức. Điều này cho thấy tính chất giao thoa văn hoá ở Quảng Bình là có thực và rất  độc đáo, cần được quan tâm nghiên cứu. Dưới đây xin giới thiệu một số trò chơi tiêu biểu  ở Quảng Bình.

3.1 MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIAN CÓ YẾU TỐ THỂ THAO.

3.1.1. Đánh đu

 Đánh đu có mặt hầu như ở khắp các miền quê Quảng Bình, từ miền biển, đồng bằng  đến miền núi. Tuy mỗi nơi tổ chức chơi có khác nhau chút ít nhưng không đáng kể. Thường người ta tổ chức đánh đu vào dịp tết Nguyên Đán, ở sân đình  làng, hoặc tại một bãi đất rộng trong làng, bởi đây là một hoạt động dân gian rất hấp dẫn, có sức thu hút cộng đồng rất lớn. Hàng năm, cứ đến ngày 25-27 tháng chạp là dân làng bắt đầu khởi dựng đu. Đu được dựng bởi 8 cây tre cao 6-8m, vừa tầm không già, không non để  đảm bảo độ cứng và độ dẻo cần thiết (có nơi chỉ làm bằng 7,6 hoặc 4 cây). Phần trên của những cọc tre được liên kết nhau bằng một cây tre dùng để gắn dây đu. Dây đu được làm bằng dây tre xoắn, hoặc hai thân tre, có độ dài khoảng 2,5m. Bàn đạp đu được làm bằng gỗ, đủ chỗ cho hai người đứng đánh đu và được gắn vào đầu còn lại của dây đu.

   Sáng mồng một tết, trước khi chơi, dân làng tập trung nghe ông trưởng  làng nói lời chúc tết, làm  lễ khai đu, rồi mới được chơi. Lễ khai đu thường do một đôi nam thanh nữ tú là con cái của những người chức sắc, hoặc do một người song toàn về đạo đức, sức khoẻ lên đánh thử rồi sau đó mọi người mới được tham gia. Đánh đu có thể một người, hoặc hai người, nhưng vui nhất và đẹp nhất vẫn là một cặp nam nữ cùng đánh đu với nhau. Nhìn đôi trai gái dan díu với chiếc áo the thâm của chàng trai, đôi giải yếm lụa của  cô gái quấn quýt lấy nhau thật tình tứ và mạnh mẽ. Đôi này xuống, đôi khác  lên, cứ thế say sưa từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới tàn cuộc vui. Cũng có nơi người ta treo giải thưởng hoặc bằng tiền, hoặc bằng các hiện vật khác ở độ cao nhất định, mà phải  là những đôi có trình độ điệu nghệ, có lòng dũng cảm, đánh đến độ cao ấy mới tự mình dùng tay nhận được phần thưởng . Giá trị phần thưởng  không lớn, nhưng giành được sự ngưỡng mộ của cộng đồng là điều quan trọng nhất đối với người chơi. Thường thì đến ngày mồng 7 tết người ta tổ chức làm lễ hạ đu. Đánh đu xuất phát từ ước  vọng phồn thực của con người, là trò chơi hữu ích tạo cơ hội thư giãn, nghỉ ngơi, giao lưu, thắt chặt quan hệ cộng đồng sau những ngày  lao động mệt mỏi và rèn luyện khí chất mạnh mẽ. Sau Cách mạng Tháng Tám, ở Quảng Bình, một số nơi trò đánh đu được chuyển sang tổ chức vào ngày tết độc lập 2-9. Tuy nhiên, ngày nay, trò chơi này ngày một ít được tổ chức trong các sinh hoạt cộng đồng.

   3.1.2. Cướp cù
 Cướp cù là trò chơi phổ biến ở hầu khắp các làng quê Quảng Bình, đặc biệt ở các vùng nam bắc sông Gianh. Đây là một trò chơi được các tầng lớp nhân dân ưa thích, vì bên cạnh tính thượng võ, sự náo hoạt, trò chơi còn thể hiện những ước nguyện  tâm linh như tưởng nhớ các bậc khai canh, khai khẩn, cầu mùa... . Dụng cụ chơi gồm quả cù hình cầu (bằng gốc chuối, gốc tre quấn vải, đan bằng tre, hoặc sau này là quả bóng cao su) và hai rọ tre treo cao ở hai đầu sân. Trò chơi thường được tổ chức trên một bãi đất rộng bằng phẳng, những người tham gia trò chơi (không hạn chế  số lượng) chia thành hai đội (làng Tân Lý 3 đội chơi cùng lúc), tranh cướp quả cầu giành phần thắng. Những người còn lại trong làng tham gia nấu ăn, tiếp nước, cổ vũ đội nhà. Phần thưởng cho các đội chơi thường  mang tính chất tượng trưng : một ít tiền cất giấu trong ruột quả cầu, hoặc một con lợn khoảng 50 cân. Phần thưởng  lớn nhất  là sự đãi đằng, cổ vũ của dân làng, sự hoà hợp cộng đồng, sự giải toả tinh thần sau một chu kỳ  lao động mệt nhọc do cuộc chơi đem lại.  Có thể chia trò chơi cướp cù ở Quảng Bình ra thành các hình thức chính sau đây: có rọ, không có rọ.

Cướp cù có rọ: hai đầu sân treo hai chiếc rọ tre không đáy trên những cây tre cao 8-10m. Các đội tranh giành quả cầu từ giữa sân, cố gắng bỏ được quả cầu vào rọ của đối phương sẽ giành được phần thắng ( Ở làng Đồng Phú đội thắng cuộc là đội bỏ được cù vào rọ phe mình) . Đây là một việc làm không dễ, vì một mặt hai đội giành giật nhau quả cầu quyết liệt, mặt khác, cử người  lắc mạnh cọc tre treo rọ nhằm gây khó khăn cho đối phương. Vì vậy có những trận đấu người chơi nghỉ ngơi ăn uống kéo dài, thậm chí cả ngày mới  kết thúc.

 Cướp cù không có rọ: Thay vì không treo rọ, mỗi đầu sân chơi hoặc đào một hố nhỏ, hoặc kẻ một vạch giới hạn. Đội nào cướp được cù về bỏ  vào hố, hoặc đến được vạch giới hạn là thắng cuộc. 

   Cũng trò chơi này, ở làng Tân Lý, xã Minh Hoá (huyện Minh Hoá) gọi là trò ném xoan, được tổ chức hàng năm vào ngày mồng 4 tết tại đồng Cây Tắc. Xoan là một chiếc phễu đan bằng tre có chu vi bằng chiếc nón lá, gắn trên trên đầu hai cọc tre có độ cao khác nhau (8m và10m). Quả cầu được làm bằng gốc cây chuối sứ, hình cầu, vừa tầm tay nắm. Cách chơi: dân làng Tân Lý được chia làm 3 đội cùng chơi, dựa vào ba độ tuổi ( dưới 18 tuổi, 18-45 tuổi, trên 45 tuổi), mỗi đội không hạn chế số lượng.  Sau lễ dâng hương bái tổ do vị già làng ( thường là trưởng tộc họ Trương) làm chủ lễ, ông gieo quả cầu vào giữa ba đội chơi. Cả ba đội tranh giành quả cầu và đội nào ném được cầu vào xoan thì sẽ thắng và cuộc chơi dừng laị ngay và được nhận phần  thưởng của làng, tuy nhiên để làm được việc này không dễ. Cuộc chơi thu hút rất đông dân của hai tổng Kim Linh và Cơ Sa đến xem và cổ vũ, tuy nhiên chỉ người dân làng Tân Lý được chơi. Bởi vì, ngoài tính thể thao thượng võ, là cơ hội cho mọi người giao lưu, gặp gỡ, cuộc chơi còn là nghi thức tưởng  nhớ vị cháu ngoại Thái tổ Lê Lợi tướng Trương Văn Trà khi vào trấn thủ vùng  này đã có công mang theo trò chơi này từ Thanh- Nghệ ( Đền thờ ông được dựng ngay ở đồng Cây Tắc, nơi tổ chức cuộc chơi). Theo truyền tụng, năm nào dân làng Tân Lý không tổ chức cuộc chơi thì sẽ bị thiên tai hoặc mất mùa; còn nếu trong cuộc chơi cầu rơi vào xoan cao thì được mùa rẫy, xoan thấp: được mùa ngô.  
   3.1.3. Đánh cù

 Đánh cù là một kiểu chơi bóng bằng gậy, có ở xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch), được tổ chức vào dịp lễ tết và thường giành cho nam thanh niên, vì nó đòi hỏi có sức mạnh và sự bền bỉ. Trò này ở miền bắc gọi là đánh phết. Sân chơi là một khoảnh đất rộng khoảng bằng sân bóng đá, hai đầu sân đặt hai khung gỗ làm gôn. Người chơi được chia thành hai đội, số lượng mỗi đội vào sân thi đấu  bằng nhau. Dụng cụ chơi gồm một quả cù hình cầu được đẽo từ gốc tre, to bằng quả bưởi và mỗi người chơi có một cây gậy bằng gỗ đẽo hình chữ L. Khi chơi, đội này dùng gậy đưa, chuyền quả cù về  phần sân đội kia và đội nào đưa được cù vào gôn đối phương nhiều hơn thì giành  phần thắng. Để  chơi giỏi trò này, đòi hỏi người chơi có sức khoẻ dẻo giai, có kỹ thuật chuyền cù, đánh cù chính xác. Đây là trò chơi rèn luyện thể  lực, ý chí đoàn kết, rất hấp dẫn, thu hút được nhiêư người đến xem. 

   3.1.4. Kéo co

 Trò chơi này rất phổ biến ở Quảng Bình, thường được tổ chức vào dịp đầu xuân. Sân chơi là sân đình, hoặc một bãi đất rộng trong làng. Giữa sân kẻ một đường ranh giới. Dây kéo là một cuộn dây song, hoặc được bện bằng vỏ cây ngô đồng, được thờ cất trong đình làng. Người chơi chủ yếu là nam thanh niên khoẻ mạnh( hoặc nữ thanh niên) của hai làng, có thể thành lập nhiều đội thi đấu cùng nhau. Mỗi đội có từ 15-20 người. Nếu có nhiều đội, thì ban tổ chức cho bốc thăm đấu loại trực tiếp. Khi chơi, chính giữa sợi dây thừng buộc một khăn vải màu đỏ. Những người chơi nắm chặt sợi dây thừng, khi có hiệu lệnh của trọng tài thì kéo mạnh sợi dây về phía mình. Nếu chiếc khăn đánh dấu sang sân đội nào thì đội đó thắng. Các đội phải thi đấu với nhau ba lần để phân định thắng thua. Cuộc chơi thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, đoàn kết và diễn ra trong tiếng trống chiêng, tiếng reo hò của người xem, rất vui vẻ. 

3.1.5. Đánh vật

 Đánh vật là môn thể thao đầy tính thượng võ biểu dương sức mạnh, rèn luyện thân thể được nhiều người ưa thích. Nhiều nơi trong tỉnh có những xới vật nổi tiếng: Phan Long, Quảng Thọ, Quảng Long, Quảng Xuân, Quảng Thanh, Quảng Trường, Phan Xá, Quảng Cư, Lộc An... Trò chơi thường được tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán (từ 4-7 tết). Xới vật là một khoảng đất rộng, sân đình. Những ngày thi đấu, nhân dân kéo nhau đến xới vật, ai muốn thi đấu thì bước vào xới đi vài đường quyền để mời đối thủ. Trận đấu có một trọng tài đứng trong vòng đấu điều khiển. Người thua cuộc là người bị vật ngửa, lưng chạm đất. Phần thưởng gồm vài quan tiền, hoặc một giải lụa và những hồi trống, sự tán thưởng của người xem. Riêng ở làng Phan Xá (xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) đánh vật không thành ngày hội, không thi đấu quy mô, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm. Đấu vật ở đây rất độc đáo là thường tổ chức vào dịp vào đầu mùa cày, mùa cấy, mùa gặt, hoặc có đám tang, khi đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đám tang, khi đưa linh cữu từ nhà lên núi Lòi Chiêng, giữa đường thường nghỉ để  làm lễ đạo trung ở cồn vật giữa đồng, cách làng 700-800m. Trong lễ này, có cuộc đấu vật của đội âm công và người thắng cuộc được hiếu chủ mơi tặng một cốc rượu, một miếng trầu.

3.1.6. Đánh cờ người

 Đánh cờ người có phổ biến ở các địa phương Quảng Bình. Đây thực chất là môn chơi cờ tướng được chơitrên sân rộng với các quân cờ do người thể hiện. Trò chơi tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán hàng năm, tại sân đình làng hoặc trên một bãi đất rộng trong làng. Bàn cờ có chu vi khoảng 120m​2, kẻ bằng vôi, trên mỗi nước cờ đặt một chiếc ghế nhỏ ( cả bàn cờ 90 ghế). Quân cờ là những nam thanh, nữ tú có độ tuổi từ 12-16, trang phục truyền thống (ở Hoá Tiến, Tuyên Hoá, tướng nam gọi là tướng ông, trang phục màu đen hoặc xanh; tướng nữ gọi là tướng bà, trang phục màu đỏ). Quân cờ thường có hai kíp để thay phiên nhau, mỗi kíp 32 quân gồm 16 nam và16 nữ, khi chơi, bên nam một phe và bên nữ một phe, mặc áo khác màu nhau, trên đó viết các quân cờ tướng, sỹ tượng... tương ứng với mỗi người thể hiện. Ngoài ra, trên tay mỗi người cầm một thẻ cờ có cán cao khoảng từ 1-1,2m, sơn đỏ vàng có tên quân cờ để giúp cho người chơi và người xem quan sát từ xa. Đấu thủ của mỗi trận đấu chỉ hai người, được quyền đi thẳng vào sân đấu để trực tiếp điều binh khiển tướng. Trước khi chơi, một trọng tài chính dẫn quân vào sân, hai trọng tài khác đi hai bên, ngồi vào chỗ cầm trịch. Quân chơi đi vào bàn cờ thực hiện một điệu múa rồng uốn khúc quanh các nước cờ trông rất đẹp mắt. Khi các quân cờ ngồi vào vị trí, ban tổ chức công bố nội quy cuộc chơi, cho hai đối thủ bốc thăm chọn bên và cuộc chơi bắt đầu. Hai đối thủ phải suy nghĩ và quyết định nhanh nước cờ trong tiếng trống, phèng la và tiếng reo hò của người cổ vũ, và nước đi không được hoãn lại. Hai người cầm trịch ngồi trước một bàn cờ gỗ đặt ngoài sân. Khi người chơi đi quân nào trên sân thì lập tức hai người cầm trịch di chuyển quân tương ứng trên bàn gỗ. Hai cụ là người tuyên bố người thắng thua khi ván cờ kết thúc.

   Một số địa phương khác( ở Đồng Hới, Quảng Trạch...) cũng chơi loại cờ này mà không dùng người làm quân cờ, gọi là cờ thẻ. Thay vào mỗi ghế ngồi là một lỗ nhỏ trên đó cắm một thẻ cờ cao 1-1,2m. Người chơi tự mình di chuyển thẻ cờ đẻ thay đổi nước đi. 

3.1.7. Đánh bài vụ

  Là một loại bài chơi vào ngày tết. Người  ta bày ra trên một bàn gỗ chân thấp sát đất 8 hình vẽ của 8 con vật: lợn, trâu, voi, ngựa, rùa, ếch, tôm, cá. Để  chơi cần phải có một cái vụ (xúc xắc)  tám mặt mỗi mặt vẽ một con vật nói trên. Khi chơi, người cầm cái xoay cái vụ chạy tròn trên một cái đĩa bằng sứ trắngrồi úp cái bát sứ lại. Người chơi đặt tiền vào một, hai, hay ba con vật tuỳ thích trên bàn. Khi con vụ nằm yên, cái bát mở ra, lộ hình con vật nào nằm trên thì người đặt con vật đó trúng thưởng, những người còn lại bị thua. Cái thu tiền về trả cho nười thắng theo tỷ lệ quy định trước.

3.1.8. Thi nấu cơm cần

 Hội thi này có nhiều ở Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá...Người ta cho rằng hội thi này có nguồn gốc từ cuộc hành quân thần tốc của Quang Trung, để tưởng nhớ Quang Trung. Cuộc thi thường tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán, tại sân đình được khoanh tròn có đường kính khoảng 50m. Mỗi thôn chọn một đội thi 3 người, chủ yếu là nữ. Dụng cụ chơi gồm: nồi (vừ nấu 1 loog gạo), gạo, nước, hai thanh tre lấy lửa, củi, cần (để treo nồi cơm)... do ban tổ chức cung cấp. Khi cuộc chơi bắt đầu, người chơi tự lấy lửa bằng cách cọ xát hai thanh tre, tự lấy nước đặt ở nơi quy định. Nồi cơm được rteo lên cần do một người giữ và di chuyển vòng quanh theo vòng tròn sân chơi. Hai người còn  lại đi theo, dùng tay vừa giữ lửa dưới đáy nồi, vừa chăm sóc nồi cơm. Trong một thời gian nhất định phải đưa sản phẩm về cho ban giám khảo chấm. Cơm đội nào chín, ngon dẻo, không ướt, không cháy, sẽ được thắng cuộc và nhận giải thưởng.

   Cũng cuộc thi nấu cơm này, ở một số vùng thuộc Bố Trạch không di chuyển  khi nấu, mà cuộc chơi mỗi bếp cố định chỉ có một người. Người chơi vừa nấu cơm vừa dùng dao vót tre, ai nấu được cơm chín (ngon) trứoc đồng thời vót được nhiều tre nhất sẽ thắng.

  Đây là một cuộc thi khó nhưng rất  hấp dẫn và vui vẻ thu hút được nhiều người dến xem và cổ vũ. 

3.1.9. Đấu roi

 Đấu roi có ở Quảng Trạch ( còn gọi là đâm roi), Tuyên Hoá ( còn gọi là võ gậy), trong đó vùng quê Tiến Hoá là nơi tổ chức thường xuyên nhất. Ở đây, đấu roi có mặt hầu hết trong các ngày lễ hội, đặc biệt không thể thiếu trong dịp tết Nguyên  Đán, luôn thu hút người dân tham gia, cổ vũ. Dụng cụ chơi là hai cây gậy, mỗi cây dài khoảng 3m, đầu bịt giẻ có tẩm nhọ nồi hoặc mực tàu. Sân chơi là một bãi đất  rộng, bằng  phẳng, thường là ở sân đình. Người chơi phải đăng ký trước , mỗi trận đấu gồm hai người. Trước khi thi đấu mỗi người chơi phải đi một bài quyền cho trước, nếu đi không đúng sẽ bị loại. Luật chơi chỉ cho phép dùng gậy đâm đối phương ở phần ngực. Trận đấu bắt đầu và diễn ra trong những hồi trống và lời một người đọc bài thảo dành cho thi đấu. Người thắng cuộc là người đâm trúng vào ngực đối phương trước mà vết nhọ nồi hoặc mực tàu để lại là chứng cứ.

3.1.10. Chạy hoá trang Quảng Xá

  Đây là trò chơi dân gian ra đời từ lâu và riêng có của dân làng thôn Quảng Xá (huyện Quảng Ninh). Trò chơi thường được tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán, trên một bãi cỏ rộng rãi, bằng phẳng của làng. Trò chơi đơn giản, vui nhộn, lại mang tính tập thể cao, nên thu hút được rất nhiều người chơi, không hạn chế: từ nam nữ thanh niên, các cụ bô lão đến các cháu thiếu niên. Dụng cụ phục vụ trò chơi gồm nhiều bộ quần áo  đủ mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi loại kích cỡ, kiểu cách, màu sắc; được giấu trong những bao nhỏ đặt cách nhau mỗi bao 1m ở giữa sân chơi. Cầm chịch cuộc chơi là một người đàn ông đánh trống, khoẻ mạnh, vui nhộn, thường mặc áo the, khăn đóng. Cuộc chơi bắt đầu bằng những tiếng trống dục liên hồi, ngưòi chơi không kể số lượng, từ vạch xuất phát chạy đến những túi đựng quần áo, chọn một túi bất kỳ mặc vào người khi tiếng trống dừng. Tiếng trống lại nổi lên và mọi người lại chạy tiếp về đích, dù có mặc kịp quần áo hay chưa. Rất nhiều người mặc quần áo khác giới, khác cỡ, hoặc chưa mặc xong đều phải chạy tiếp. Đến phần vừa chạy về đích vừa cởi quần áo, không ít người thi do vội vàng đã cởi “ nhầm “ cả quần áo của mình đang  mặc. Gặp những cảnh này, người đánh trống dục mạnh trống, gây sự chú ý của người xem. Toàn bộ sân chơi là một cuộc vui hoạt náo và hồn nhiên, khiến ai cũng muốn tham gia để thể hiện mình và hoà nhập với cộng đồng. 

   + Thả diều: Thả diều thường xảy ra vào tháng 5, tháng 6 âm lịch hàng năm. Người tham gia là thanh niên, cụ già và cả trẻ em. Khung diều làm bằng tre già, to nhỏ tuỳ ý, tuy nhiên có  khung dài khoảng 10-12m, rộng khoảng 2m. Diều  được dán bằng giấy bản mỏng (sau này bằng polyêtilen), trên thân diều gắn 3 chiếc sáo bầu dài ngắn không đều nhau. Thả diều thường ở ngoài đồng hoặc van sông, nơi có nhiều gió. Lúc thả, người chơi cầm dây diều vừa chạy vừa điều khiển diều lên hết tầm cao của dây (20-30m). Ở tầm cao này, diều bay lượn ổn định và vang lên tiếng sáo nghe rất thanh bình. Chơi diều có thể tự phát. Còn trong các cuộc thi thì người ta sẽ chấm độ to, đẹp, cao và tiếng sáo để quyết định người thắng cuộc.

3.1.11. Đi cầu vồng ở Quảng Kim

Đây là trò chơi riêng có của nhân dân xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, thường được tổ chức vào các dịp tết hoặc lễ hội. Sân chơi là một bãi đất rộng, bằng  phẳng. Trên đó, người ta chôn một thân cây tre đực già,  sao cho giữa mặt đất và thân cây tre tạo thành một góc 35​0đến 400. Người chơi dùng tay giữ thăng bằng, đi bộ từ gốc lên đến ngọn cây tre, rồi nhảy xuống thì được coi là người thắng cuộc. Trò chơi này khó thực hiện thành công, có phần nguy hiểm, đòi hỏi sự khéo léo, đức tính kiên trì, giữ thăng bằng tốt và lòng dũng cảm, nên hầu như người chơi chủ yếu là nam thanh niên trong làng.

   Trò chơi được dân làng hưởng ứng và cổ vũ người chơi rất  náo nhiệt.

   3.1.12. Đi cà kheo

Thi đi cà kheo được tổ chức bất cứ dịp lễ hội nào trong năm. Đây là một trò chơi vui nhộn, hài hước, nhưng đòi hỏi sự khéo léo. Cà kheo được làm bằng gỗ hoặc tre cứng, khó gãy, cao từ 1m trở lên. Trên thân cà kheo có bậc đứng chân. Người đi cà kheo phải đặt cả hai chân lên hai chân gỗ, trở nên cao lớn lạ thường. Người  nào có cà kheo cao, giữ dược thăng bằng và đi lâu trên cà kheo không ngã thì sẽ thắng cuộc. Trò chơi cà kheo có yếu tố  thực tế của nó là phản ánh ước muốn chế ngự lũ lụt, ước muốn đi nhanh hơn, cao hơn của con người.

   3.1.13. Ném còn

 Ném còn chủ yếu được chơi ở huyện miền núi Minh Hoá. Trò này được tổ chức hàng năm vào dịp tết Nguyên Đán (4/1 âm lịch). Khu vực chơi ngoài trời, rộng thoáng đảm bảo thuận lợi cho cuộc chơi. Quả còn được làm bằng tre đan, giống cái loa, ngoài quấn vải ngũ sắc. Khi bắt đầu cuộc chơi, người đứng đầu của làng (gọi là ông từ) ném quả cầu đầu tiên. Sau đó, mọi người bắt đầu ném. Ai ném xa và trúng đích thì được giải. Đây là trò chơi khó, đòi hỏi sự khéo léo của người chơi. Do vậy, khi đạt được thắng lợi, người chơi và cộng đồng rất vui mừng, vì đã đem đến cho họ niềm tin, và hi vọng sang năm mới tốt lành và thịnh vượng.

3.1.14. Đua thuyền thúng

 Đua thuyền thúng thường được tổ chức ở thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Thuyền thúng được đan bằng tre, hình tròn như một cái thúng lớn (đường kính khoảng 1,5 đến 2m), trong và ngoài được phết phân bò và nhựa đường để nước không thấm vào. Dụng cụ đi liền thuyền thúng là một mái chèo rời bằng gỗ, dài khoảng 1 đến 1,2m được gọi là chầm. Người điều khiển dùng cả hai tay cầm chầm khoả nước phía trước thuyền, kéo thuyền đi.Thuyền thúng là phương tiện hành nghề, đi lại trên sông nước, có tốc độ di chuyển chậm, vì không có dạng khí động học. Điều khiển thuyền thúng do đó không dễ, vì nếu không khéo léo, thuyền chỉ quay vòng tại chỗ, mà không tiến. Các cuộc đua thuyền thúng thường được tổ chức vào buổi trưa những ngày lễ hội. Các thuyền đua tập kết ở vạch xuất phát, mỗi thuyền đua thường có hai người, một người đua chính và một người tát nước. Đường đua không dài và do đó tính chất đua tranh rất quyết liệt. Dân làng tập trung kín hai bờ sông cổ vũ cho người đua. Cuộc vui chơi đua thuyền thúng diễn ra rất sôi nổi, hấp  dẫn. Người giành  phần thắng là người có sức mạnh và thể hiện nghệ thuật chèo thuyền thúng điêu luyện.

3.1.15. Chọi trâu

 Chọi trâu ở Quảng Bình đang là một trò chơi tự phát, không thành lễ hội lớn, thường được tổ chức vào sau mùa vụ kết thúc (ở huyện Minh Hoá  khoảng tháng tám ÂL). Sân chơi là một bãi đất  phẳng, giới hạn bởi một đường tròn kích thước không cụ thể. Chủ trâu dắt hai con trâu vào sân đấu và thả cho nó tự giao đấu với  nhau. Con trâu nào bị đánh bật hoặc bỏ chạy ra khỏi vòng đấu là bị thua cuộc. Chủ trâu thắng được làng thưởng một khoản tiền, còn trâu thua bị ngả thịt.

3.1.16. Đá gà

 Đá gà là một trò chơi lâu đời, có mặt hầu hết các vùng quê Quảng Bình. Đá gà không ấn định vào một thời gian cụ thể nào, tuy nhiên, vào các  dịp lễ hội, tết Nguyên Đán thường được tổ chức nhiều nhất. Để có gà hay, thi đấu chuyên nghiệp, đòi  hỏi người chơi phải lựa chọn, xem tướng gà rất kỹ lưỡng từ khi gà mới ra đời đến quá trình chăm sóc, theo những tiêu chuẩn riêng của giới chơi gà chọi. Chính vì vậy, ở Tiến Hoá có câu nói về kinh nghiệm chọn gà: Đầu cuông, mắt ếch, cánh vẩy trai; quản ngắn, đùi dài chọi chẳng thua ai. Chơi chị gà có thể riêng lẽ, hoặc nhiều người  lập lại thành nhóm, gọi là “trường gà”, ăn thua lớn. Sân chơi là bãi đất phẳng, hai con gà sẽ đấu nhau ở đó. Nếu đấu giao hữu (gọi là đấu lèo) thì trận đấu kéo dài 5 hiệp (gọi là hồ), mỗi hiệp15-20 phút. Còn đấu chính thức thì trận đấu diễn ra trong 7 hồ. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu (gọi là khuya hồ): 3-5 phút. Trận đấu có thể kết thúc ngay trong hồ đầu, hoặc sau nhiều hồ, nếu có con gà bỏ cuộc (kỳ tẩu), hoặc chết tại trận (lày tử). Người có gà thắng cuộc được nhận giải thưởng, tuy nhỏ nhưng đó là một niềm tự hào lớn lao. 

3.2 MỘT SỐ TRÒ CHƠI CÓ YẾU TỐ VĂN NGHỆ

3.2.1. Bài chòi

 Bài chòi là một trò chơi văn nghệ rất  tao nhã, có mặt ở hầu hết các địa phương trong tỉnh Quảng Bình. Trò chơi này thường được tổ chức ở các nơi công cộng ( ngã ba đường, góc chợ, hoặc sân đình) vào dịp tết Nguyên Đán, có lúc kéo dài mười ngày, hoặc nửa tháng sau mới kết thúc. Trò chơi có các quy định rất chi tiết từ trang phục, dụng cụ chơi, đến thể lệ chơi, và được mỗi địa phương thêm bớt một ít cho phù hợp phong tục tập quán địa phương mình. Trong một bài báo sưu tầm đăng trên báo Quảng Bình số xuân 2002, tác giả A.T. giới thiệu tổng quát trò chơi này như sau:” Đúng như tên gọi của trò chơi, người tham gia cuộc chơi này ngồi trên chòi cao. Chòi  gồm 10 cái, chia làm hai dãy đối diện, mỗi dãy 5 chòi cách nhau 5-7m trên sân cỏ. Chòi cao độ 1,5m, làm bằng tre, che kín xung quanh, trước mặt có rèm, trên có mái, có thang trèo lên chòi. Khoảng giữa hai dãy chòi có một chòi cái để  ho tên con bài và điều  hành cuộc chơi.

   Người  ta chơi bài chòi với một bộ bài gồm 30 con( mỗi con dán vào một thẻ tre) có các tên như:  nhứt trò, thái tử, trạng hai, trạng ba, ông âm, tám  tiền, lá liễu, thẳng cẳng..., chia đều cho 10 chòi, mỗi chòi 3 con. Ở chòi cái cũng có một bộ bài như vậy để trong ống tre gắn trên cái cọc cao quá đầu người hô bài. Trước khi rút một con bài ở ống, người hô bài hát lên một câu hát gì đó, hoặc nói vè, hò khoan.  Sau khi rút bài lại tiếp tục hát và hô tên con bài lên. Mỗi khi con bài cái hô lên nhằm vào cái chòi nào, thì chòi đó gõ ba tiếng mõ. Người chạy cờ sẽ đưa tới cho chòi ấy một lá cờ xéo cầm tay. Chòi  nào có 3 cờ xéo thì đánh một hồi mõ dài, báo hiệu, xem như xong một ván. Một hội chơi 8 ván. Ai tới 1 ván thì được đổi 3 cờ xéo lấy 1 cờ vuông. Trong một ván cờ được thưởng một hiện vật giá trị bằng giá tiền mua vé của 1 chòi. Cứ được 3 cờ vuông liên tục thì được thưởng thêm 1 phần thưởng đặc biệt về văn học như một câu đối, một bức hoành phi...

  Bài chòi thu hút người xem nhiều hơn người chơi, đặc biệt là lôi kéo những “thầy hò”, những nghệ nhân trong vùng tụ tập tới tham gia để hò hát với nhau. Người chơi bài chòi đầu năm cũng mang trong mình ý nguyện cầu may, cầu phúc. Bài chòi đông vui nhất là nhờ ở tài năng biểu diễn văn nghệ có khi ứng tác của người hô bài cái, những câu thơ, câu hò chúc tết, dàn nhạc, cách trang trí chòi. Tất cả hợp thành một phong cách văn hoá thanh lịch, tao nhã, lôi cuốn mọi người.

   Trò chơi này còn được gọi là bài ghế khi người chơi không có chòi chỉ ngồi trên ghế giữa bãi cỏ, hoặc trong nhà. Tuy nhiên, cách thức chơi không có gì đổi khác. 

3.2.2. Bài chữ

  Đây là một trò chơi văn học, khó hơn, thâm trầm hơn trò chơi Bài chòi, nhưng không kém phần thú vị, mỗi khi tết đến xuân về. Người chủ trì trò chơi thường phải là những nhà nho uyên bác, dày dạn kinh nghiệm sống, vì sự thật đây là cuộc thi đối đáp, bình phẩm văn thơ trực tiếp.. Dưới đây, giới thiệu lối chơi bài chữ ở Đồng Hới dựa trên bài viết của tác giả Ngọc Hiên Hiên in trên báo Quảng Bình số 4348: Bài chữ ra đời năm 1930 do hai cụ Nguyễn Đức Diễn và Hoàng Yến ở xã Trung Bính, Bảo Ninh đặt ra. Trò chơi  lấy các câu đố 36 con vật trong bộ tướng tinh của nhà phật: khỉ, hạc, rắn, rồng, lợn, mèo, chó, trâu, ếch, rết...Chiều hôm trước, người tổ chức ra một câu đố thơ chữ Hán (hoặc chữ Nôm), lấy con bài có con vật ứng với câu thơ đó cuốn lại trong miếng vải đỏ buộc vào một thanh ngang treo cao len hai cây tre giữa sân chơi. Người chơi mua vé, ghi câu thơ lại ,về nhà suy nghĩ để giải. Ban tổ chức xuất cho người chơi một phiếu nhận tiền và đánh số cùng với phiếu chơi bài để nếu trúng thì đưa đến nhận. Chiều hôm sau, người chơi đến sân chơi để nghe xổ (giải đáp). Giải đáp của người chơi được ghi vào một phiếu có tên, địa chỉ của mình. Khi xổ, người tổ chức đứng lên bục hạ con bài xuống, đọc câu thơ, xướng con vật đó lên, giải thích đáp án rõ ràng. Ai giải đúng sẽ được phần thưởng một đồng ăn 36 đồng vì bộ bài có 36 con. Tuy nhiên, việc giải thích câu thơ chữ Hán không phải lúc nào cũng rõ ràng, thấu đáo, nên có lúc xảy ra sự không thống nhất đáp án dẫn đến sự bình phẩm, phân tích văn chương tại chỗ rất thú vị và hấp dẫn. Có lần, ông Nguyễn Đức Diễn chủ trì, ra một câu:

Khen ai mượn kế liên hoàn

Mượn màu son phấn mà toan hai chồng

  Những người có Hán học đều biết câu thơ này chỉ sự tích Vương Tư Đồ dùng con gái nuôi là Điêu Thuyền làm mỹ nhân kế ly gián cha con Đổng Trác, Lã Bố để cứu nguy cho thế lực nhà Hán bị lấn quyền trong truyện Tam quốc chí; và dựa vào sự tích cùng hai chữ liên hoàn trong câu thơ để đoán đó là con nhện. Tuy nhiên, người  lao động lại dựa vào việc Điêu Thuyền có hai chồng và giải  là con hạc, vì , theo họ, con hạc đứng trên lưng rùa còn đội cây nến tức là chồng lên hai lần, rốt cục, họ đã đúng. Tính  bất ngờ và hấp dẫn của bài chữ là ở chỗ đó.    Sau khi Bửu Trưng, quan Tuần Vũ Quảng Bình tham gia chơi bàichữ và đánh sai con rắn, ông ta tức giận bắt dẹp bỏ trò chơi bài chữ. Sau đó các cụ lại bày ra trò chơi bài thai, lấy 30 con của bộ bài tới (bài chòi) để đố.

3.2.3. Bài thai

  Bài thai có ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Cũng giống như bài chòi, bài thai là trò chơi xuất phát từ bộ bài tơi, cũng mượn giọng hò làm phương tiện diễn xướng như bài chòi. Có người cho rằng lối chơi này mượn gốc từ một kiểu hò gọi là hò thai. Thực chất đây là một sự biến tướng của trò chơi bài chữ.

3.3 MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRẺ EM

3.3.1. Cầu đồng roi

 Trò chơi này khá phổ biến ở nông thôn Quảng Bình. Tuy nhiên từng địa phương có một số biến tướng về cách chơi và đạo cụ, nên có một số tên gọi khác cùng chỉ một trò chơi này: Sai nương roi, cầu đồng vung, sai nương vung. Thường trò chơi do trẻ em chăn trâu bò chơi ngoài đồng, vào mùa đông. Bề  ngoài trò chơi có vẻ thần bí, mang tính chất mê tín dị đoan, nhưng thực chất chỉ là trò chơi giải trí của trẻ em. Trẻ chơi không kể số lượng đứng thành vòng tròn, một em bé bịt kín mắt, tay cầm chiếc roi nhỏ ngồi giữa. Bọn trẻ vừa vỗ tay, vừa hát theo nhịp một bài đồng giao, trong đó có hai câu đầu:

Sai nương ơi hỡi nương roi

Nương đập, nương đòi áp lại mà lên...

Bài hát được hát đi hát lại cho đến khi đứa trẻ ngồi giữa “nhập đồng” vùng dậy đuổi đánh bất  kỳ ai đứng quang mình, khiến đám trẻ tháo chạy náo loạn, rất vui vẻ. 

3.3.2. Đánh bi

 Chơi bi ít nhất phải có hai người trở  lên. Bi làm bằng đá vôi mài tròn. Trên mảnh đất bằng phẳng hai đầu cách nhau 3-5m, xoáy hai lỗ tròn đường kính1,5-2cm. Người chơi ngồi xổm từ một lỗ bắn bi về phía lỗ kia, theo thứ tự trước sau. Người chơi, bằng  khả năng của mình phải giành quyền đưa bi của mình vào lỗ này, sang lỗ kia trước thì được thắng cuộc. Trong quá trình chơi, người chơi được quyền dùng bi của mình bắn bi đối phương ra xa  các lỗ. Ngoài ra  còn có kiểu chơi bi không lỗ đơn giản hơn, chỉ cần người này bắn trúng bi người kia thì coi như thắng cuộc.

 3.3.3. Đánh khăng

 Trò chơi này thanh niên cũng có tham gia, nhưng phổ biến  là giành cho trẻ em. Khăng là hai đoạn gỗ tròn bào nhẵn, gồm một mẹ và một con. Mẹ dài  khoảng 40-50cm, con bằng 1/3 mẹ. Trên sân chơi bằng đất khoét lỗ dài bằng 1/2 đoạn khăng ngắn. Trò chơi có 2 phe, mỗi phe từ 2-5 người. Các phe giành quyền chơi trước bằng cách dùng khăng mẹ tâng khăng con (gọi là khắc) được nhiều  lần nhất. Một người trong phe chơi trước đặt khăng con vào lỗ, cho một đầu gác lên thành  lỗ dùng khăng mẹ gõ khăng con bật lên khỏi mặt đất và đánh mạnh cho khăng con bay đi càng xa càng tốt. Phe chơi sau đứng thành hàng đón khăng con. Nếu họ bắt được khăng con đang bay từ trên không, thì toàn đội chơi trước mất quyền chơi và hai đội đổi  chỗ tiếp tục chơi. Nếu họ không bắt được, thì nhặt khăng con ném trả về lỗ. Người giữ lỗ dùng khăng mẹ đón đánh khăng con ra xa ( tuy nhiên, nếu người này để khăng con rơi sát lỗ dưới một tầm khăng mẹ thì mất lượt chơi, người khác trong phe vào thay thế), sau đó sẽ dùng khăng mẹ đo khoảng cách từ điểm khăng con rơi đến lỗ. Lần  lượt hết người  này đến người khác và đội nào có số lượng tầm  khăng mẹ nhiều nhất thì thắng cuộc. Trò chơi này rất phổ biến ở Quảng Bình, có nhiều biến thể trong cách chơi cũng như cách tính điểm, tuy nhiên không đáng kể.

3.3.4. Chơi ô ăn quan

 Trò  chơi chỉ có hai người chơi. Vẽ lên sân chơi hình chữ nhật, trong đó chia đôi hình chữ nhật theo chiều ngang, mỗi bên 8 ô bằng nhau. Trong mỗi ô có 5 hòn sỏi nhỏ, trừ hai ô chéo hai đầu, mỗi ô 10 viên. Người chơi trước bốc một ô bất kỳ, trừ ô có 10 viên, rải xuôi (hoặc ngược đều được) vào các ô kế tiếp nhau , mỗi ô một viên sỏi. Khi hết sỏi thì bốc ô kế tiếp để rải tiếp. Khi rải hêt quân mà ô kế đó không có sỏi, thì người chơi được “ăn” quân ở ô ngay sau ô trống và tiếp tục bốc quân ở ô sau để đi. Người chơi chỉ dừng và nhường quyền chơi cho người kia khi thả viên sỏi cuối cùng trước ô 10 viên, hoặc trước hai ô trống liên tiếp. Cứ như thế hết người  này  đến người khác  thay phiên nhau chơi cho đến khi hết quân trên các ô thì dừng. Người nào có số quân “ăn” nhiều thì thắng. Đây là trò chơi nhẹ nhàng ít nhiều đòi hỏi sự tính toán thông minh, nên được các  em ưa thích.

3.3.5. Đánh thẻ

 Là trò chơi được trẻ em nữ ưa thích. Trò chơi có các que thẻ dài từ 25-30cm (8-15 que), một quả bồi ( là một quả cà hay một hòn đá tròn có kích thước bằng quả cà). Hai hoặc nhiều người cùng chơi. Người chơi dùng một tay cầm toàn bộ số thẻ và quả bồi rồi tung quả bồi lên, đồng thời rải toàn bộ thẻ xuống đất và dùng tay ấy đón bồi. Sau đó lần lượt tung bồi, nhặt thẻ lần lượt cho đến hết. Nếu để rơi thẻ hoặc không bắt được bồi, thì phải nhường người khác chơi tiếp. Bắt thẻ xong đến phần dùng hai tay múa thẻ. Người chơi tung bồi lên cao và múa được số vòng thẻ nhiều nhất thì sẽ thắng và cuộc chơi tiếp tục lại từ đầu. Trong lúc chơi, các em thường hát bài đồng dao:

Qua cầu          Chị tau

Hầu thẻ           Rủ nhau

Nẻ bạn             Qua cầu

Sang ngón       Té xuống ao

Chọn tay          Nhào xuống vũng

Ngày giờ          Nghe đánh tủm

Giơ chị            Túm cái thẻ

Giơ thẻ            Nẻ cái thủm

Ả mi                Sang tay này

Chuyền tay kia

3.3.6. Chơi ù

 Người chơi chia thành hai phe, mỗi bên khoảng 4 đến 5 người. Sân chơi là một bãi đất phẳng không hạn chế kích thước, ở giữa vạch một đường ngang. Vào cuộc  chơi, mỗi bên đứng cách xa đường vạch khoảng 5m. Một bên được cử trước một người vừa “ù” không được lấy hơi, vừa tiến sâu sang sân đối phương để bắt người. Nếu chạm được người của đối phương rồi về lại được sân mình mà  người ù không phải lấy hơi khác thì coi như người của đối phương bị “chết”. Còn nếu người ù bị đối phương bắt giữ và bị hết hơi tại sân đối phương thì bị bắt làm tù binh và đội đang chơi phải cử người khác “ù” sang cứu. Cuộc chơi cứ thay đổi nhau cho đến khi bên nào bị “chết” hết quân, hoặc bị bắt làm tù binh hết thì bị thua.  

4. ÂM NHẠC

 Trong kho tàng  âm nhạc dân gian Quảng Bình, một bộ phận lớn là do chính các thế hệ người dân Quảng Bình sáng tạo ra, một bộ phận khác do du nhập và cải biến từ các nguồn dân ca các xứ sở khác trong quá trình giao thoa văn hoá lâu dài mà thành. Âm nhac dân gian Quảng Bình được giới thiệu dưới đây không đi sâu vào cấu tứ, khúc thức âm nhạc, mà thông qua một số làn điệu dân ca và các nhạc cụ tiêu biểu cả các dân tộc anh em để hình dung được phương thức sinh hoạt văn nghệ cổ truyền của các thế hệ người dân Quảng Bình trong quá khứ. Trong sinh hoạt âm nhạc cổ truyền ở Quảng Bình, ít thấy xuất hiện các phường hát, gánh hát chuyên nghiệp có thương hiệu. Tuy nhiên, đây đó cũng có những ca nhóm tập thể trong những loại hình cụ thể như:  hát Kiều, hát bội, hát sắc bùa, hát nhà trò...và sẽ được giới thiệu ngay trong quá trình giới thiệu các làn điệu dân ca này. 
4.1. Dân ca

  Ở Quảng Bình có một vốn  dân ca rất phong phú. Sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An viết năm 1555  đã nói nhiều đến truyền thống hò  hát  ở Quảng Bình: "Xóm làng đông đúc, (...) tiết hạ bày tiệc tàng quy, tưng bừng hát múa", "Tuy Lộc lắm rượu ngon, Cổ Biêu nhiều con hát", "Lệ Môn phong tục hào hoa, Phan Xá tiếng tăm vạn vật. Trước rèm Dương Xá đãng tử mặc sức múa ca, trong đình Lan Xương, giai nhân ngầm khoe nhan sắc", "Giỏi may Kim Lũ khởi sắc, Chèo cạn (2) Bồ Khê nổi danh"...
 Ở vào một vùng đất chịu nhiều sự giao thoa sâu sắc, nên ngoài cái nền bản địa,  dân ca Quảng Bình cũng có nhiều dấu vết âm nhạc của Nghệ Tĩnh ở phía Bắc và Trị Thiên phía Nam. Các phẩm chất âm nhạc này hoà quyện vào nhau và được gọt dũa nâng cao  theo cách riêng của người bản địa nên đã có được một phẩm chất âm nhạc độc đáo, đậm đà bản sắc bản địa và nhờ đó mà tồn tại đến ngày nay. Về âm nhạc của  dân ca Quảng Bình, tiến sỹ viết : "Xét trên góc độ âm nhạc, một nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng người Quảng Bình hò hát theo giọng điệu của người địa phương  (ngũ cung đúng: đô, rê,  pha,  sol, la) gần giống hát giặm Nghệ Tĩnh. Lối hò này thể hiện rõ trong hò nhân nghĩa ở Quảng Bình. Khác với người Trị Thiên hò hát theo ngũ cung hơi nam giọng ai (đô, rê, pha, sol, la)". 

Nhận định này phù hợp với ý kiến của những người nghiên cứu văn nghệ dân gian Quảng Bình trên thực địa: "Ở phía Bắc trên các xã từ sông Gianh đến chân đèo Ngang, chúng tôi ghi được rất nhiều bài hát giặm. Nhân dân ở đây vận dụng hình thức hát giặm vào sinh hoạt đối đáp nam nữ, ru con, kể vè. . . Bên cạnh đó, ở những  xã sát chân đèo, nhân dân có những điệu hò giã gạo, hò đối đáp nam nữ . . . mà thực chất về mặt âm nhạc, làn điệu . . . gần hết như hát ví Nghệ Tĩnh (...). Tóm lại một số hình thức dân ca ở cực Bắc Bình Trị Thiên, thực chất chính là hát ví".

Trong dân ca Quảng Bình, vượt trội lên là thể loại hò. Hò Quảng Bình phong phú về làn điệu, đa dạng về nội dung , là tiếng lòng da diết của một bộ phận dân tộc Việt Dù ở miền xuôi hay miền núi, dù hò trên cạn hay hò dưới nước, hò Quảng Bình  đều mang tính chất thô phát, khoẻ khoắn, hồn nhiên gần với yếu tố nguyên thuỷ của người Việt cổ. So sánh với nhạc điệu trong hò Thừa Thiên, ta sẽ thấy nét khác biệt. Người Trị Thiên hò ru em, hò bài thai, hò mái nhì đều mang nét dịu nhẹ, buồn êm, do ảnh hưởng của nhạc Chàm, và cũng một phần do chịu tác động của văn hoá đất kinh kỳ. Vùng Quảng Bình xa kinh đô, nên tác động kinh kỳ  không mạnh mẽ. Hò Quảng Bình, do vậy, vẫn giữ được nét nguyên sơ mộc mạc như khi mới ra đời.

Tuy nhiên, do giao lưu văn hoá, hò Quảng Bình và Trị Thiên có một số làn điệu na ná giống nhau. Trong trường hợp này thì thật khó phân tích về phương diện âm nhạc mà ranh giơi giữa "ngũ cung đúng" và "ngũ cung hơi nam giọng ai" có khi xen lẫn, nhập nhằng. Cần có sự phân tích thật kỹ càng của những nhà chuyên môn âm nhạc mới đưa ra những kết luận khoa học. Ví như hò đưa linh có cả Quảng Bình  và Trị Thiên, hò hụi ( hay hò nên ) giữa Quảng Bình và Trị Thiên giống nhau, hò quết vôi ( giã vôi ) hầu như phát sinh ở Quảng Bình trong thời kỳ Đào Duy Từ cho đắp luỹ Thầy và luỹ Trường Dục, sau lan dần vào Trị Thiên. Hò đẩy nôôc ở Trị Thiên chẳng khác gì hò đẩy thuyền ở Quảng Bình trong lối xướng xô.  Một số làn điệu hò giữa Quảng Bình và Trị Thiên có những nét giống nhau như vậy cho phép suy đoán có một sự tương quan ảnh hưởng về dân ca ở hai vùng đất. Sự tương quan này đậm nhạt thế nào ;vùng nào chịu tác động nhiều hơn ... câu trả lời xin giành cho các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc học (dân tộc nhạc học).

Theo tiêu chí chức năng, các nhà nghiên cứu văn hoá đã xác định được hò Quảng Bình bao gồm ba thể loại chính:  hò nghi lễ (sử dụng trong các nghi lễ tâm linh: tế thần, tế tổ nghề, cầu đảo...), hò sinh hoạt vui chơi ( sử dụng trong các sinh hoạt thường ngày và gắn với các trò chơi dân dã), hò lao động sản xuất và nghề nghiệp: ( sử dụng vào các động tác lao động, sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giải toả nỗi mệt nhọc và làm vui cuộc sống) 

 Để thấy rõ hơn sự vượt trội của các thể loại hò ở Quảng Bình so với các địa phương khác trong cả nước, dựa theo các tài liệu đã xuất bản, tác giả Tôn Thất Bình ( Vấn đề bảo tồn hò Quảng Bình ) đã lập bảng so sánh sau đây:  


	               Địa điểm

Thể loại
	Bắc                  Bộ
	Nghệ Tĩnh
	 Quảng Bình
	 Trị Thiên
	Nam Trung Bộ
	Nam    Bộ

	Hò nghi lễ
	1
	1
	3
	1
	0
	1

	Hò sinh hoạt vui chơi
	0
	0
	2
	6
	4
	0

	Hò lao động sản xuất và nghề nghiệp
	9
	8
	25
	17
	20
	23

	Cộng
	10
	9
	30
	24
	24
	24


Dưới đây xi n giới thiệu một số làn điệu hò - hát dân ca tiêu biểu ở Quảng Bình

4.1.1. Hò khoan Lệ Thủy
Hò khoan Lệ thuỷ là điệu hò truyền thống nổi tiếng và phổ biến nhất trong vốn dân ca  Quảng Bình. Có nhiều tài liệu  cho rằng, Hò khoan Lệ Thuỷ, là do Lộc Khê  hầu Đào Duy Từ (1572 -1634) sáng tạo ra trong giai đoạn thế kỷ XVI-XVII. Sự thật thì trước khi  Đào Duy Từ có mặt ở đây, sách“Ô Châu cận lục” (viết năm 1553) đã ghi nhận vùng đất này “có nhiều con hát”.Như vậy, có thể hiểu rằng tiền thân của Hò khoan Lệ Thuỷ ra đời từ lâu, là sản phẩm do quần chúng - con hát tại chỗ sáng tạo ra, kết hợp với chuỗi dài những tháng ngày tiếp biến, pha trộn của những cư dân Đại Việt từ các địa phương khác nhau ở miền Bắc vào đây để hình thành nên một làn điệu chung Hò khoan Lệ Thuỷ sơ khai ban đầu cho cả một vùng cư dân Lệ Thuỷ lưu truyền. Về sau, khi Đào Duy Từ vào giúp rập chúa Nguyễn đã nâng cao, hoàn thiện điệu Hò khoan Lệ thuỷ có sẵn này, ứng dụng tiết tấu khoẻ, rập ràng và sự cộng cảm lớn của nó vào việc lao động đắp chiến luỹ, một công việc kéo dài nhiều năm, trải dài trên nhiều phần đất tỉnh Quảng Bình và có thể nhờ đó mà Hò khoan Lệ Thuỷ được phổ biến rộng rãi ra toàn tỉnh.

Trong Hò khoan Lệ Thuỷ việc xử lý  lời ca đóng vai trò rất quan trọng trong việc cùng với “cung” “hơi” (âm nhạc) để chuyển tải các nội dung, tình cảm và mỹ cảm của người hò đến với công chúng và cả đến với chính mình. Thực chất việc xử lý lời ca trong Hò khoan Lệ Thuỷ là nghệ thuật phổ thơ. Những lời thơ này có thể rút ra từ kho tàng ca dao, dân ca hoặc được các nghệ nhân sáng tạo tại chỗ ngay trong cuộc hò, mà thuật ngữ sinh hoạt hò khoan thường gọi là: Tiệp, đâm bắt, bắt miệng... Hình thức diễn xướng của Hò khoan lệ Thuỷ ban đầu rất đơn giản. Do gắn chặt với lao động, ngay trong lúc chính mình đang trực tiếp làm những công việc nặng nhọc, thậm chí buồn chán, nên Hò khoan Lệ thuỷ, lúc này không cần đến nhạc cụ, trang phục, sân khấu mà chỉ cần đến một vài “bạn” hò cùng lao động là được. Khi Hò khoan Lệ Thuỷ được các thế hệ nghệ nhân dân gian hoàn thiện ,bên cạnh việc vẫn gắn chặt với lao động trực tiếp, nó đã xuất hiện độc lập như một loại hình sinh hoạt văn hoá quần chúng thuần tuý, phục vụ nhu cầu biểu diễn -  cảm thụ của đông đảo quần chúng nhân dân tại chỗ. Từ đó về nghệ nhân sáng tạo, trên nền nhân dân là tác giả -  diễn viên, nổi lên một lớp người có biệt tài đặt lời và hò hay mà tên tuổi của họ lưu đến tận ngày nay. Về hình thức diễn xướng đã có “sân chơi”, có “diễn viên”, có “công chúng” và vẫn xướng -  xô, đối đáp, đã xuất hiện một số nhạc cụ phục vụ buổi diễn: Trống chầu, sênh. 

Sau cách mạng tháng Tám và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xuất hiện nhiều lối hò mới như  Hò lối Cách mạng và Việt Minh , lối hò địch vận, lối đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ mùa, lối hò chào mừng hoà bình, lối cải cách ruộng đất, lối sửa sai, lối xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã, lối tòng quân đánh Mỹ, lối phụ nữ “Ba đảm đang” . . .Tất cả các “lối” hò này, trên thực tế là đưa nội dung thời đại vào hình thức 6 mái hò truyền thống. Điều quan trọng nhất được coi là bước ngoặt của hình thức diễn xướng Hò khoan Lệ thuỷ là Hò khoan đã được sân khấu hoá, đưa lên trình diễn có tích có tuồng trên sân khấu, tham gia nhiều Hội diễn văn nghệ quần chúng thành công. 

Nội dung hò khoan Lệ Thuỷ rất phong phú, đa dạng, thường đề cập đến các vấn đề trong xã hội , từ các đề tài lao động, tình yêu, chòng ghẹo, kê kích nhau trên cơ sở sử dụng tri thức bản địa trong cuộc sống lao động - xã hội, trong sách vở thánh hiền để tạo cuộc sống vui trong đêm hò khoan -  lao động, thể hiện tài năng ứng đối linh hoạt của trí tuệ dân gian thông qua các lối hò nhân nghĩa, lối hò làm ruộng, chèo thuyền, lối đi ở đầy tớ, lối đánh bạc, đi lính mộ, lối nhị thập tứ hiếu, Tam Quốc, Truyện Kiều, Lưu Bình Dương Lễ, lối hò gễnh hay còn gọi là lối bướm ba, lối đâm bắt . . . Một số thí dụ:

+Hò đâm bắt:

*Gặp anh đây hỏi thiệt anh đây

Đường từ dương gian lên hạ giới hết mấy ngày rứa anh

*Hăm ba (23) đưa ông Táo về trời

Tối bao mươi (30) lại đón . . . rứa khứ hồi 7 ngay (1).

+Hò xấc leo:

*Thân em như hạc đứng sập vàng

Thân anh như chiếu rách . . . trải ngang giữa thềm

*Anh làm cho gió nổi lên

Để manh chiếu rách phủ đè lên hạc vàng

+Hò đấu trí:

*Chừ em giao cho anh một đĩa muống chiên

Anh về thả hồ cho tươi lại . . . xin kết nguyền trăm năm

*Rứa thì em đưa cho anh một ống tre khô

Em trồng cho mau tốt . . . để chẻ lạt rồi sang hồ bó rau.

(1)Ngay : ngày - tiếng địa phương Lệ Thuỷ.
Hò khoan Lệ Thuỷ là tên gọi tổng quát của một tổ hợp 6 mái hò khác nhau: mái chè, mái nện, mái ba, mái nhì, mái duỗi, mái xắp; trong đó mái xắp đóng vai trò quan trọng và do đó rất phổ biến. 
Mái là cách gọi ước lệ riêng của từng điệu hò. Trong hò có lớp trống và lớp mái. Lớp trống là lớp chính thức để nói lên nội dung của lớp hò, thuộc về người hò cái ,còn lớp mái là phụ tức là vế xô thuộc về hò con . Các phụ tố đi sau các mái như: Chè, nện, ba, nhì, duỗi, sắp tuy chưa có sở cứ để giải thích ngữ nghĩa của từ nguyên, nhưng chắc chắn đây là những yếu tố quy định sự khác nhau về cấu trúc giai điệu của từng làn điệu (mái) trong 6 mái hò kể trên.

Mái chè: Là điệu hò thường được sử dụng một thời gian ngắn ở đầu buổi hò như một lời giao đãi, mời chào để nhanh chóng chuyển sang mái hò khác. Mái chè thuộc về cung Nam hơi ai(1), có giai điệu buồn, tha thiết. Về danh xưng mái chè, có ý kiến cho rằng là do mục đích làn điệu mời bạn hò uống nước chè xanh vào đầu buổi cho thanh giọng. Tuy nhiên,  giả thiết này chưa có sở cứ. Mái chè sử dụng ca dao và ca dao biến thể để làm lời. Số chữ trong mỗi câu hò ở phần hò cái không ổn định, nhờ vào sự đưa đẩy  của lời phụ mà kết dính. Do có âm điệu buồn, tha thiết, ngoài ra người ta còn sử dụng mái này trong lúc giải bày tâm trạng, khi chèo thuyền trên sông thanh vắng, hoặc dùng để hò đưa linh. Trong mái chè chỉ thực hiện hai lần xố con bằng một từ ngắn gọn: hố! như một sự ngắt câu, chuyển đoạn, hoặc báo hiệu sự nhấn mạnh tiếp theo của hò cái. 
Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc thì ca nhạc truyền thống Việt Nam có 2 loại cung: cung Bắc và cung Nam. Cung Bắc là điệu ca của miền Bắc, xây dựng trên âm giai ngũ cung đúng (đô, rê, pha , sol, la), có âm điệu vui tươi, phấn khởi, hồn nhiên, còn cung Nam là những điệu ca của miền Nam  có âm điệu mơ buồn thương nhớ xa xôi. Trong cung Nam lại chia ra hai thứ “hơi”: hơi ai và hơi oán. Hơi ai được xây dựng trên âm giai ngũ cung (đo, rê (non), pha(già), sol, la(non)), có âm điệu thương cảm, vương vấn não nùng.

Mái nện: Là mái hò thường bắt vào ngay sau lời giao đãi, lời chào của mái chè, trong mỗi cuộc hò khoan. Mái nện có tiết tấu nhanh, khoẻ, thuộc về cung Bắc, có giai điệu tươi vui, nhộn nhịp, nên thường dùng trong lúc thực hiện các công việc nặng nhọc : đắp đường, đắp đê, giã vôi, giã gạo . . . với hình thức tập thể để thúc đẩy thi đua, tăng năng suất lao động. Bởi gắn với lao động, công việc gần như diễn ra suốt ngày của cư dân nông nghiệp, bởi có tiết tấu vui tươi, lạc quan nên trong diễn xướng, hò mái nện cũng được ưu tiên nhiều thời gian hơn.

Mái ba:Là mái hò duyên dáng, hấp dẫn, thuộc về cung Bắc, có tiết tấu nhanh, giai điệu khoan thai, là mái hò thường được sử dụng ở vào giai đoạn cao trào của cuộc hò, hoặc phần cuối  cuộc hò khi cuộc vui/ buổi lao động gần tàn và người hò/người lao động đã thấm mệt. Vì vậy, các câu hò cái (xướng), thường được cắt vụn ra, nhường cho tập thể xen kẽ xố con bằng những lời xố khoan thai, tạo điều kiện cho người lĩnh xướng nghỉ lấy hơi, trong chặng đường dài của cuộc hò/lao động rất hấp dẫn, nhưng không phải là không nặng nhọc. 

Mái nhì: Là mái hò thuộc về cung Nam hơi ai, có âm điệu buồn, nặng nề phù hợp với các công việc chèo thuyền đêm khuya, cày bừa đồng sâu, hoặc xay lúa. Đặc biệt phần xố con của mái nhì  khác các mái hò còn lại là có thể không giới hạn trường độ. Các nghệ nhân hò gọi là xố bạn. Thực chất đây là sự “tiếp hơi” của những người xố con đứng kế tiếp nhau lần lượt  xố trải dài trên đồng ruộng trong hình thức “cấy bạn”, người này tiếp người khác, thửa ruộng này tiếp thửa ruộng khác cho đến người cuối cùng thì người xướng lại hò tiếp để chờ đợi sự vang vọng kéo dài của lời xố. 

Mái duỗi:  là mái hò gần gũi với điệu mái nhì, theo đó, cũng nghiêng về cung Nam hơi ai. Mái duỗi cũng được sử dụng trong lao động như mái nhì, là điệu hò sông nước đường trường, hoặc lúc cày cấy nơi ruộng sâu. Điều khác hẳn với các mái hò còn lại trong hò khoan Lệ Thuỷ là mái duỗi chỉ có xướng không có xô, thể hiện sự đơn lẻ, cô độc. Do vậy, ngoài việc sử dụng khi lao động một mình, dân gian còn sử dụng mái hò này trong lúc ngồi ngắm trăng uống rượu cùng bầu bạn, hoặc ông, bà hò cho con cháu nghe, như một sự giải bày trân trọng, sự trình diễn nghệ thuật. 

Mái xắp: Là điệu hò chính trong tổ hợp các mái của hò khoan Lệ Thuỷ. Trong 6 mái hò thì Mái xắp  được nhiều người yêu thích, hâm mộ bởi “Điệu hò tổng hợp được các đặc trưng của 6 mái, có đủ mọi đề tài, mọi tâm trạng vui buồn của nhân tình thế thái do tính đa dạng của nó trong nét nhạc cũng như trong lối hò”

Mái xắp thuộc về cung Bắc trên nền tảng âm giai ngũ cung đúng (đô, rê, pha, sol, la), có âm điệu vui tươi, thắm thiết, ân tình với tiết tấu rất linh hoạt. Với sự đa dạng và phổ biến ấy của âm nhạc, mái xắp thường xuất hiện ở cao điểm cuộc vui /buổi lao động. Hơn thế nữa, mái xắp, với sự tổng hợp lớn lao của mình, có thể tự đảm nhiệm làm mái hò độc nhất trong suốt cuộc hò, không cần một mái nào tham dự mà cuộc vui không nhàm chán. Theo thống kê của các nhà sưu tầm thì mái xắp là mái hò có tần số xuất hiện nhiều nhất trong tổ hợp hò khoan Lệ Thuỷ. Trong lao động, mái xắp được dùng nhiều khi giã gạo và do đó, có lúc người ta còn gọi mái hò này là hò giã gạo.
Các nhà nghiên cứu dân nhạc chia cung Nam ra thành 2 thứ “hơi”: “hơi ai” và “hơi oán”. “Hơi oán” là  làn điệu cải lương của Nam Bộ và nhạc Chàm, còn “Hơi ai”  là một thứ “hơi” mới được pha trộn từ âm điệu cung Bắc với âm điệu hơi áon, cung Nam.

4.1.2.  Hò thuốc (Còn gọi là : Hò hôi lên, Hò đâm bồi, Hò Ba nương)

Là điệu hò rất phổ biến ở huyện Minh Hoá. Sở dĩ điệu hò có nhiều tên gọi, một mặt vì tính phổ biến của nó, mặt khác, những người đặt tên đã xuất phát từ các khía cạnh phong phú của điệu hò để gọi : từ lời xô (hôi lên là hôi lên...), từ công dụng (thuốc cá, đâm bồi), từ địa danh (Ba Nương). Hò thuốc là thể loại diễn xướng, ứng khẩu nhằm phục vụ kịp thời những công việc lao động sản xuất cụ thể, hoặc thể hiện các trạng thái tình cảm phong phú khác như than thân trách phận, đối đáp lứa đôi.... Nghệ thuật diễn xướng biểu hiện tính chất linh hoạt và nhạy bén của điệu hò. Câu hò chủ yếu là do các nghệ nhân ứng tác dưới thể thơ 6-8. Tuy nhiên để hình thức diễn xướng gắn với một nội dung cụ thể, phù hợp với cấu trúc và nghệ thuật của làn điệu, người diễn xướng phải ngắt câu bẻ chữ, thêm lời xố ngay trong quá trình ứng tác.

Câu:                          Nước trong veo vẻo trong trình

Thấy em có ngãi, có tình anh thương
Sẽ được xướng thành:

Nước trong veo vẻo (trình) trong trình

(Nhìn) thấy em có ngãi, có tình (thương) anh thương

                              Hôi lên... là... hôi lên

Hình thức giai điệu hò thuốc xây dựng trên các tứ thơ tức khẩu của nhân dân lao động phù hợp với phong cách, bản sắc ngữ âm địa phương. Âm chất ca xướng kết hợp giữa hát nói và hát ngâm kết hợp với nhiều nốt luyến láy mang nét địa phương rõ rệt. Theo các nhà nghiên cứu, về chất liệu, hò thuốc có ảnh hưởng tương đối các làn điệu dân ca Thanh Hoá - Nghệ Tĩnh, đặc biệt là ví và hò . Hò thuốc có tiết tấu mạnh mẽ, nhưng giai điệu trữ tình nên được sử dụng rộng rãi trong nhân dân, trong nhiều cảnh huống đời sống, là sản phẩm quý giá về nghệ thuật sáng tạo của các thế hệ nhân dân Minh Hoá:

Hôi lên...là...hôi lên...

Không (ơ) đi (chớ) trong dạ (đành) không đành

Hôi lên...là...hôi lên...

Em ra đi mà mang tiếng (ơ) dỗ dành mà lấy anh

Hôi lên...là...hôi lên...

Ở đây (chớ) ai cho (ăn) em ăn

Hôi lên...là...hôi lên...

Chớ ai cho thời em mặc, chớ tối em nằm ai với ai

4.1.3. Hò đưa linh

Là lối hò chuyên dùng trong đám tang có phổ biến ở vùng đồng bằng và ven biển Quảng Bình. Hò đưa linh cóó giai điệu trầm buồn, tiết tấu kéo dài lê thê, gợi lòng thương nhớ đến người đã khuất. Lối diễn xướng ở hò đưa linh khác với hò khoan là cả cái và con đều cùng hò và không ngắt câu bằng lời xô. Lời điệu hò này được sáng tác theo lối thơ ngũ ngôn, câu cuối của khổ trước làm câu đầu cho khổ sau, mỗi khổ là một câu hò. Lời điệu hò như một thứ kinh cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố. Hò đưa linh thường kết hợp với chèo cạn do một đội gồm từ 8 đến 12 người thực hiện một tổ hợp diễn xướng gồm múa, ngâm, hò...Ở vùng biển,  hò đưa linh được dùng cả trong đám ma cá voi. Dưới đây là một câu trong điệu hò đưa linh:

Hò...là hò... đưa linh...

Là linh...yên sàng...

Tích phật...phò nguy...là thanh hải lãng

Kim tiêu...quy hoá...là tác nam thần

Hò... là hò đưa linh...là linh... yên sàng... 

4.1.4. Hò bồng bồng

Đây là điệu hò ru em phổ biến rộng rãi ở nhiều miền quê Quảng Bình, đặc biệt phổ biến ở làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch). Tên điệu hò hình thành từ các chữ đệm khá độc đáo của điệu hò: Hò...he...hò hè...Bồng... bống...bồng...bồng... Nội dung lời ca của điệu hò thường được lấy từ vốn ca dao phong phú ở địa phương, hoặc do người ru trực tiếp ứng tác ra, do đó có thể là tình cảm trực tiếp của người mẹ/ chị gửi gắm đến cháu bé, hoặc những tâm trạng khác của người hò. Đây là một công việc được ưa thích, gắn với thiên chức và ngoài ra còn là một cơ hội cho người ru  giải bày tâm trạng trong khoảnh khắc thư nhàn của chuỗi ngày làm việc vất vả. Sự cần thiết trực tiếp của điệu hò đối với cháu bé là giai điệu dịu êm, nhẹ nhàng được lồng vào những lời ru và những từ đệm độc đáo để ru trẻ vào giấc ngủ và cũng từ đó hình thành một làn điệu hò ru em phổ biến và giàu bản sắc Quảng Bình.

Hò...he...hò hè..

Bồng... bống...bồng...bồng...
Ai ơi, ai ởi, ai ời

Ai lên bóng liễu, ai ngồi ghế mây

Hò...he...hò hè..

Bồng... bống...bồng...bồng...
4.1.5. Hò đẩy thuyền    

Hò đẩy thuyền là điệu hò rất phổ biến  của ngư dân vùng biển (và một số vùng núi) Quảng Bình, thường sử dụng trong trường hợp lao động cụ thể là đẩy thuyền, kéo nôốc, kéo neo, kéo buồm...phục vụ lao động sản xuất, nên có rất nhiều biến thể tuỳ từng địa phương.   

Nhìn chung, về diễn xướng, hò đẩy thuyền không có sự phân công giữa xướng với xô . Một người nào đó trong nhóm lao động (hoặc cả tập thể) đang đẩy thuyền xướng lên một câu hò, khi hết câu thì hô lên: Hê...hê...hê../ Hê hô la...Hò là... (Bố Trạch). Dô ta...hò dô ta...(Vùng Đồng Hới), Hò lơ...(Vùng Minh Hoá) .Nhóm lao động theo dõi câu hò và hưởng ứng đồng thời lời hô đó, để cùng thể hiện động tác đẩy thuyền nhịp nhàng, tạo hiệu quả lao động. Sau một đợt, một người khác  trong nhóm đứng ra lĩnh xướng cho cả nhóm lao động hưởng ứng. Có thể xem các lời hô kết câu hò rất phong phú đó là một lối xô của điệu hò đẩy thuyền. Điệu hò này có giai điệu đơn giản, tiết tấu ngắn, chắc, khoẻ, cứ hai hay ba tiếng một nhịp, vừa đủ sức vươn của một sải tay, người lao động vừa hò, vừa thao tác (dậm vhân, đưa người) trong nhịp đệm câu hò có sức truyền cảm, cổ vũ, kích thích năng lực người lao động, đặc biệt khi người xướng có những câu hò vui nhộn, hóm hỉnh. Hò đẩy thuyền, như tên gọi của nó, thường kết thúc cùng lúc với công việc đẩy thuyền hoàn tât..Dưới đây là một số câu hò đẩy thuyền:

* Gió to rồi anh em ơi

Kéo buồm lướt sóng ra khơi tìm đàn

Hê hô la...hò là

Hoặc câu hò được cắt ra hai tiếng một:

Mong sao...

Hê hô la...hò là...

Biển lặng...

Hê hô la...hò là...

Trời yên...

Hê hô la...hò là...

Cánh buồm...

Hê hô la...hò là...

Được gió...

Hê hô la...hò là...

Đưa thuyền...

Hê hô la...hò là...

Ra khơi...

Hê hô la...hò là...

*Hò lơ...Kéo nôốc thì kéo cho lên

Đừng để nôốc kẹt phía trên ơi người...

Hò lơ...

*Dô ta...

Con thương cha...

Hò dô ta...

Nấu canh rau má

Hò dô ta....

Vợ thương chồng...

Hò dô ta... 

4.1.6. Hò kéo lưới (Hò hụi)

Hò kéo lưới là điệu hò tập thể  được dùng trong khi kéo lưới đánh bắt cá của ngư dân. Người hò chủ yếu là các ngư phủ có độ tuổi từ 20 đến 49 tuổi.

Hò  kéo lưới có tiết tấu mạnh, dồn dập, mang nhịp thở của người kéo lưới; là động lực cộng hưởng sức mạnh của từng thành viên đang lao động tại chỗ, nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động. Mặt khác điệu hò làm thư thái tinh thần người lao động, góp phần xua đi sự nặng nhọc, nhàm chán của một điều kiện lao động đặc thù nơi biển khơi.

Hò kéo lưới tuy không phong phú về giai điệu, đa dạng về nội dung, nhưng có cũng có giá trị sử dụng cao vì đó là sản phẩm do chính những ngư phủ sáng tạo ra ngay trong điều kiện lao động gian khổ để quay lại phục vụ công việc lao động của mình. Có nơi điệu hò này được sử dụng trong trong các buổi lễ chèo cạn.

4.1.7. Hò chằm (may) nón 
Hò may nón phổ biến ở các xã Quảng Thuận, Quảng Thọ, Hoà Ninh (huyện Quảng Trạch) trước đây. Câu hò thường được soạn theo thể lục bát, lục bát biến thể, hoặc song thất lục bát, có tiết tấu êm dịu, giai điệu mượt mà, rất gần với các điệu hò ru em. Như tên gọi, điệu hò này thường được các chị, các mẹ sử dụng trong lúc ngồi may nón lá, đơn chiếc, nên thuần tự sự, không thấy sử dụng dưới hình thức đối đáp như trong các điệu hò lao động khác có tính tập thể, tập đoàn. 

Trong mỗi công đoạn may nón đều có những câu hò tương ứng, tuy nhiên đó không phải là sự đúc rút kinh nghiệm sản xuất, mà chỉ để thể hiện tâm trạng là chính:

Vành nhỏ rồi lại vành to

Lá lành, lá rách xếp cho đẹp lòng.

           Hoặc:                         Kim đâm trên lá

Cước cuốn vòng tre

Nắng mưa, mưa nắng nón che

Ngày đông tháng giá trưa hè chờ em.

4.1.8. Hò lĩa gỗ

   Hò lĩa gỗ là điệu hò lao động có phổ biến ở hầu hết các vùng phía tây tỉnh Quảng Bình , theo đó cũng có nhiều biến thể về tên gọi : hò lỉa trâu, hò kéo gỗ. Đúng như tên gọi, điệu hò này chỉ một người hò và đối tượng hưởng ứng lại là con trâu kéo gỗ. Điệu hò này được người thợ rừng sáng tác và sử dụng để điều khiển trâu khi  con trâu kéo gỗ lên dốc, thấm mệt, hoặc gặp chướng ngại vật dừng lại. Muốn thế, người thợ rừng phải có thời gian dài huấn luyện và thực tập cho trâu có phản xạ tích cực với các điệu hò.

Hò lỉa gỗ rất phóng khoáng, tự do, không bó hẹp trong một thể thức cố định nào. Câu hò thường kéo dài, ngân nga pha trộn trong những tiếng đưa đẩy theo một trường độ, cao độ tự do tuỳ ý thích của người sáng tạo trực tiếp và quan trọng hơn là phải phù hợp với độ "hưởng ứng" của chú trâu kéo gỗ. Lời ca có thể sử dụng các câu ca dao 6-8 chữ, 4 chữ hoặc tự do, daì ngắn theo sở thích của người hò. Kết thúc câu hò, để ra hiệu lệnh cho trâu tiếp tục kéo gỗ, người hò thường kết thúc bằng một khẩu lệnh ngắn gọn nhưng cũng không cố định, tuỳ từng địa phương: Hích lên!, Đi nào! hoặc Lên! Ngoài tác dụng thực tế, Hò lỉa gỗ còn đem đến một sự thú vị khi nghe âm vang giữa rừng núi cô tịch một điệu hò ấm áp, phá tan sự cô quạnh giữ rừng già. 

* Ơ hà hê, hô hê...ơ ơ hà hê...

   Trâu ơi kéo gỗ qua đồi

   Về cho sơm sớm kẻo trời đổ mưa 

   Ơ hà hê, hô hê...ơ ơ hà hê...

   Hích lên!

*  Nặng lòng nặng dạ trâu ơi ơ...ơ...ơ...

   Nặng tình nặng nghĩa đi thôi ta về

   Đi nào!

* Ô ô ô ô ô ồ ô ố...

   Cây táu, cây lim, cây sồi, cây mức

   Cây nào đẹp nhất theo ta về làng

   Bào gọt đàng hoàng dựng lên làm cột

   Mái nhà không dột, mùa đông ấm yên

   Mau kéo gỗ lên, qua đèo qua núi

   Ơ...trâu ơi...

   Lên! 

4.1.9. Hát nhà trò
Hát nhà trò là một loại hình trong đại gia đình ca trù (hát cửa đình, hát nương ca, hát ả đào, hát nhà tơ, hát nhà trò...), có nguồn gốc từ đồng bằng Bắc bộ, phát triển nhiều ở vùng Thanh - Nghệ. Ở Quảng Bình, hát nhà trò xuất hiện nhiều ở vùng phía bắc tỉnh. Hát nhà trò thường được sử dụng trong các dịp lễ tết. Một đội hát nhà trò thường có 4 đến 5 người, trong đó có 2 đến 3 đào nương ( trang phục và đạo cụ gồm áo dài, yếm thắm, đội khăn và quạt ), 1kép chơi đàn và ông chủ ( trang phục áo dài, khăn đóng, guốc mộc). Nhạc cụ sử dụng trong hát nhà trò không thể thiếu đàn đáy, trống chầu và phách. Hát nhà trò kết hợp với vũ đạo, một hình thức giao lưu văn nghệ trực tiếp nhằm mục đích giải trí mua vui hoặc ca ngợi công đức tổ tiên, những người có công, làm phong phú cho những đêm lễ hội, đình đám, hội hè.

+ Hát ví - đúm: Hát ví-đúm có phổ biến ở huyện Minh Hoá, là hai hình thức hát đối đáp giao duyên vào các dịp chợ phiên, chợ tết hoăc vào các ngày lễ định kỳ. Đây là hình thức sinh hoạt văn hoá văn nghệ rất trữ tình giành cho trai gái gặp gỡ giao duyên.

Hát ví- đúm ở Minh Hoá không khác gì nhau về giai điệu, nội dung và mục đích, chỉ khác là khi chỉ có một đôi nam nữ hát đối đáp nhau thì gọi là ví, còn khi có hai tốp nam nữ đối đáp tập thể với nhau thì gọi là đúm. Hát ví- đúm có thể sử dụng phù hợp các câu hát có sẵn hoặc người hát ứng tác tại chỗ, tuy không khắt khe về câu chữ, song hát lên phải hợp vần, hợp nghĩa khi đối nhau. Ví-đúm được chia ra thành các loại căn cứ vào các sắc thái tình cảm: ví-đúm thương, ví-đúm nhớ, ví-đúm đợi, ví-đúm chờ, ví-đúm lợm (ghẹo), ví-đúm đàn năm, ví-đúm châm biếm...Trang phục hát ví-đúm có thể là trang phục lễ hội, hoặc đồng phục khác màu cho mỗi bên

Từ các cuộc hát hò này mà nhiều đôi lứa nên vợ nên chồng:

Ra về nhớ bạn lăm căm

Nhớ nết bạn ở, nhớ dằm (nơi) bạn đi

Ra về nhớ bạn chơi vơi

Nhớ nết bạn ở, nhớ nơi bạn ngồi

4.1.10. Hát sắc bùa

 Hát sắc bùa là  một loại dân ca nghi lễ có mặt ở hầu khắp các địa phương tỉnh Quảng Bình. Tuy tồn tại có một số dị biệt nhỏ ở từng địa phương, nhưng hát sắc bùa vẫn giữ được nét chung thống nhất của nó từ giai điệu đến mục đích sử dụng là thường được tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán để chúc tụng ngày tết bình an thịnh vượng, mong một năm mới làm ăn sung túc, và xua đuổi tà ma ác quỷ.

Đội hát sắc bùa thường có từ 5-7 người (có nơi nhiều hơn) thường được ông cái (trưởng phường hát) tập trung vào cuối năm cũ để tập luyện. Đến ngày tết, đội hát với trang phục giản dị ngày tết kéo đến từng nhà dân trong thôn xóm để hát những lời chúc tụng trên nền nhạc của bộ bát âm:

Sắc bùa là sắc bùa he

Mồng năm ngày tết cháo chè bánh chưng

Chúc cho gia đình ông bà

Sang năm mới gặp nhiều may mắn

Vợ chồng hoà thuận, anh em sum vầy

Sắc bùa là sắc bùa he...

 Đội hát được gia chủ thưởng xôi, rượu, thịt, hoặc một khoản tiền tượng trưng và hai bên đều rất vui vẻ hạnh phúc. 

    + Đồng giao : Đồng giao là những bài hát của trẻ em gắn liền với các trò chơi con trẻ. Đó là những câu hát bắt vần lắm khi không cần logic, không cần nọi dung, để phục vụ những trò chơi dân gian vẫn lưu truyền từ nhiều đời nay. Đồng giao  có mặt ở khắp mọi miền quê  Quảng Bình. Đó là những tư duy sơ khai lộn xộn, nhưng vẫn có được sức sống dài lâu có lẽ do một mặt gắn với các trò chơi, mặt khác nó xâm nhập vào trí nhớ, vào thủa đầu đời nên khó quên chăng?

Thụt ống rộng rại

Rại rê rại riến
Đi kiếm khắp nơi

đi chơi khắp bạn

Đứng cột cây đa

Bẻ lẻ xoi gà

Xoi vịt

Tít lên tít xuống

đá ruộng bồ câu

+ Chuyện đàn: Là hình thức hát thơ, có mặt nhiều ở xã Hoá Tiến. Người sáng tạo đặt thơ hoặc sử dụng các bài ca dao có sẵn phùi hợp với nội dung định diễn đạt như: ca ngợi quê hương, con người, công đức tổ tiên, cha mẹ, hoặc than thân trách phận...rồi xướng lên theo hình thức nửa ngâm, nửa hát cho mọi người cùng nghe:

Nhờ ai nay mới có mình

Mẹ cha đội đức công trình biết bao

Ơn này sánh với trời cao

Trong lòng ta dám lúc nào chẳng quên.

    + Hát (hò) vân: Hát vân thực chất là một thể loại hò đối đáp nam nữ có ở vùng  Trung Hoá, Thượng Hoá (huyện Minh Hoá). Thường được dùng trong các đêm trăng thanh gió mát, khi rảnh rỗi để nam nữ giải bày tâm trạng, thổ lộ tình cảm:

- Đôi ta chặt củi một rừng

Rút mây một cột xin đừng nghe ai

- Trăm năm em không nghe ai

Nghe lời trúc dặn nên mai đợi chờ.

4.1.11. Lằm Lào

Có ở các vùng dân tộc thuộc xã Dân Hoá (huyện Minh Hoá). Đây là một điệu dân ca Lào được lưu truyền sang do đồng bào cận cư với người Lào và chịu ảnh hưởng. Giai điệu của lằm Lào được hoà theo điệu trống và kèn phè vui tươi, rộn rã. Trang phục khi hát cũng được người dân ở đây sử dụng trang phục của người Lào.
   4.1.12. Kàtơm -  tà lênh (Dân tộc Chứt) 

  Nghĩa là con trâu đi cày. Làn điệu này thường dùng để hát đối đáp nam nữ trong lao động sản xuất, trong vui chơi ( cũng có thể hát một mình hoặc hát hai nam hai nữ), bắt đầu bằng điệp khúc là “Kàtơm -  tà lênh” hai lần và sau đó là nội dung bài hát. Điệu dân ca này không chỉ tạo nên không khí vui nhộn, hăng say  lao động sản xuất, trong các dịp cưới, lễ tết, hát ru  mà thông qua đó các chàng trai, cô gái còn gửi gắm tâm tình cho nhau:"Kà tơm -  Tà lênh, Kà tơm -  tà lênh, bới chị mới, chiềng chiêng Kdang, Kói, Tihal Ktoi, bới chị mới, Kà Tơm -  Tà lênh, Kà tơm -  tà lênh che phướng linơ, pi co chô, che hel vấng tược . ..(Kà tơm -  Tà lênh  O nàng ơi, mang kdâng, mang Kói đi hái trầu, O có đi không, O này ơi (Kà tơm -  Tà lênh)2 em cũng muốn đi, mà trầu có chỗ, em sợ, em hái không được...).

    Nội dung bài hát có thể sáng tác tuỳ hứng theo hoàn cảnh, thường là những câu hát trao duyên kín đáo, tình tứ hoặc là những câu trêu ghẹo nhau nghịch ngợm, hóm hỉnh và có khi là những lời răn dạy dỗ con người. Kà tơm -  tà lênh có vần điệu rất thô sơ giống như những điệu cổ sơ của các điệu hát ví và hát dặm ở miền Thanh -  Nghệ.

    4.1.13. Hát vè pa eo và vè tơm tá lêng (Dân tộc Chứt) Là điệu dân ca của người Mày và người Sách hát lúc đi rừng tìm ong, làm vòng bẫy, đi khe suối câu, chài, lưới cá, bắt Ká tơm (cua đá), đi phát rẫy làm nương, đi nằm chòi giữ nương rẫy, lúc ở nhà sau bữa ăn tối cùng nhau vui bát nước chè xanh đậm đặc hương vị bản rừng ...Nội dung chủ yếu của Vè pa eo và Vè tơm tá lêng : nói về sự giàu có của “bản rừng” quê mình, nói về các nghề làm ăn, nói về nơi cắt rốn chôn nhau v.v. .. . .

   Vè pa eo và Vè tơm tá lêng  được biểu hiện dưới hình thức một người hát, không hát tập thể, không kết hợp với nhạc cụ gì cả, hát để thư giãn khi lao động mệt nhọc, để tỏ tình yêu nam nữ khi đi phát rẫy, đi nằm chòi canh giữ nương rẫy, để mua vui cho nhau khi bữa ăn tối đã xong, mọi người đang cùng nhau bên siêu (ấm) nước chè xanh chát ngọt hương vị bản rừng giàu có...bằng những lời ví von ẩn dụ sâu sắc đối đáp giữa n÷

                     - Đi tìm con ká tơm, chị ơi

                       Bắt được bỏ vào ca dăng, chị ơi

                       Lấy trầu ăn trầu, chị ơi!
                       Như con chim rừng Lào
                       Như con chim phía Nam
                    - Đi tìm con ká tơm, hỡi anh!
                      Bắt được bỏ vào ca dăng, hỡi anh! 

                      Lấy trầu ăn trầu, hỡi anh!
                      Đã  chờ đợi nhau
                      Chờ đợi đến gặp nhau
                      Mang nặng, nắng nóng mấy cũng đi, hỡi anh!
 4.1.14.Hát ru Sách- Mày

Hát ru của người Mày được mở đầu và kết bằng các từ lấy điệu là “ i i i. . .” và lời ru là những bài dân ca ngắn, mộc mạc , có âm điệu dịu dàng hợp với động tác địu con cho con ngủ. Hát ru người Sách được mở đầu bằng các từ lấy điệu là “ ư ư ha . . .” và thường kết bằng câu “Thương lắm bạn ới! ư ư ha . . .” với lời ru có thể là cả bài dân ca như bài “Hát ru con” hoặc những câu ca dao. Nội dung các lời Hát ru người Sách và người Mày là nói lên tình thương yêu cha con, mẹ con sâu nặng, ca ngợi công cha, nghĩa mẹ, khuyên con, dạy cháu biết đoàn kết thương yêu nhau:

Con ngủ đi con

Cho mẹ đi tuốt lúa về làm ăn

Cho bố đi bắn con gấu về làm ăn . . .


   Hát ru của người Mày và người Sách được hát vào lúc đĩu con lên rẫy hoặc lúc ở nhà ru cho con ngủ để bố mẹ đi làm việc. Cho nên nó chỉ do một người hát, không có nhạc cụ kèm theo.
  4.1.15. Oát

 Dân ca Vân Kiều, là loại hình hát đối đáp giao duyên giành riêng cho nam nữ khi đến tuổi trưởng thành, sử dụng trong những lúc đi sim, một hình thức sinh hoạt văn hoá, để gửi gắm tâm tình, qua đó, tìm ý trung nhân. Oát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, nội dung được sáng tạo cho phù hợp tâm trạng:

- Em ơi, núi cao đất rộng

Anh tìm đến làng này

Chẳng biết có hái được hoa không...

- Con người có chân có tay

Núi nào mà đi không được

Suối nào mà lội chẳng qua

Chỉ sợ con bướm chê hoa

Con ong chê mật...

 4.1.16. Hát Prơdoạc và hát Xơnớt

 Dân ca Vân Kiều, là những bài hát vui trong các đám tiệc, đám cưới, trong các cuộc vui ồn ào, náo nhiệt, có tiết tấu nhanh, giai điệu vui nhộn gần gũi nhau. Các làn điệu này thường do một người hát, đám đông phụ hoạ, kèm vũ đạo.

 4.1.17. Adâng con
 Hát ru Vân Kiều, có giai điệu trầm bổng, ngọt ngào, tiết tấu nhẹ nhàng, đều đặn theo nhịp bước người mẹ địu con lên nương. Nội dung lời ru thể hiện sự âu yếm, dỗ dành con và cả niềm mơ ước vào tương lai tốt đẹp của con.

4.1.18. Roai trong, Roai tol 

Dân ca Vân Kiều, là làn điệu phổ biến trong tầng lớp người già, âm hưởng trầm, nặng, lời lẽ cổ kính, kể lễ, oán trách...thường được sử dụng tự sự trong các đám lễ ma chay...

4.2. Nhạc cụ

Ở khắp các miền quê Quảng Bình,  hệ thống các nhạc cụ sử dụng trong sinh hoạt âm nhạc truyền thống rất phong phú và đa dạng. Đa số các loại nhạc cụ truyền thống có mặt ở đây đều là các loại nhạc cụ truyền thống chung của dân tộc. Số  các nhạc cụ mang tính đặc hữu của địa phương rất ít và thường phân bố ở vùng dân tộc ít người. Dưới đây, xin giới thiệu một số nhạc cụ trong hệ thống nhạc cụ đa dạng nói trên.

4.2.1. Nhóm gõ 

  + Trống: Trống có nhiều loại: trống đại (cái - cao khoảng 1,2m, đường kính mặt khoảng 40-50cm), trống trung (cao khoảng 70cm, đường kính mặt khoảng 40-50cm), trống tiểu (con - cao khoảng 10-15 cm, đường kính mặt khoảng 20-30cm), thân thường làm bằng gỗ lim, hoặc mít, sơn son thếp vàng, mặt trống bằng da trâu khô; chơi bằng hai dùi gỗ đầu bọc vải hoặc không. Trống được chơi trong các dịp tế lễ, đình đám, biểu diễn văn nghệ ... và tuỳ tính chất của các cuộc phục vụ mà sử dụng các loại trống và giai điệu cho phù hợp. Nhìn chung, trống cái được giao cho những người cao tuổi, thông thạo các hình thức chơi trống sử dụng, vì nó đóng vai trò nhạc trưởng và hơn thế, có lúc là hiệu lệnh của thần linh. Còn trống con chỉ cần người hiểu biết âm nhạc sử dụng là được vì đây là hệ thống phụ hoạ.

+ Trống cơm: Người Nguồn dùng để phụ hoạ cho hát sắc bùa. Thân trống bằng gỗ mít đường kính 20cm, dài 55cm, mặt da thú, cố định bằng dây mâyTrước khi chơi, người ta
  + Chiêng đồng: Là dụng cụ âm nhạc phổ biến ở các dân tộc đa số cũng như thiểu số.. Chiêng được làm bằng đồng, hình tròn, mặt hơi lồi.Chiêng lớn thường cao 10-15cm, rộng 40-80cm. Lúc đánh, người ta sử dụng cả khuỷu và cùi tay, cũng có thể dùng dùi bằng gỗ, đầu đánh quấn thêm vải, tạo nên độ mềm khi đánh vào mặt chiêng, để âm thanh vang ngân hơn. Chiêng được dùng trong các cuộc sinh hoạt có tính tập thể như ma chay, hội hè, cưới xin. . . Tuỳ thuộc vào nội dung nghi lễ, buổi diễn, mà người ta sử dụng các âm điệu khác nhau của chiêng. Ví dụ như trong ma chay người ta dùng khuỷu và cùi tay đánh đều trên mặt chiêng tạo nên nên âm điệu trầm bổng vừa phải còn trong hội hè, lễ cưới người đánh dồn dập vào mặt chiêng tạo nên âm điệu vang xa . . .   + Thanh la: Là nhạc cụ làm bằng đồng, có hai nửa hoàn toàn giống nhau như hai chiếc đĩa vừa hoặc lớn, phần đáy có dùi lỗ buộc dây cầm tay. Khi chơi, dùng hai tay gõ hai nửa nhạc cụ này vào nhau, giữ nhịp, phụ hoạ cho dàn nhạc, hoặc các buổi tế lễ. Âm thanh của thanh la rộn ràng.

   + Trắc: Là nhạc cụ thường dùng trong hát nhà trò, làm bằng ống tre đực dài khoảng 20cm từ mắt này đến mắt kia, đường kính khoảng 4cm-5cm. Dọc theo thân ống tre  mở một rãnh hẹp làm cửa thoát âm. Cần trắc làm bằng thân tre đực dài 40-50cm gập hình chữ V có khả năng tự trả, nối vào giữa thân trắc. Nhạc công có thể vừa chơi đàn vùa sử dụng trắc, hoặc sử dụng độc lập bằng cách dùng chân đạp  cần trắc gõ vào thân trắc theo nhịp.

   + Sênh (Sinh): Là nhạc cụ thường được sử dụng trong hát nhà trò, làm bằng gỗ dạ hương hoặc gõ. Sênh gồm có hai thanh gỗ, mỗi thanh dài khoảng 25cm, rộng 1cm, cao khoảng 1,5cm. Đào hát kẹp sênh vào giữa ngón trỏ và ngón giữa,  vừa hát vừa múa, vừa lắc sênh phát ra âm thanh lách cách, phụ hoạ cho bài hát vừa sinh động, vừa đẹp mắt.  

 4.2.2. Nhóm dây

     + Đàn bầu: Là loại đàn quen thuộc của dân tộc. Đàn có hộp đàn làm bằng gỗ ghép ba mặt có chiều dài khoảng 1-1,2m, rộng khoảng10cm, cao khoảng 10cm; bầu đàn bằng vỏ quả bầu nhỏ khô; cần đàn bằng tre vót mảnh và dây đàn bằng tơ hoặc cước (nay bằng dây kim loại). Khi chơi, đàn đặt nằm ngang trên giá, vuông góc với người chơi. Đàn chỉ có một dây, người chơi dùng một tay gảy que gảy lên dây, tay còn lại nắn vuốt cần đàn có gắn quả bầu để điều chỉnh âm thanh. Đàn có âm thanh da diết, trau chuốt, thích hợp với độc tấu, đệm hoặc hoà nhạc.

   + Đàn nguyệt: Làm bằng gỗ, thùng đàn hình tròn, cần đàn dài, trên mắc hai dây

   + Đàn tranh: Làm bằng gỗ, thùng vung có hai dây

   + Đàn nhị:

 + Đàn đáy: Thùng đàn hình chữ nhật (hoặc hình thang) đứng , không có đáy, cạnh 20cm, dày 10cm. Cần đàn dài, khoảng 65cm chia thành 9 phím, trên mắc 2 dây bằng sợi tơ. Phím, cần và hộp đàn có thể tháo rời, tiện cho việc di chuyển lưu diễn. Đàn đáy thường do kép chơi, ở Quảng Bình thường được dùng đệm cho hát ca trù, nhà trò. Đàn đáy có âm sắc đặc thù và khả năng diễn tả phong phú và tinh tế.

     + Đàn ống (tờ rơ bon): Ở người Chứt có đàn ống giành cho đàn ông và đàn ống giành cho đàn bà. Cả hai loại đàn này đều làm bằng ống lồ ô, một đầu có mắt (của nó) bịt kín và một đầu không. Hai đàn đều cấu tạo có một dây nối từ trục đàn đến thùng đàn. Đàn nam giới có cần kéo. Theo Mạc Đường loại đàn ống đó của người Chứt gợi lên hình ảnh nguyên thuỷ của đàn nhị (1) .Loại đàn ống dùng cho phụ nữ lại là thanh gỗ gắn ở đầu đàn để nâng dây đàn lên. Khi chơi, nghệ nhân dùng ngón tay gảy dây đàn.

4.2.3.Nhóm hơi

 + Sáo (pi): của người Chứt được làm bằng đoạn thân cây trúc dài khoảng hơn 30cm, hai đầu cắt rỗng. Trên thân sáo có 6 lỗ, một đầu sáo ngắn lưỡi gà dùng để thổi. Khi thổi, nghệ nhân dùng nghệ thuật điều khiển sáu ngón tay đặt trên các lỗ sáo, để  tạo thành âm điệu cần thiết.

  Đàn ống và sáo được diễn xướng lúc cưới xin, dịp tết và còn dùng cho các cặn trai gái thổi để trao duyên, gửi gắm tâm tình. Điều đặc biệt là nội dung các bản nhạc của đàn và sáo đều phổ nhạc theo điệu Kà Tơm -  tà lênh.

  + Tù và (cà vá): Của người Chứt, là một ống nứa nhỏ bằng ngón chân người lớn, chiều dài khoảng 40 cm, hai đầu để rỗng. Phía thổi tù và có khoét vạt và gắn vào đó một lưỡi gà. Khi thổi, một đầu ống tù và ngậm vào miệng (đầu có gắn lưỡi gà) và người thổi dùng hai bàn tay bịt đầu kia; hai bàn tay có nhiệm vụ điều khiển âm thanh theo ý muốn. Tù và thường được sử dụng như tín hiệu để gọi nhau trong rừng hoặc là tín hiệu của Pự Cavel tập hợp các thành viên trong làng . . .

+ Kèn toóc: Làm bằng một đoạn thân cây hóp rỗng (một loại tre nhỏ) có chiều dài khoảng 20cm, một đầu khứa rãnh để lắp lưỡi gà. Cắt một đoạn thân cây toóc (gốc cây lúa) làm lưỡi gà hình con ve, phơi khô, lắp vào đầu ống hóp được khía rãnh. Người chơi dùng miệng thổi vào ống hóp phía lưỡi gà. Kèn do một số nghệ nhân giọng tốt thổi trong các cuộc hò đưa linh. Kèn có nhiều ở các miền quê huyện Bố Trạch và một số nơi khác. Tuy nhiên ngày nay không còn nữa.

   + Ống Pìa: Là dụng cụ âm thanh của người Chứt. Nó được dùng trong các lễ cúng cơm mới, đầu xuân, nhất là cúng gọi hồn, chữa bệnh tật của các thầy cúng. Dụng cụ âm thanh này, bao gồm 2 ống lồ ô dài khoảng 60 cm. Khi chơi, thầy cúng kéo đi kéo lại hai ống lồ ô đó làm cho nó cọ xát vào nhau, tạo nên âm thanh réo rắt đều.

    Tóm lại, nhạc cụ của người Chứt tuy còn đơn giản về kết cấu nhưng tương đối đa dạng về mặt loại hình (chắc chắn còn một vài nhạc cụ khác mà chúng tôi chưa biết đến). Nó góp phần làm cho nền âm nhạc các dân tộc nước ta càng thêm phong phú. Hiện nay, do sự tác động của nhiều phương tiện thông tin đại chúng lên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như đài, loa phóng  thanh, ti vi . . . nên các nhạch cụ bị mai một lại càng bị mai một hơn, một số loại chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của đồng bào.

Nhạc cụ Vân Kiều:    Hơi: kèn Amam, Taranl, Khèn khui, kèn pi.  Dây: đàn Achung, Pơlửa, Ting tung, Gõ: Thanh la, chiêng núm, các loại trống. Gõ-hơi: kel
5. SÂN KHẤU:

5.1. Hát Kiều

 Phổ biến ở các vùng Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá. Hát Kiều là loại hình hát biểu diễn nơi đình làng, sân nhà rộng rãi. Các nghệ nhân dân gian trích đoạn Truyện Kiều để hát - diễn, kèm vũ điệu, nhằm chuyển tải một phần tích truyện, thực chất là một loại hình kịch hát, tuy nhiên vẫn được gọi là hát Kiều.. Điệu hát Kiều có phần gần gũi với hát chèo, tuy giai điệu và làn điệu không phong phú bằng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hát Kiều là một "biến thể" của hát chèo trong quá trình giao lưu, giao thoa văn hoá.  Hát Kiều được tổ chức thành từng đội, được tập luyện có quy củ, có bài bản. Các nhân vật chính của hát Kiều đều do chính những người dân thủ vai, trình diễn. Diễn viên hát-diễn theo kịch bản được sắp sẵn, có nội dung dựa vào các trích đoạn Truyện Kiều như: "Gia đình Kiều gặp nạn", "Hoạn Thư đánh ghen", " Cuộc chiến giã Từ Hải Và Hồ Tôn Hiến"... Trong đêm diễn thường có hai đến ba cảnh diễn, tuỳ yêu cầu của người xem, hoặc thoả thuận giữa hai bên.

Một "đoàn Kiều" có từ 12 đến 16 người, đa số là nam, do vậy các vai nữ thường do nam thủ diễn. Tuy nhiên, về sau, các quy định này không còn chặt chẽ nữa, do vậy rất nhiều người nữ tham gia "đoàn Kiều". Trang phục có áo dài, mão cánh chuồn, hia... Thuý Vân áo xanh, Thuý Kiều áo đỏ, cả hai cùng mặc quần đen, vấn khăn đỏ; Kim Trọng mặc quần áo đồng màu đen hoặc trắng, chít khăn đỏ...Các tích diễn được thể hiện qua các hình thức hát-nói-múa, với các đạo cụ như: quạt, khăn... trên nền phụ hoạ của dàn nhạc gồm các nhạc cụ: sáo, đàn ống, đàn bầu, trống, phách, xập xoã...Diễn viên phải biểu đạt được trạng thái tâm lý, sắc thái tình cảm, hình tượng, tính cách nhân vật.

Hát Kiều mục đích chính là để mua vui cho dân chúng, thường được tổ chức trong các dịp  hội hè, năm mới, làm nhà mới, đám cưới, sinh con...  

5.2. Diễn tuồng 

Tuồng là một thể loại sân khấu được du nhập vào Quảng Bình từ miền Nam và nam Trung bộ. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là các vùng phía nam tỉnh (Lệ Thuỷ, Quảng Ninh) lại không tiếp nhận loại hình nghệ thuật này. Do tính hấp dẫn của thể loại, của cốt chuyện và sự đẹp mắt của trang phục, đạo cụ, nên tuổng đã nhận được sự hưởng ứng của công chúng và do đó có một thời kỳ phát triển rất rộng rãi khắp mọi miền quê các huyện Bố Trạch ( các xã Phú Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch), Quảng Trạch. Riêng vùng Bắc huyện Quảng Trạch, có thời hầu như xã nào cũng thành lập một phường tuồng luyện tập và lưu diễn những lúc nông nhàn, hội lễ phục vụ nhân dân trong thôn xóm và trong vùng.

 Các kỹ thuật, hình thức biểu diễn của tuồng về cơ bản là được tiếp nhận và bảo lưu, tuy nhiên, một số làn điệu, vũ đạo, âm nhạc  cũng đã được cải biến, giản lược cho thích hợp với trình độ biểu diễn của một gánh hát nghiệp dư nơi thôn dã. Các tích diễn thường được các nghệ nhân dân gian soạn lại từ các truyện cổ nổi tiếng trong kho tàng văn học dân tộc, hoặc của Trung Quốc: Lưu Bình Dương Lễ, Trương Viên, Phạm Công Cúc Hoa, Lục súc tranh công, Truyện Kiều, Phàn Lê Huê...Có những vở diễn kéo dài nhiều đêm mà vẫn thu hút đông người xem. Để diễn được các vở này, các đội tuồng thường sử dụng biện pháp trao đổi , mượn vai, mượn nhạc công của nhau.

  Các đêm diễn thường được tổ chức vào các dịp nông nhàn, hội hè, tết lễ và đây là nơi lý tưởng để nguời nông dân thưởng thức nghệ thuật, đồng thời gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu.

6. NHÂN VẬT

6.1. Danh nhân

+ Dương Văn An (1514 - ?)

Tự: Tĩnh Phủ, sinh năm 1514 tại làng Tuy Lộc (nay là xã Lộc Thuỷ), huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

    Thân thế và cuộc đời của ông cho đến trước lúc đi thi, chưa có tài liệu nào ghi chép lại ngoài những dòng ngắn ngủi trong bài tựa sách Ô Châu cận lục do ông nhuận sắc và chủ biên: " Tôi là học trò, sinh trưởng ở đất này, thấm nhuần giáo hoá đã lâu, thi dậu Tiến sỹ năm Đinh Mùi (1547)". Như vậy, ông đã trải qua một cuộc đời tuổi thơ và theo đường nho học tại quê nhà, một vùng quê chẳng những trù phú về lúa gạo và các sản phẩm thủ công, giàu có về đời sống tinh thần, mà còn có truyền thống hiếu học và có nhiều người đỗ đạt khá.Chính truyền thống khoa cử đã hun đúc ý chí học hành góp phần quan trọng giúp ông thi đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sỹ xuất thân năm 30 tuổi, ở vào niên hiệu Vĩnh Định 1 đời Mạc Phúc Nguyên (1547), được bổ làm quan. Chức quan cao nhất của ông trước khi mất là Thượng thư ( không rõ bộ nào), tước Sùng Nham Hầu.Ông là một vị quan có nhân cách, có lòng yêu quê hương đất nước và kính trọng tổ tiên.

     Năm 1553, trong lúc làm quan Lại Khoa Đô Cấp Sự Trung ở Đông Kinh, ông phải đình gian  về quê cư tang cho cha (hoặc mẹ?) mất tại quê nhà. Suốt ba năm chịu tang, có thời gian rảnh rỗi, ông đọc hai tập sách của hai học trò cùng làng viết về hai phủ Triệu Phong và Tân Bình. Thấy sách viết còn hạn chế, ông "khảo thêm các sách sử, tham chước những truyền miệng, chỗ rườm rà thì bỏ bớt, chỗ sơ lược thì bổ sung, đặt tên là Ô Châu Cận Lục."(Lời tựa sách Ô Châu Cận Lục).Dương Văn An đã nhuận sắc triệt để hai tập sách trên đến mức người đương thời cũng như người đời sau đều coi Ô Châu Cận Lục là tác phẩm của riêng ông. Là cuốn sách địa lý quan trọng đầu tiên viết về vùng đất Bình Trị Thiên ngày nay, Ô Châu Cận Lục được xem là tác phẩm địa phương chí có giá trị. Các học giả đương thời hoặc đời sau như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Quốc Sử Quán triều Nguyễn, các nhà ngiên cứu ngày nay khi nghiên cứu về mảnh đất này đều trích dẫn Ô Châu Cận Lục và xem đây là nguồn tư liệu gốc quí giá. Ngoài ra Ô Châu Cận Lục còn được xem là tác phẩm đầu tiên của văn học thành văn Quảng Bình bởi cảm hứng văn chương thấm đẫm trong từng trang địa chí: Cao ngất kia dãy Hoành Sơn, màu thu một vẻ; thanh u ấy hang Linh Động, hoa xuân bốn mùa. Ngọn Mã Yên cao ngất, kỳ hình át tận chín tầng mây; núi Thần Đinh nguy nga, hùng khí đè bốn trăm châu cõi.
Dương Văn An mất khi nào không rõ, tuy nhiên ông sẽ sống mãi trong lòng quê hương cùng Ô Châu Cận Lục và nhân cách của ông. 

 + Võ Trọng Bình (1808-1899)

Ông sinh năm 1808 tại làng Mỹ Lộc , huyện Phong Phú (nay là huyện Lệ Thuỷ), tỉnh Quảng Bình, thi đỗ Hương Tiến ( Cử nhân) năm  Minh Mạng thứ 15 ( Giáp ngọ- 1834). Ngay sau khi thi đỗ, ông được triều đình bổ đi làm quan Tri huyện tại tỉnh Quảng Nam. 

   Con đường quan hoạn của Võ Trọng Bình khá hanh thông. Nhờ mẫn cán trong công vụ và đặc biệt là nổi tiếng về liêm chính ,công bằng, nên ông luôn được triều đình tin dùng. Một ít năm sau đó, Võ Trọng Bình được điều về làm Giám sát Ngự sử ở Triều, rồi thăng Án sát sứ tỉnh Thái Nguyên. Năm 1848 khi Võ Trọng Bình đang giữ chức Phủ Doãn tỉnh Thừa Thiên, ông được vua Tự Đức (vừa mới lên ngôi) ban tặng cho một bức Đại hạng tự kim có 4 chữ: Liêm, Bình, Cần, Cán. Đây là một ân thưởng cao quý do vua ban tặng ba năm một lần, không phải vị quan nào cũng có. 

    Sau đó Võ Trọng Bình tuần tự giữ các chức quan trọng: Tuần Vũ tỉnh Hưng Yên, Tổng Đốc Ninh -Thái chuyên kinh lược quân vụ các đạo Ninh-Thái-Lạng-Bình, Hiệp biện Đại học sỹ sung chức Hiệp thống Bắc kỳ quân vụ, Tổng đốc các tỉnh Ngệ An, Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang. Đến năm 1883 các tỉnh do ông trị nhậm bị thất thủ trước quân Pháp, ông bị cách chức và triệu hồi về triều. Đến năm 1884 lại được phục chức, rồi thăng Thượng thư Bộ Hộ. Ông hồi hưu và mất tai quê năm Thành Thái thứ 10 (1899), thọ 91 tuổi, được truy tặng Hiệp tá Đại học sỹ.

   Làm quan 50 năm trong trào ngoài quận, Võ Trọng Bình ở đâu cũng có nhiều công tích.Là vị quan có bản tính cứng rắn, tiết nghĩa và hành xử nghiêm minh, chính trực, ông nổi tiếng về khả năng hành chính. Ông từng dâng sớ đòi thay đổi và hạch tội quan lại tham nhũng, đồi tệ, miễn tội cho kẻ phạm tội đã ăn năn đầu thú, giảm thuế công điền cho một số tỉnh gặp khó khăn...., được vua khen và cho thi hành. Ông còn có khả năng trị thuỷ, làm nông nghiệp: đề nghị cho đào sông Lợi Nông (Thừa Thiên), khơi sông Thiên Đức (Ninh Thái), đắp đê ngăn mặn , chỉnh trị thiên nhiên làm thuỷ lợi ở những nơi ông trị nhậm. Ngoài ra ông còn là vị quan có nhiều quân công trong lúc được cử đi dẹp yên phỉ đảng.

   Tuy làm quan lâu năm và luôn được triều đình tin dùng, nhưng ông vẫ giữ đức tính thanh liêm. Truyền rằng, khi vua Hàm Nghi xuất bôn, có gửi cho ông một số đài (loại hòm to) đựng đầy vàng bạc. Người Pháp biết chuyện, điều tra, nhưng ông không khai báo điều gì. Sau này khi vua Hàm Nghi bị lưu đày sang Châu Phi , ông đem số vàng này bỏ xuống đáy sâu phá Hạc Hải. Người đời tôn xưng ông là vị quan thanh liêm và lưu truyền câu ca: Thanh liêm có Võ Trọng Bình

+ Lưu Văn Bình (1802-)

 Tự Như Hành, người làng Cao Lao, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đậu Phó bảng  khoa Quý Mão (năm 1853), đời Tự Đức.

   Ông xuất thân từ một dòng họ không chỉ nổi tiếng trong vùng mà cho cả tỉnh Quảng Bình: dòng họ Lưu Văn ở Cao Lao. Phó bảng Lưu Văn Bình là thân sinh của Lưu Đức Xưng, một học giả Toản tu từng viết sách Quảng Bình đăng khoa lục, Hội điểm và đặc biệt là đồng soạn giả với Cao Xuân Dục trong việc soạn bộ sách nổi tiếng Đại Nam nhất thống chí. Hậu duệ của Lưu Trọng Bình còn có những tên tuổi nổi tiếng khác: nhà thơ Lưu Trọng Lai, nhà thơ Lưu Trọng Lư... Theo truyền ngôn, thuở nhỏ, Lưu Trọng Bình rất thông minh và hiếu học. Và về sau này, ông cũng một đời chỉ vui cùng với văn chương, sách vở là chính, cho dù có bận rộn chốn quan trường. Thời gian trị nhậm huyện Nghi Xuân (Tri huyện), ông chăm lo việc giáo dục, mở trường rèn cặp chữ thánh hiền, sỹ tử trong huyện tìm đến học ông có đến vài trăm người,Tuy nhiên, Lưu Văn Bình không vì thế mà sao nhãng công việc chốn công đường. Khi thăng Tri phủ Thuận An, ông tận tuỵ, mẫn cán với công việc, sống thanh bạch Do vậy và luôn luôn gần gũi, bình dị với dân. Do vậy, khi vua triệu ông về triều làm việc, nhân dân phủ Thuận An dâng sớ xin vua cho ông tại vị giúp dân. Vua y cho và phải đến 6 năm sau đó Lưu Văn Bình mới về kinh nhận chức Hình bộ Viên ngoại lang. Đến năm 60 tuổi, Lưu Văn Bình cáo bệnh hồi hưu và mất ở quê, được tặng Hàn lâm viện Thị độc đại học sỹ.Trong tài liệu Cao Lao hương phả có một đoạn viết về ông như sau:

Lưu Bình một bậc danh nho

Thi đình tấn sỹ sắc cho bảng nhì

Vì bài chia tỉnh vua nghi

Sau ra Tri phủ bắc kỳ dạy dân

Làm quan hết mực thanh cần

Huân đào tiết nghĩa không thân nước ngoài

+ Hoàng Đại Bỉnh (1871-) 

Hoàng Đại Bỉnh sinh năm Tân Mùi (1871) tại xã Xuân Lai, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ông thi đậu Cử nhân  khoa Đinh Dậu (1897) và  4 năm sau, tại kỳ thi Đình khoa Tân sử năm Thành Thái thứ 18(1901) ông đậu Phó bảng.

   Tài liệu viết về ông không còn lưu lại nhiều, hoặc giả chưa sưu tầm lại được. Tuy nhiên, qua một số tài liệu ít ỏi còn lưu lại, ta thấy ông là là một vị đai khoa có con đường quan hoạn khá hanh thông. Theo Võ Khắc Văn trong bài Nhân vật Quảng Bình  thì trước ônglàm Hành tẩu Cơ mật, bổ Tri huyện Nam Đàn, Nghệ An. Mẹ mất, ông về quê cư tang 3 năm (đình gian), sau lại được triều đình bổ nhiệm lại Hành tẩu Viện Cơ mật, thăng Chủ sự rồi Viên ngoại phủ Phù Chánh. Một thời gian sau ông được thăng bổ Án sát tỉnh Khánh Hoà. Năm 1922 ông được thăng Thị lang Bộ binh, năm 1923 thăng Tham tri Bộ Hình, đến năm1925 thăng bổ Tuần vũ tỉnh Khánh Hoà. Đến năm 1927 ông được thăng Thượng Thư. Sau đó hồi hưu và mất tại Huế năm 1929, linh cửu về táng tại quê nhà.

+ Nguyễn Danh Cả (?-?)

 Sách Ô châu cận lục của Dương văn An và Đại Nam nhất thống chí của Quốc Sử Quán triều Ngyễn chép là Nguyễn Danh Khả. Ông người làng Tuy Lộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

     Không rõ năm sinh, năm mất và hành trạng của ông. Chỉ biết khi giặc Minh vào xâm lược nước ta, ông theo phò Lê Thái Tổ kháng chiến, có công đánh giặc được phong chức Trung Lương Đại Phu. Theo truyền ngôn, ông được Lê Thái Tổ ban bài văn khen ngợi.

+ Nguyễn Hữu Cảnh (1650 -1700 )

  Nguyễn Hữu Cảnh  tên thật là Nguyễn Hữu  Thành, huý Cảnh (Kính), ra đời năm1650 tại xã Chương Tín ( nay là xã Vạn Ninh), huyện Phong Lộc ( nay là huyện Quảng Ninh) khi thân phụ ông là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Dật đang đồn trú tại cửa Nhật Lệ,phò chúa Nguyễn ( xem mục Nguyễn Hữu Dật) . 

     Theo truyền ngôn, thủa nhỏ, Cảnh rất hiếu động, thích mạo hiểm, ham thích võ thuật và múa kiếm. Các tài liệu biên chép về ông khá gián đoạn. Đến nay chưa tìm thấy tài liệu nào nói đến việc học hành khoa cử, cũng như những quân công của Nguyễn Hữu Cảnh giai đoạn trước năm 1692 để được thăng đến chức Cai cơ. 

   Từ tháng 8-1692, Cai cơ Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn cử làm Thống binh đi chinh phạt Chiêm Thành do vua nước này không chịu triều cống. Bằng sự chỉ huy tài tình của ông, quân chúa Nguyễn đại thắng, vua Chiêm là Bà Tranh cùng một số tướng lĩnh và hoàng thân bị bắt. Cùng với những chiến công dẹp loạn sau đó, Nguyễn Hữu Cảnh được thăng chức Chưởng cơ, trấn thủ dinh Bình Khương, tỉnh Khánh Hoà.

   Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn cử làm Thống suất đến kinh lược đất Chân Lạp, một vùng đất mới, hoang vu, có nhiều thế lực nhòm ngó, giành giật. Nguyễn Hữu Cảnh vào chọn đặt đại bản doanh tại châu Đại Phố (cù lao Phố), nơi đô thị sầm uất do một người Trung Quốc là Trần Thượng Xuyên khẩn hoang xây dựng từ gần 20 năm trước (1679). Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu công cuộc khai khẩn vùng đất này bằng cách quy tụ dân cư tại chỗ thành từng nhóm, khuyến khích họ khai khẩn đất đai, đổi đất Đông Phổ (Giản Phổ) thành phủ Gia Định, điều chỉnh hành chính toàn bộ vùng đất Sài Côn (Sài Gòn, Chợ Lớn, Long An),Đồng Nai, lập thành từng đơn vị hành chính, quân sự, đặt các chức Lưu thủ, Cai bạ,Ký lục, Cai cơ, Đội ...ở mỗi Dinh, để đảm bảo cuộc sống yên ổn của nhân dân. Theo lời kêu gọi của Nguyễn Hữu Cảnh, nhân dân các tỉnh phía bắc, trong đó chiếm số đông là nhân dân tỉnh Quảng Bình, quê hương ông kéo vào lập nghiệp ở vùng đất mới. 

   Ngày 9-5-1700 Nguyễn Hữu Cảnh trút hơi thở cuối cùng ở Rạch Gầm, tỉnh Định Tường, vì thọ bệnh trong khi đang làm Thống suất giúp Triều đình đánh dẹp bọn phản tặc, hưởng thọ 51 tuổi. Phần mộ của ông được cát táng tại Thác Ro, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

  Với công lao to lớn đóng góp vào công cuộc khai khẩn, di dân, cải lập nền hành chính, trong công cuộc mở cõi vào phương Nam, Nguyễn Hữu Cảnh được truy phong công nghiệp qua nhiều triều đại: Tráng Hoàn hầu (đời Chúa Nguyễn Phúc Chu), Khai Quốc Công thần Tráng Võ tướng quân Vĩnh An Hầu (đời Minh Mệnh), Thống suất Lễ Thành Phủ Quan bậc Thượng đẳng thần (đời Thiệu Trị), Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh ( đời Tự Đức). Các triều đại nhà Nguyễn đều thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở nơi thờ các bậc khai quốc công thần; ban sắc, cấp tiền bạc cho các ban quý tế tu bổ đền thờ ông ở các địa phương. Là bậc khai quốc công thần, nhưng điều làm cho ông trở nên bất tử là với công lao khai khẩn của mình, từ sau khi ông tạ thế, Nguyễn Hữu Cảnh được nhân dân khắp miền lục tỉnh, tại chánh quán Quảng Bình, và cả miền đất Nam Vang đều lập bàn thờ, hàng năm đều tổ chức tế lễ, rước thần long trọng (riêng tỉnh An Giang có 19 đền thờ ông), và nhiều địa danh như tên làng xã, cù lao, sông ngòi, đường phố, trường học...ở những địa phương này đã được mang tên ông.

+ Nguyễn Duy Cần (1817- ? )

Ông người làng Lý Hoà, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, về sau đổi tên là Huân. Nguyễn Hữu Cần thi đậu Cử nhân năm Tân Sửu (1841), và ngay khoa sau, khoa Nhâm Dần  năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) ,ông đậu Tiến sỹ, lúc ông tròn 25 tuổi. 

   Sách vở ghi chép lại công lao và hành trạng của ông lưu lại không nhiều. Chỉ biết rằng, sau khi thi đỗ Tiến sỹ, Nguyễn Duy Cần được Triều đình sung chức Giáo Tập Tôn Học Đường, chuyên dạy con vua và các ông hoàng, bà chúa trong hoàng cung. Về sau ông lại được sung chức Tế Tửu Quốc Tử Giám. Gần 60 tuổi, được thăng Tham Tri. Một thời gian sau, Nguyễn Duy Cần hồi hưu và mất tại quê nhà năm nào không rõ.

    Nguyễn Duy Cần sinh được 5 người con, trong đó có 1 người đỗ Tiến Sỹ, 1 người đỗ Hoàng Giáp, 2 người đỗ Phó Bảng và 1 người đỗ Cử Nhân. Do đó, cả gia đình ông được nhân dân trong tỉnh tôn vinh và coi đó là một tấm gương sáng về học tập, giáo dục và khoa bảng.

+ Nguyễn Trọng Cẩn (1897-1947)

Tự : Hoài Nam, sinh năm 1897 ở làng Hậu Lộc (Xưa là Lộc Điền), Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình.Là một nhà thơ - nhà giáo - nhà báo nổi tiếng đương thời, nhưng ông không phải là người xuất thân từ một gia đình có truyền thống khoa cử, giàu có, hoặc quan lại chức sắc.Thân sinh Nguyễn Trọng Cẩn - ông Nguyễn Hữu Bang, một nhà nông nổi tiếng nghèo khó ở làng Hậu Lộc, quanh năm túng thiếu, cần mẫn cày sâu cuốc bẫm nhưng vẫn không đủ điều kiện cho con ăn học như những đứa trẻ khác trong làng. Cậu bé Nguyễn Hữu Hối ( tên thời nhỏ của Nguyễn Trọng Cẩn) do hiếu học, đành phải cắp sách theo bạn đến ngồi ngoài mái hiên lớp học mà nghe giảng bài. Bù lại, đã có sẵn tư chất " thần đồng", mặc dù phải học nhờ, học "mót" , nhưng ông nhanh chóng trở thành một hiện tượng lạ ở địa phương về trí thông minh hiếm có của mình. Ông thường thuộc bài tại chỗ, ngoài hiên lớp học khi nghe thầy giảng hoặc nghe bạn đọc bài.

    Nguyễn Trọng Cẩn lớn lên trong cảnh đất nước đã rơi vào tay thực dân Pháp, việc khoa cử không còn là con đường tiến thân của kẻ sĩ và bản thân ông " ta thấy người đi ta cũng đi", dù:

Tâm huyết đã hao vì nước cũ

Nhiệt thành còn nuối đến làng thi
                                                                         (Bài Tự thán)

Đường thi cử không hanh thông, ông vào Huế hoạt động văn chương: viết văn, làm thơ, viết báo với bút danh Hoài Nam. Tại đây, văn tài của ông ngày càng phát triển và nhờ đó ông có mối quảng giao với các bậc anh tài ở đất thần kinh:Ưng Uý, Trần văn Lý, Ưng Bình Thúc Dạ, Hường Vi, tiến sỹ Lê Xuân Trường, Song Xuyên Võ Trọng Cẩn, Hà Lộ...

    Văn thơ của ông giai đoạn đầu đượm màu bất đắe chí của một con người mang những trắc ẩn trước thời cuộc. Tuy nhiên, về sau, một luồng sinh khí mới đã tràn ngập trong thơ ông từ khi ông bắt gặp Cách mạng:

Trời Nam Việt tưng bừng cảnh mới

Tết xuân này khác với xuân xưa

Sao vàng cờ đỏ tung đưa...

Non xanh nước biếc nhởn nhơ một màu.

             (Bài mừng tết độc lập đầu tiên)

   Sự nghiệp văn chương của ông đã để nhiều tác phẩm với nhiều thể loại, trong đó có các tác phẩm chính sau đây: Tiếng cuốc canh khuya (Tập thơ), Phú Lý Đình, Văn tế trận vong chiến sỹ' và rất nhiều bài khảo luận về văn hoá dân tộc in trên các báo, tạp chí: Thần kinh, Trường an .

+ Vũ Xuân Cẩn (?-? )

Ông người làng Hoà Luật, huyện Lệ Thuỷ. Không rõ năm sinh, năm mất của ông.Thời chúa Nguyễn, ông đã đậu Cống sỹ, nhưng không ra làm quan. Đầu niên hiệu Gia Long, ông thọ Hàn Lâm Viện và làm đến chức Hình Bộ Thượng Thư, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Bình Phú Tổng Đốc

     Năm đầu Thiệu Trị, ông được thăng Ngự tiền Đại thần, Đông các Đại học sĩ, quản lý Lại bộ sự vụ kiêm sung hoàng thân sư bảo, quản lãnh Quốc Tử Giám, sung Sử quán Tổng Tài

     Năm Tự Đức thứ năm (1852) , ông được gia chức Thái Bảo và được vua ban cho Ngự chế thi chương. 

    Trong quá trình làm quan, ông đã có nhiều tấu trình có giá trị về cải cách điền địa, cải cách hành chính được vua chấp thuận và khen thưởng. Chính vì vậy, vì lý do sức khoẻ và tuổi tác, nhiều lần ông cáo quan về hưu, nhưng không được y cho.

    Ông mất tại nhà, thọ 81 tuổi. Khi mất, đánh giá cao công lao to lớn của ông lúc đang taj nhiệm, vua đích thân ngự đến ban gấm, đoạn, lụa và tiền; lại sai quan đến tế. Chính vua tự tay sắc soạn cho thần đạo bia ghi bốn chữ Tứ triều nguyên lão tức là vị nhuyên lão bốn triều vua.. Năm 1858, ông được liệt tự vào miếu Hiền lương.  

 + Phạm Chân (1804 - ?)

   Ông sinh năm 1804 tại làng Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thuở nhỏ, Phạm Chân đã nổi tiếng học giỏi, hay chữ khắp vùng. Ở vùng Quảng Trạch đến nay vẫn còn lưu truyền giai thoại về một câu đối rất chỉnh mà dân gian cho rằng vế đối là của Phạm Chân:

                              Trò Nam ra học Bắc về thực là đông

                              Năm Đinh đến nhà Nhâm ;làm nên mới Quý.

   Theo giai thoại thì vào năm Đinh Dậu (1837), có một đoàn sĩ tử đi luyện học ở ngoài Bắc về trọ lại trong nhà Phủ Nhâm. Ông này muốn thử tài đám nho sinh bèn ra vế đối trên. Người ứng đối tài tình vế đối hắc búa này không ai khác chính là Phạm Chân, vị nho sinh nhỏ nhất trong đoàn. Nghe xong vế đối, Phủ Nhâm nhận xét Phạm Chân thi cử sẽ đỗ đạt hanh thông.

   Đó là giai thoại, thực hư thế nào về tác giả vế đối tài tình trên thì chưa ai chứng thực. Tuy nhiên, khoa thi năm Đinh Dậu (1837), Phạm Chân đỗ Cử Nhân, và một năm sau đó, năm Mậu Tuất, ông đỗ tiếp học vị Tiến sỹ, thì đó là điều mà sử sách đã ghi chép.

   Sau khi đỗ Tiến sỹ, Phạm Chân được bổ Nội Các Thừa Chỉ , sau làm Tri phủ, thăng chức Lang Trung. Năm Tự Đức thứ nhất được cử làm Án Sát Sứ tỉnh Lạng Sơn. Sau khi chiến công đốc suất binh lính và nhân dân sở tại đánh tan bọn thổ phỉ phiến loạn, giữ vững thành trì, Phạm Chân được đổi lĩnh Án Sát Sứ tỉnh Thanh Hoá, rồi đốc học tỉnh Quảng Ngãi. Về sau, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông xin đi hiệu lực (đánh giặc), trấn thủ thành Vĩnh Long và sau là thành Gia Định. Khi đồn Chí Hoà thất thủ, một số tướng lĩnh bị thương, tử trận, tình thế không thuận lợi, Phạm Chân phải tự vẫn để bảo toàn khí tiết. Ông được phong nguyên hàm và đưa vào thờ ở miếu Trung Nghĩa. Tại xã Cảnh Dương, tên tuổi của ông được nhân dân tạc vào bia đá, lưu danh muôn thuở:

Nhớ ngày xưa có quan Phạm Tổ Trai (biệt hiệu của ông)

Trải năm khoa điệp chính tú tài

Giữ giáp bản cử nhân khoa Đinh dậu

Trên Ngao đầu mấy trận xung phong

Danh giá ấy Quảng Bình treo giải nhất

Danh thơm thơm nức tạc đá vàng

Bia đá để nghìn thu...

+ Lê Xuân Chính (? - ?)

Không rõ năm sinh và năm mất.Quê: Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Lúc đầu ông làm văn chức Lưu đồn dinh, nhưng về sau, vua Hiển Tôn nghe tin ông là người có học nên triệu bổ vào Văn chức viện. Đỗ giáp đệ, thăng Ký lục Quảng Bình. Sách Đại nam nhất thống chí chép ông nổi tiếng văn học. Tác phẩm chính:      Bài phú Bán phàm (Nửa cánh bướm)- Chưa sưu tầm được.

     Làm quan nổi tiếng đức độ , liêm khiết. Khi mất, ông được tạng Đại Lý Tự Khanh Tham Nghị.

+ Đề Chít(?-?)

 Không rõ năm sinh, năm mất, quê quán và hành trạng của ông. Chỉ biết chung chung ông là người Hai huyện (huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ ngày nay), là nghĩa quân Cần vương được vua Hàm Nghi phong cho chức Đề đốc, cùng với Đề đốc Én ( Đề Én) chỉ huy quân Cần vương chống Pháp tại đồn Kim Sen (nay là xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) tạo lập một vùng căn cứ địa rộng lớn của nghĩa quân ở nguồn Côộc.

 Công trạng của Đề Chít ( và cả Đề Én ) chưa thấy có tài liệu nào ghi rõ, nhưng tên tuổi ông vẫn sống mãi trong truyền ngôn, bởi sự dũng cảm và mưu lược khiến quân Pháp phải kinh hồn bạt vía. 
     + Trần Văn Chuẩn (1836 - 1885)

 Tự Trực Chi, người xã La Hà, tổng Thuận Thị, huyện  Minh Chính tỉnh Quảng Bình ( nay là thôn La Hà, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh QuảngBình); sinh năm Bính Thân (1836), mất năm Ất Dậu (1885).

    Trần văn Chuẩn thi  đậu Tiến sỹ khoa Nhâm Tuất năm Tự Đức thứ 15 (1862), khi ông tròn 27 tuổi. Sau khi đỗ đạt, ông được triều đình bổ ngạch Hàn Lâm Viện Biên Tu, làm việc tại Tập Hiền Viện ,Tri phủ tỉnh Thái Bình, rồi Án sát tỉnh Thanh Hoá.

  Cuộc đời làm quan của Trần Văn Chuẩn cực kỳ phong phú. Từ Án sát tỉnh Thanh Hoá, ông lĩnh và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác: Phó sứ đi Yên Kinh (Trung Quốc), Thị Độc Học Sỹ, Tả Thị Lang Bộ Lại, Khâm phái, Tuần Phủ tỉnh Hưng Yên , Tham Tán quân vụ các tỉnh Ninh-Thái-Lạng-Bình, Tổng Đốc An-Tĩnh, Thự Thượng Thư bộ Công quản lý Thương Bạc sự vụ, Bắc kỳ phó khâm sai, Hữu Thị Lang bộ binh quyền lý An Tĩnh...

Bất kỳ ở cương vị nào Trần Văn Chuẩn cũng nêu cao sự thanh liêm, cần mẫn, sự tiết tháo và thái độ làm việc  tận tuỵ, vì dân. Năm 1874 đang lúc làm Khâm Phái đi kiểm xét tình hình tỉnh Quảng Binh, xét tình hình thực tế, ông xin triều đình đặt thêm huyện Tuyên Hoá, vua y cho. Năm 1880, khi làm Tổng Đốc An Tĩnh, để đảm bảo an ninh miền biên giớ xa xôi, ông đề nghị đặt đồn sơn phòng Tiên Kỳ (Tân Kỳ) và đồn An Mặc...Năm Giáp thân (1884) ông được phong tước Hồng Lô Tự Khanh, sung làm Doanh điền sứ ở Quảng Bình, ít lâu sau được thăng Hữu Thị Lang Bộ Binh, kiêm Quyền Tổng Đốc An Tĩnh. Đời Hàm Nghi ông được thăng Tham Tri nhưng vẫn giữ chức cũ. 

        Năm Ất Dậu (1885), ông mất trong biến cố thất thủ Kinh đô , thọ 50 tuổi, được truy thụ chức Tổng Đốc. Ông có viết bộ sách Trần thị ngũ loại di qui nhân lúc đi sứ Trung Hoa (chưa sưu tầm được). Đây là bộ sách được người đương thời đánh giá rất cao.

  + Huỳnh Côn (1850 - 1825)

 Tự :Đẩu Tường, sinh ngày 20-2 năm Canh tuất (1850) tại làng Kiên Bính, nay là phường Hải Đình, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình.

      Thuở nhỏ, Huỳnh Côn  thọ học thân sinh của mình, một tú tài, làm nghề thầy thuốc nhân từ đức hạnh. Lớn lên ,ông được mời thầy dạy thêm, năm 1867 thi đậu Tú tài, năm 1868 đậu cử nhân ân khoa và năm Đinh Sửu, Tự Đức thứ 29 (1877) đậu Phó Bảng. 

  Với tài năng và sự mẫn cán của mình, ông từng được bổ đi làm quan nhiều nơi, từ các tỉnh, hạt đến trong triều, rồi đến Phụ chánh đại thần giúp vua Duy Tân còn nhỏ, thầy phụ giảng văn sách cho Nhà vua. Chức vụ cao nhất của ông là Thượng Thư (Bộ Hộ). Ông có một số cải cách kinh tế đáng chú ý: đề xuất lập ngân sách nhà nước cho Nam triều, quy định và giữ giá đồng quan tiền ( đơn vị tiền tệ đương thời), đề xuất tăng lương cho hệ thống quan lại. Ngoài ra ông còn rất am hiểu về giáo dục, nên được triều đình cử ra Hà Nội tham gia Hội đồng cải cách giáo dục, lập thêm Bộ Học cho Nam triều.

  Khi khởi nghĩa Duy Tân thất bại, Khải Định lên ngôi, Huỳnh Côn xin hồi hưu, tự lực sống cuộc đời thứ dân hàn vi, thanh sạch nơi quê nhà. Cuộc đời làm quan của ông có không ít công lao, tuy nhiên hình ảnh một ông quan có cuộc đời hoạn lộ hanh thông,  nhưng lại rất liêm khiết, thanh bần khiến mọi người kính trọng hơn cả:"...lời khen ngợi tốt đẹp nhất mà mọi người nói về Huỳnh Côn là ông qua đời trong cảnh sống hết sức thanh bần..." (Jean Lan- B.A.V.H. Số 3-1925- Dẫn theo Vĩnh Nguyên, Nguyễn Tú: Danh nhân văn hoá Quảng Bình, Nxb Thuân Hoá- 1993).

    Trong thời gian làm quan và khi hồi hưu, Huỳnh Côn chú tâm vào việc sáng tác văn chương và biên soạn sách. Những tác phẩm chính của ông còn lại đến nay gồm : tập thơ nôm Hà Nguyên thi khảo cùng nhiều bài thơ đăng trên báo Nam Phong từ năm 1914 đến năm 1925, tập biên khảo bằng chữ Hán Chiêm Thành khảo dùng làm giáo trình giảng văn sách cho vua Duy Tân, bộ biên khảo 2 tập Quảng Bình khoa lục về các nhà khoa bảng Quảng Bình từ năm Gia Long thứ 12 (1813) đến năm Duy Tân thứ 14 (1910). Ngoài ra, ông còn biên soạn sách dược học Trung Việt dược tính hợp biên (2 bộ gồm 32 quyển) với đầy dủ công dụng, cách thức điều chế của 1655 vị thuốc Bắc và Nam.

        Ông mất ngày 7 tháng giêng năm Ất Sửu (1925). Phần mộ hiện toạ lạc tại thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.   

 + Nguyễn Đăng Cư (1898 - ? )

 Ông sinh năm Mậu Tuất (1898) quán xã Phù Chánh, huyện  Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.  Đậu Cử nhân khoa Mậu Ngọ (1918) năm 21 tuổi, đậu Phó bảng khoa Kỷ Mùi năm  Khải Định thứ 4 (1919). Được triều đình sơ bổ Bát phẩm bộ Công, rồi Tạm Phái Cơ mật viện. Bổ Thông Phán Bình Thuận, hoán bổ Thông Phán tỉnh Quảng Nam. Về Biên tu Cổ Học Viện, rồi qua Lang Trung Bộ Lại. Năm 1936 làm Tri Phủ huyện Đức Thọ. Năm 1942 thăng Thượng Tá Bình định, và sau đó là Thượng Tá Thanh Hoá. Ông mất năm nào không rõ.

      + Nguyễn Hữu Dật (1603-1681)

  Tự: Chiêu Vũ, sinh năm 1603 tại Thăng Long (Hà Nội), là con của vị quan tham chiến Nguyễn Triều Văn (thuộc Triều Lê Anh Tông 1557-1573). Năm 1609, lúc mới lên 6 tuổi, ông đã theo cha vào nhập cư tại xã Phong Lộc, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình do cha ông bất đắc chí vì chúa Trịnh không tin dùng, vào nam phò chúa Nguyễn. Thủa nhỏ, ngay tại miền đất mới, Nguyễn Hữu Dật được cha kèm cặp, rèn dạy văn sách và võ công chu đáo. Cộng với tư chất thông minh, khí chất mạnh mẽ, ông tiếp thu dễ dàng các bài học của thầy, của thân phụ và nhanh chóng trở thành chàng thiếu niên văn võ mưu lược toàn tài, do đó, mới lên tuổi 16 ông đã dược chúa Sãi (1613-1635) bổ nhiệm một chức quan văn trong triều.

  Lúc sơ thời, chúa Nguyễn chưa có điều kiện mở trường thi chính quy, chưa có khoa thi tiến sỹ, mà chỉ mở các trường dạy văn chương, với các kỳ thi Chính đỗ hay Hoa văn cho học vị cao nhất thời bấy giờ. Nguyễn Hữu Dật, với khả năng học tập của mình đã thi đỗ rất cao khoá thi Hoa văn và nhờ đó ông được triều đình bổ làm quan sớm.

  Trong lúc tại nhiệm, ông được chúa Nguyễn tin dùng cho thống lĩnh quân sỹ trấn giữ ở những miền hiểm địa nhằm ngăn chặn quân Trịnh hoặc làm giáp chiến thay mặt vua để giám sát tình hình chiến sự. Trong vai trò này, ông nhiều lần lập công xuất sắc, đẩy lui các đợt xâm nhập của quân Trịnh, thậm chí đốc quân đánh sâu ra đất Trịnh, góp phần giữ yên bờ cõi Đàng trong một thời gian dài. Chiêu vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật có biệt tài ly tán, thu phục đối phương. Là một võ tướng, nhưng ông không mấy thích sử dụng binh đao nơi chiến trận, mà thường sử dụng một phương pháp khác hiệu quả hơn: dùng trí tuệ, dùng ngọn bút, dùng tài năng văn chương, trên cơ sở nắm vững binh pháp và nhuần nhuyễn thời thế lẫn lòng người để thu phục đối phương.  Rất nhiều thư từ, biển văn... sử dụng cho mục đích này của Chiêu Vũ hầu còn tục truyền lại đến ngày nay cho thấy ông chẵng những là một trí tuệ sắc sảo, mà còn là một vị quan công minh và giàu lòng nhân ái. Dưới đây là một đoạn văn chiêu an kêu gọi tướng sỹ Nghệ An ra hàng do ông soạn và cho cắm trên đất Trịnh khi ông thừa thắng:" ...Để nhổ bật kẻ cận thần họTrịnh mang tâm chiếm đoạt ngôi vua, nhiều phen sai cường binh vào xâm phạm, quấy nhiễu bờ cõi, giết hại lương dân, đã có thư từ can gián mà thói cũ không chừa, các đại thần văn võ ở Nam triều xin đem quân đánh dẹp tiểu trừ đảng giặc. Giáo trời đã chỉ, gió lửa bùng lên, oai lường sấm sét, khắp nơi kínhợ, chẳng ai không rụtt đầu lạnh tim, bôn đông chạy bắc hoặc lánh trốn nơi lùm hoang, bãi vắng, nương náu trong chốn núi thẳm hang cùng, ngày qua tháng lại chưa biết dừng đỗ nơi đâu..."(A460-37-38)                

Vốn là một vị quan văn võ toàn tài, với nhãn quan chiến lược nhìn xa thấy rộng, cùng Lộc Khê hầu Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dực còn góp công hoạch định, xây dựng và hoàn thiện một hệ thống chiến luỹ vững chắc, có quy mô lớn ở phía bắc Đàng trong, nhờ đó mà bờ cõi nhà nguyễn được giữ yên một thời gian dài: hệ thốngLuỹ Đào Duy Từ(2).Sau khi Đào Duy Từ, thiết kế, hiến kế đắp luỹ và được chúa Sãi chuẩn y, năm Tân mùi niên hiệu Đức Long thứ 3(1631), họ Đào cung với Nguyễn Hữu Dật đến dinh phủ Quảng Bình hạ lệnh và đốc suất khởi công đắp luỹ Nhật Lệ (một bộ phận của hệ thống luỹ Đào Duy Từ sau này. Vài năm sau đó, năm 1633, Nguyễn Hữu Dật hiến kế đắp luỹ Trương sa từ cửa biển Nhật Lệ chay dọc làng cát Bảo Ninh đến Vĩnh Linh ngày nay( còn gọi là Trường sa cát luỹ), Sãi vương chuẩn y và cho thi hành. Những năm sau đó, ông không những chỉ trùng tu, mà còn cho xây đắp thêm những luỹ mới: Trấn Ninh và An Náu. 

  Với những công lao binh bị to lớn ấy, năm Tân sửu (1661),ông được triều đình phong chức Chưởng cơ. Hơn thế nữa, công đức của ông, một vị quan biết chăm lo cho dân, còn được dân gian truyền tụng:

Nguyễn Hữu Dật thừa tướng tri ân

Ban dân cấp ruộng,quân dân tế cờ.

 Trong những năm tại vị, Chiêu Vũ hầu không ít lần phải gánh chịu oan trái. Tiêu biểu nhất là năm Canh dần (1650) Nguyễn Hữu Dật thực hiện kế viết thư trá hàng để lập mưu tiêu diệt quân Trịnh, lại bị kẻ xấu xúc xiểm gièm pha làm chúa Nguyễn hiểu lầm, tống giam vào ngục. Buồn bã và oan ức, ở trong tù, ông sáng tác tập Hoa Vân cảo thị , tự ví mình như Anh Liệt Chí đời Minh sơ bên Trung Quốc. Hoa Vân Cảo Thị là tập truyện thơ có lời thơ da diết, trung hậu, kể về mối tình của chàng Hoa Vân tài ba khảng khái và nàng Cảo Thị dịu hiền chung thuỷ. Khi chàng Hoa Vân bị quân giặc chém chết, nàng Cảo Thị một lòng tuẫn tiết cùng chồng, không chịu theo giặc.Câu chuyện về sau là đề tài phóng tác rất thịnh hành và lâu dài cho các đoàn tuồng diễn suốt từ Quảng Bình cho đến Bình Định. 

          Khi đọc dược tác phẩm này, chúa Hiền biết là mình sai, bãi lệnh tống giam, phục chức cũ cho Nguyễn Hữu Dật vàngày càng sủng ái ông hơn.

 Ông lâm bệnh qua đời năm Tân Dậu (1681), được truy tặng: Tán-Trị Tĩnh-nạn Công-thần Đặc trấn phụ quốc, Thượng tướng-quân Cẩm-Y-Vệ Tả-quân đô-đốc Chưởng phủ sự Chiêu quận công, Thuỵ: Cần-Tiết. Các đời vua sau còn ban sắc suy tôn ông. Rất nhiều nơi trong cả nước lập đền thờ ông. Phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh hiện toạ lạc ở lòi Lăng, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.   

+ Lê Duy Di (?-?)

Tự là Trọng Cung, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Minh Chánh (huyện Tuyên Hoá ngày nay)

 Năm Minh Mạng thứ mười tám (1837) làm quan lĩnh chức Hương tiến, sau bổ Tri huyện Thanh Trì, rồi được triệu về Kinh làm Giám sát Ngự sử

    Thời gian sau, đi làm Án sát Biên Hoà và Gia Định. Năm Tự Dức thứ ba, ông được bổ làm Chánh sứ tỉnh Quảng Ngãi.

    Suốt thời gian làm quan của mình, dù trong trào hay ngoài quận ông đều được quý mến bởi tính tình cương trực, ngay thẳng.

+ Nguyễn Diễn (?-?)

Theo Nguyễn Tú, ông tên là Trần Nguyên Diễn nhưng sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc Sử Quán triều Nguyễn chép là Nguyễn DIễn. Không rõ năm sinh, năm mất của ông, chỉ biết ông sống trong khoảng đời Lê. Ông người xã Nhân Ái, huyện Lệ Thuỷ, xuất thân giám sinh trường Quốc Tử Giám, tốt nghiệp được cử giữ chức Tri huyện trị nhậm các huyện Mộ Đức Chương Nghĩa, rồi Tri Phủ trị nhậm các phủ Hoài Nhơn, Thăng Hoa.

     Do có nhiều chiến công, lại tinh thông võ nghệ nên lại lần lượt đựơc trao các chức Hiến sát Phó sứ Quảng Nam, Tổng binh Thiêm sự, phụ trách Tham chính.

    Ông tử trận trong khi đánh giặc Chiêm Thành.
+ Trần Ngọc Diệu (1812-?)

 Quê làng Di Luân, xã Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình. Giai thoại về Trần Ngọc Diệu lưu truyền trong vùng kể rằng ông bắt đầu cuộc đời ứng thí từ năm 15 tuổi, tuy nhiên thi mãi không đỗ. Đến khoa Đinh Mùi (1847) đỗ Cử nhân và liên tiếp một năm sau đó, đỗ Phó bảng ân khoa Mậu Thân, niên hiệu Tự Đức thứ nhất (1848). Biết việc, Vua Tự Đức ban khen cho ông đôi câu đối:

                                    Nhất cử thành danh thiên hạ hữu

                                    Thập khoa liên trúng thế gian vô.
Đôi câu đối này có người cho là nói về Hoàng Giáp Phạm Duy Đôn. Tuy nhiên đây cũng là giai thoại về Trần Ngọc Diệu đang lưu hành ở địa phương ông.     

     Ông làm quan đến chức Đồng tri phủ hàm Trước tác. Viết nhiều, nhưng tác phẩm đã thất truyền. 

+ Phạm Phi Diệu (?-?)

  Sách Ô châu cận lục chép ông là Nguyễn Phi Diệu. Không rõ năm sinh, năm mất, chỉ biết ông sống vào thời nhà Mạc. Quê Đai Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Đỗ đầu khoa thi Hương, xuất thân nho sinh trúng thức. Ông khảng khái không theo bọn nghịch đảng quấy rối triều đình, thủ tiết về nhà mở trường dạy học, học trò theo học rất đông.Viết nhiều, nhưng chỉ còn lại bài Tự thuật. Một câu thơ như một tuyên ngôn sống của ông còn lưu truyền đến ngày nay:

         Bảng chiếm dương ngô mai bạch tuyết

Lao tâm lậu bể thảo huyền nhân

                    Dịch:         Chiếm bảng riêng mình mai trắng toát

     Nhọc lòng cười khách cỏ đen ngòm

+ Nguyễn Bằng Dực (1806 - ? )

 Bia Tiến sỹ triều Nguyễn khắc tên ông là Nguyễn Phùng Dực, quê  làng Cảnh Dương, tổng Thuận An, phủ Quảng Trạch, ( naylà xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng bình) . Ông sinh năm Bính Dần (1806), mất năm nào không rõ; đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Dậu (1849), năm Tự Đức thứ 2, lúc 44 tuổi.

      Hành trạng của ông chưa thấy có tài liệu nào ghi chép đầy đủ, chỉ biết ông từng làm đốc học ở Vĩnh Long. 

+ Hoàng Trọng Đài (1888 - ? )

 Ông sinh năm Mậu Tý (1888), người làng Văn La, huyện Phong Lộc (Quảng Ninh), tỉnh Quảng Bình. Đỗ Phó bảng  khoa Canh tuất niên hiệu Duy Tân thứ tư (1910), khi ông vừa 23 tuổi. 

      Hành trạng của ông chưa thấy có tài liệu nào ghi chép đầy đủ, chỉ biết ông được bổ làm tri phủ An Sơn và mất tại lỵ sở năm nào không rõ. 

+ Lê Đại ( 1838 -1885)

  Ông sinh năm Mậu Tuất ( 1838), người làng Phan Xá, tổng Xuân Lai, huyện Phong Đăng ( nay thuộc thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.) Năm Đinh Mão (1867), 30 tuổi ông thi đậu cử nhân; năm Kỷ Tỵ(1869), 32 tuổi đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Tỵ, niên hiệu Tự Đức thứ hai mươi hai (1869).

     Ông vốn là Giám sinh trường Quốc Tử Giám. Sau khi đỗ Tiến sỹ làm quan thăng dần đến chức Bố chính tỉnh Hà Tĩnh. Khi vua Hàm Nghi ban hịchCần Vương, nghĩa quân tấn công Hà Tĩnh năm Ât Dởu (1885), ông bị mất trong trận đó. Về sau, ông được truy tặng chức Tuần Phủ.                    

+ Trần Mạnh Đàn (1882-1950)

 Ông sinh năm 1882 tại làng Thuận Bài, một ngôi làng nhỏ nằm phía bắc sông Gianh thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Xuất thân từ một gia đình nho học, bố là một vị túc nho của làng, mẹ là con gái của một vị cử nhân làm quan đến chức án sát,Trần Mạnh Đàn nổi tiếng hay chữ từ sớm: 10 tuổi biết làm thơ, 13 tuổi thông thạo thi, thư, văn, phú...21 tuổi đỗ tú tài và 30 tuổi đỗ cử nhân (1912). Sau đó nhiều năm, ông có tham gia thi hội mấy khoa, nhưng số phận đã không mỉm cười với ông. Tuy không đỗ đạt, nhưng việc những năm theo đường khoa cử vào kinh ra trại, được giao thiệp, tiếp xúc với nhiều hạng người, với nhiều vị nho học uyên thâm, các danh sỹ nổi tiếng nơi chốn kinh thành đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của ông về sau, khi ông ra làm quan.

     Đương khi đường khoa cử của ông chưa thành thì triều đình nhà Nguyễn đã bước vào thời kỳ suy tàn, nền giáo dục nho học theo đó đến hồi mạt thời, nhường chỗ cho một nền giáo dục mới, ảnh hưởng tây học. Cũng như những nhà nho đương thời, trào lưu mới đã xâm nhập vào tư tưởng Trần Mạnh Đàn. Ông học chữ quốc ngữ, học tiếng Pháp, tìm đọc các tác phẩm tiến bộ, những mong phù hợp với thời đại. Mặc dù vậy, nền giáo dục nho học vẫn còn đủ sức mạnh đưa đẩy ông đến với con đường hoạn lộ. Ông ra làm quan năm 1918. Trong 15 năm làm quan (1918-1933), ông được điều đi làm quan huyện và tri phủ hết Thanh Hoá, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đến Quảng Ngãi. Về sau, trong lúc đương nhiệm tri phủ Hoằng Hoá, do chống lại viên công sứ Thanh Hoá, ông bị chuyển về thư viện Huế, rồi từ đó hồi hưu.

     Bên cạnh là một vị quan tâm huyết với nhân dân như chăm lo xây dựng chợ búa, trường học, mở mang đường sá, phát triển công thương ... nơi mình hành hạt, ông còn là một vị quan rất chú trọng tới phát triển công nghệ. Sau những giờ thăng đường, ông để tâm nhiên cứu chế tác máy móc như máy bơm nước tưới ruộng chạy bằng sức gió, thuyền chuyển động bằng hệ thống chân vịt quay tay, máy kéo sợi...Tuy đó chỉ là những công cụ làm bằng tre, gỗ, giá trị và hiệu quả sử dụng không được lâu dài, nhưng nó thể hiện  tư tưởng canh tân đáng quý của một vị quan huyện xưa nay chưa từng có trên đất Quảng Bình. Tiếc thay, tư tưởng này chưa thích ứng với thời đại, ít nhất là tại Quảng Bình thời đó, nên ông chỉ như một người lữ hành cô độc.

         Cũng như những vị quan lại nho học đương thời khác, ngoài việc lo tròn bổn phận, ông còn dành thời gian cho thi ca, ngâm vịnh. Thơ, văn Trần Mạnh Đàn không xuất sắc, uyên bác như nhiều tác giả khác trong tỉnh, nhưng ông được ghi nhận là một tác giả có nhiều trước tác nhất, với nhiều đề tài phong phú nhất: sáng tác, biên khảo, sách công cụ, kinh dịch, biên dịch, cơ khí, toán pháp...Có thể nói toàn bộ tác phẩm của ông là những ghi chép trung thực hiện thực cuộc sống mà ông quan sát được về phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh, các sự kiện nơi mình hành hạt. Đó ngoài ra còn là những tài liệu tuyên truyền đạo lý, phổ biến khoa học và cả thể hiện tư tưởng, tình cảm và nguyện vọng của ông trong suốt quãng thời gian làm quan phụ mẫu chi dân:

Tấm lòng cải cách ta ôm sẵn

Khai hoá dân lành phải gắng công

     Tác phẩm chính của Trần Mạnh Đàn:

 Sáng tác, biên khảo:

    - Tuyên Hoá huyện chí- 1923

    - Giấc mộng quê hương -1924

    - Hương thôn tình tệ kịch -1924
    - Can Lộc huyện chí -1929
    - Thuận Giang Việt văn thi tập

    - Thuận Giang Hán văn thi tập

    - Sáu mươi năm tranh đấu (Kịch)

Sách công cụ:

    - Địa dư tiện độc -1913

    - Sơ học Hán văn khoá bản -1916

    - Hán văn bị thế giáo khoa thư 

    - Cải lương hương chính lệ-1919

    - Âm dương lịch tuế sai tân luận-1921

    - Bắc lại việt thoại-1931

    - Lịch triều khôi nguyên liệt biểu-1931

    - Khảo cổ tiện lãm-1931

    - Quốc ngữ đính ngoa-1933
    - Tam tự kinh diễn nghiã-1933

    - Dinh hoàn địa đồ-1934

    - Cải lương thái ất bốc pháp-1937

    - Tục cải lương hương chính lệ-1939

Sách dịch:

    - Đinh hoàn địa dư-1910

    - Thường thức tu tri-1940

    - Nguyễn Trường Tộ điều trần-1940

    - Mặc Tử-1943
    - Trung học-1945

    - Đặc pháp-1945

    - Tỳ bà hành 

    - Kinh dịch 

   * Và một số sách về cơ khí và toán pháp khác. 

+ Hoàng Công Đán (? - ?)

Không rõ năm sinh, năm mất. Quê: Cổ Bưu, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ông thi hương đỗ hai lần, vào học Quốc tử giám (1530). Năm thứ năm niên hiệu Quảng Hoà đời Mạc Phúc Hải (1541-1546) được trao chức Giảng Dụ.Làm quan đến chức tri huyện , trị nhậm ở các huyện Tư Vinh và An Dũng (?). Sách Ô châu cận lục của Dương Văn An ghi nhận ông văn chương học thuật nổi tiếng trường thi. Tác phẩm: chưa tìm được. Ông là người có chí lớn nhưng không thành đạt.

+ Đặng Đại Độ (?-?)

 Không rõ năm sinh, năm mất của ông. Ông quê huyện lệ Thuỷ, không rõ xã nào, là người học rộng, thi đỗ Hương Tiến, bổ Ký lục dinh Bình Khương và dinh Trấn Biên

    Ông là người tiết tháo và cương trực, thẳng tay trị tội những kẻ phi pháp, bất kể đó là kẻ cận thị (người chầu bên vua)

    Ông được thăng chức Tuần Vũ Gia Định và rồi qua đời tại nơi đó.

+ Phạm Duy Đôn (1811- ?)

 Ông người làng Thanh Thuỷ, tổng Thuận Lễ, huyện Minh Chính, phủ Quảng Trạch ( nay là huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình). Phạm Duy Đôn sinh năm Tân Mùi (1811) ( có tài liệu cho rằng ông sinh năm 1809), đậu Hoàng giáp khoa Nhã sỹ năm Ất Sửu niên hiệu Tự Đức thứ mười tám (1865) khi ông 55 tuổi. Danh tiếng khoa cử của ông được lưu lại trong truyền ngôn của nhân dân đến tận ngày nay:

                        Văn chiếu bảng vàng ngôi nhị giáp

                        Võ theo gương sáng cụ Phan đình (1) 

(Văn: chỉ Hoàng Giáp Nguyễn Duy Đôn ,Võ: chỉ Tiến sỹ võ Lê Trực, Phan Đình: chỉ cụ Phan Đình Phùng.)

     Nguyễn Duy Đôn từng làm quan đến chức Tri phủ, tuy nhiên hành trạng cụ thể và năm mất của ông  đến nay chưa được rõ.

+ Nguyễn Đăng Giai (?-?)

Không rõ năm sinh, năm mất của ông. Ông có tự là Toản Phụ, người làng Phù Chánh huyện Lệ Thuỷ, là con của Hiệp Biện Đại học sỹ Nguyễn Đăng Tuân. 

    Năm Kỷ Dậu (1820), niên hiệu Minh Mạng thứ nhất, ông thi đỗ Hương tiến, được bổ vào Hàn lâm, thăng Lang trung bộ Hộ. Năm 1830 làm Thự Tham tri Hiệp trấn Nam Định, năm 1832 sung chức khảo trường Nghệ An , rồi bổ Bố chính sứ Thanh Hoá. 

    Do có nhiều tài lược,ông được vua tín nhiệm cử làm quan trải nhiều tỉnh lớn. Tại những nơi ông làm quan ,ông đều lập được nhiều huân công vẻ vang, giữ yên bình nơi trị nhậm. Làm quan ở đâu, ông cho xây cất chùa chiền ở đấy. Chùa Diệc ở Vinh (tỉnh Nghệ An) là do ông trùng tu, tự tay đặt bài và dựng bia đá lớn ở dưới gác chuông

     Đến đầu niên hiệu Tự Đức, trong việc bang giao quốc tế, ông có công rất nhiều nên được thăng HIệp Biện Đại học sỹ, sung Hữu kỳ kinh lược Đại sứ, sau lãnh Tổng đốc Hà ,Ninh. 

     Ông mất lúc tại nhiệm, được thăng Thiếu bảo và đến năm 1858 được đưa vào thờ ở đền Hiền lương do những công lao to lớn của ông.

+ Ngô Đình Giới (?-1827)

Không rõ, ông sinh năm nào. Quê huyện Phong Đăng (nay là huyện Lệ Thuỷ). Là người học rộng, thông minh có tiếng. Đầu niên hiệu Gia Long được trao chức Ký lục ở Bình Định., rồi dần lên đến chức Cần chính điện Đại học sỹ, sung chức Tư giảng (dạy các Hoàng đệ và Hoàng tử)

    Mặc dù đã 70 tuổi, ông xin cáo quan hồi hưu nhưng vua không cho, lưu bảo vệ phụ tá 3 năm mới cho về trí sỹ ở quê nhà được lấy nguyên hàm.

     Ông mất tại quê nhà năm Minh Mệnh thứ tám (1827), được tặng Binh bộ Thượng thư.

+ Tạ Hàm (1856 - ? )

 Ông người xã La Hà, tổng Thuận Thị, huện Tuyên Chính, phủ Quảng Trạch (nay là làng La Hà, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Tạ Hàm sinh năm Bính Thìn, mất năm nào không rõ, thi đỗ Cử nhân năm Tân Mão (1891), lúc 36 tuổi, và năm sau, khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái thứ tư (1892) ông thi đỗ Tiến sỹ.

        Tài liệu ghi chép về ông đến nay chưa tìm được nhiều, chỉ biết ông làm quan đến Tham Tá Nội Các.

+ Nguyễn Đăng Hành (1823 - ?  )

 Ông người làng Phù Chánh, tổng Lệ thuỷ, huyện Lệ Thuỷ phủ Quảng Ninh (nay là xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình). Cha ông là Nguyễn Đăng Giai, đỗ Hương Tiến đời Minh Mạng, làm quan trải ba triều vua, giữ những chức vụ trọng yếu hàng đầu. Ông sinh năm Quý Mùi (1823), mất năm nào không rõ. 

        Năm Quý Mão (1843), 21 tuổi ông thi đỗ Cử nhân; đến năm Mởu Thân, niên hiệu Tự Đức thứ nhất(1848), 26 tuổi đỗ Tiến sỹ.

        Ban đầu được nhập Tập Hiền Viện thụ hàm Biên Tu, sau thăng lên hàm Tập Hiền Viện Thị Độc, từ hàm này ông được bổ chức Án Sát Quảng Ngãi. Năm Tân Dậu (1861) Tự Đức thứ 14, ông được thăng Hồng Lô Tự Khanh, bổ làm Bố Chính Khánh Hoà; năm Nhâm Tuất (1862) cử theo việc quân ở các đạo phía nam. Nhưng bấy giờ bọn phỉ quấy phá tại Bắc Ninh, ông được cử giữ chức Thương biện Quân vụ tại Quân thứ Bắc kỳ, là nơi thân phụ ông đã từng trấn nhậm từ trước. Tại đây, ông chỉ huy quân đội đánh thắng được 13 trận . Một lầnông giữ vùng Đông Hồ thuộc phủ Thuận THành thì bị giặc tấn công, không có quân tiếp viện nên thua trận mả bị hai.

         Ông được truy thụ hàm Bố Chánh, sau được đưa vào thờ ở đền Trung Nghĩa. 

+ Nguyễn Hữu Hào (1646 - 1713)

  Tự: Hào Lương Hầu,  sinh năm 1646 tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng ninh, tỉnh Quảng Bình, là con của Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật, là anh ruột của lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Là con nhà dòng dõi, cộng với tài năng văn võ của mình, Hào Lương Hầu sớm trở thành tướng quốc danh thần của chúa Nguyễn thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Năm 1689, lúc 43 tuổi, ông giữ chức Cai cơ, coi trấn Cựu Dinh tại Ái Tử.. Là một vị quan uy dũng, cương trực, công minh, mà cũng rất nhân từ, trung hậu, nên uy danh ông lan xa khiến  từ tướng sỹ đến nhân dân đều cảm phục, mến mộ; kẻ thù sợ hãi và  nể trọng. Tuy nhiên, do sự nhân từ ấy, năm 1690, khi đang làm Thống suất lãnh trách nhiệm bình định phía nam, ông bị kẻ xấu dèm pha cho là do dự bỏ qua cơ hội thắng lớn, nên bị Chúa hiểu lầm, tước sạch quan chức, xuống làm thứ dân. Mặc dù vậy ông vẫn bình thản , an nhàn đọc sách, làm thơ, vãn cảnh chờ thời. Khi chúa Minh lên nối ngôi, xác định đúng công, tội,lại vời Nguyễn Hữu Hào ra làm quan, thăng chức Chưởng Cơ. Năm 1704, ông làm Trấn thủ trấn Quảng Bình, đóng tại Dinh Võ Xá và tại đây ông viết tác phẩm Truyện Song Tinh Bất Dạ bằng chữ Nôm, thể văn vần.

            Truyện thơ dài hơn 2000 câu lục bát này được ông phóng tác từ  tiểu thuyết Định tình nhân của Trung Hoa kể về đôi tình nhân trai tài, gái sắc trải qua nhiều biến cố, nhưng bằng tình yêu họ đã vượt qua nhiều thử thách cam go và được sống bên nhau hạnh phúc. Sáng tác Truyện Song Tinh Bất Dạ, Nguyễn Hữu Hào muốn gửi gắm chí hướng làm một trang anh hùng qua bao biến cố cuộc đời: 

Định tình biết đủ mới an

Trai tường sụ vật mới trang anh hùng                

     Theo các nhà nghiên cứu, chỉ với một tác phẩm này, Nguyễn Hữu Hào đã có đóng góp rất sớm vào kho tàng văn học nước nhà một tác phẩm quý giá cả về nghệ thuật, nội dung, ngôn ngữ, lẫn nhân sinh quan.

    Ngoài ra, Nguyễn Hữu Hào còn để lại mấy bài thơ chữ Hán trong tập Hải ngoại ký sự (chép năm 1694) của nhà sư Trung Quốc Hoà thượng Thạch Liêm, tức Thích Đại Sán và được ông này phê:"Lời lẽ của minh công rất uyển chuyển, ý tứ sâu xa", " Tiến phát người đang giữa tuổi hoa"
   Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào mất năm Quý Tỵ (1713) tại Dinh Trấn Võ Xá, hưởng thọ 67 tuổi, phần mộ hiện toạ lạc tại Lòi Lăng, Vạn Ninh, Quảng Bình 

+ Trần Văn Hệ  (1828 - 1888 )

 Ông người làng La Hà, tổng Thuận Thị, huyện Minh Chính, phủ Quảng Trạch (nay là thôn La Hà, xã Quảng Văn, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); sinh năm Mậu Tý (1828), mất năm Mậu Tý (1888). Năm Canh Tuất (1850), 23 tuổi ông đỗ Cử nhân; năm Tân Hợi, niên hiệu Tự Đức thứ tư (1851), 24 tuổi đỗ Tiến sỹ .

       Ban đầu ông làm Hàn Lâm Viện Biên tu bổ đi làm Tri phủ Ba Xuyên; sau đó thăng Hàn Lâm Viện Thị Độc, làm việc tại Tập Hiền Viện. Rồi vì bố mẹ già, ông phải xin thôi chức về quê phụng dưỡng.

        Năm Ất Sửu (1865) Tự Đức thứ 18, từ hàm Thị Độc chuyển sang làm việc tại Nội Các. Năm Mậu Thìn (1868) Tựk Đức thứ 21, ông được bổ làm Thự Bố Chánh tại Hà Nội. Năm Canh Ngọ (1870) Tự Đức thứ 23, do bị bệnh phải cáo quan về quê tĩnh dưỡng. Năm Mậu dần (1878) Tự Đức thứ 21, ông làm Thương Biện tại Quảng Bình. Ông mất năm Mậu Tý (1888) Đồng Khánh năm thứ 3, thọ 61 tuổi.

+ Nguyễn Quốc Hoan (?-1852)

 Ông người làng Lộc Điền Thượng, huyện Bình Chánh (nay là xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch). Năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) thi đỗ Hương cống được bổ làm Hành tẩu Bộ công.

     Sau đó, do có công lao, ông được bổ đi nắm giữ nhiều chức quan ở nhiều địa phương khác nhau, trong trào ngoài quận: Tri huyện Sơn Dương (1824), Tri phủ Nghĩa Hưng, rồi Học chính Quốc Tử Giám (1828), Giám sát Ngự sử đạo Định An (1834), Án sát tỉnh Thanh Hoá (1835), Án sát Hà Nội , rồi Bố Chính hai tỉnh Hà Nội và Nam Định (1838)... Trải qua nhiều chức quan khác, năm Tự Đức thứ năm (1852), ông được bổ làm Tổng Đốc Ninh Thái. Ông mất tại chức vào năm Tự Đức thứ chín (1856).

   Là một vị quan có nhiều công lao, lại nổi tiếng nghiêm nghị và thanh liêm nên được vua Tự Đức ban thưởng cho chiếc Kim khánh đề bốn chữ: Thanh Liêm Cần Cán (thanh sạch, liêm khiết, tận tâm, mẫn cán)

   + Nguyễn Tử Hoan (?-?)

  Sách Ô châu cận lục của Dương văn An chép là Nguyễn Khả Hoan. Ông người châu Bố Chánh ( gồm huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch ngày nay), không rõ xã nào. Không rõ hành trạng của ông, chỉ biết thời vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi), Nguyễn Tử Hoan được theo giúp. Là người có tài thao lược, thường hiến nhiều kế sách giá trị, nên được vua tin dùng và trao cho chức quân sư. Không rõ năm sinh, năm mất của ông.

+ Trần Khánh Hội (1855 - ? )

 Ông người xã Phong Lộc (nay là xã Đại Phong), huyện Lệ Thuỷ. Sinh năm Ất Mão (1855); thi đỗ Cử nhân khoa Quý Dởu (1873) ; đỗ Phó bảng khoa Giáp Thân(1884) niên hiệu Kiến Phúc thứ nhất năm 30 tuổi. 

            Trần Khánh Hội làm quan đến chức Kinh Kỳ Đạo Chưởng Ấn, thăng đến Thị Lang thì về hưu. Ông mất tại quê nhà năm nào không rõ.

+ Nguyễn Dương Huy (1813 - ?  )

 Ông người giáp Thượng, xã Mỹ Hoà, tổng Thuận An huyện Bình Chánh, phủ Quảng Trạch ( nay là xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).Ông sinh năm Quý Dậu (1813) , mất năm nào không rõ.

     Năm Nhâm Dần (1842), 30 tuổi ông đỗ Cử nhân; năm Giáp Thìn (1844), niên hiệu Thiệu Trị thứ tư ,ông đỗ Tiến sỹ.     

     Tài liệu viết về ông không có nhiều nên không rõ hành trạng, chỉ biết ông từng làm quan đến chức Án Sát.

 + Đỗ Đức Huy(? - ?)

 Không rõ năm sinh, năm mất. Quê: Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Đỗ Sinh đồ khoa Bính tý (1756). Làm quan đến chức tri huyện, sau về dạy học, làm thơ. Tác phẩm: chưa tìm được.

  + Lê Văn Hy (? - ?)

 Không rõ năm sinh, năm mất. Ông quê ở Lộc An, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Gia phả họ Lê Văn ở Lộc An viết : lúc nhỏ ông không nơi nương tựa, được bên ngoại nuôi. Lên 8 tuổi ông đã biết làm được những đoạn văn ngắn. năm 13 tuổi tinh thông mọi thể văn. Ông đỗ Hương Cống khoa Tân Tỵ (1821) thi hội đỗ Tam trường năm Minh Mạng thứ 3 (1822), làm quan đến chức Tư nghiệp Quốc tử giám. 

       Sách Đại Nam Nhất Thống Chí, tập 2 , cuốn2  của Quốc sử quán triều Nguyễn (1821), mục Nhân vật chí chép:" Lê Văn Hy người huyện Phong Đăng, năm Minh Mạng thứ 2 thi hương đỗ Hương Cống. Năm Minh Mạng thứ 3 thi Hội đỗ tam trường, làm quan đến Tư Nghiệp Quốc Tử Giám. Người phóng đạt, nổi tiếng hay thơ, không chịu bó buộc. Sau cáo lão về hưu, sống ở quê. Tác phẩm thất truyền nhiều, chỉ còn lại: bài  Lời bạt trong gia phả họ Lê Văn (1855)

+ Phạm Đại Kháng(?- ? )

  Người An Chế ,Lệ Thủy.Quảng Bình . Ông thi đỗ đệ tam giáp đồngTiến sỹ xuất thân khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Ninh thứ hai (1525) đời Mạc Mậu Hợp. Làm quan đến chức Giám sát ngự sử.

      Không rõ hành trạng, năm sinh, năm mất của ông. Chỉ biết ông tử tiết khi nhà Mạc mất ngôi.

+ Nguyễn Lê Kháng (1845- ? )

  Ông sinh năm Ất Tỵ (1845), mất năm nào không rõ; quê xã Thạch Xá Thượng , huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ông thi đỗ Cử nhân khoa Mậu Dần (1878), đỗ Phó Bảng năm 35 tuổi khoa Kỷ Mão ( 1879), niên hiệu Tự Đức thứ 32.

     Làm quan đến chức Ngự Sử.

+Phan Văn Khải (1854- ?  )

 Ông sinh năm Giáp Dần (1854), mất năm nào không rõ; quê ấp Tả Thắng, tổng Thạch Xá, huyện Lệ Thuỷ, phủ Quảng Ninh, Quảng Bình. 

      Năm Giáp Thân (1884), 31 tuổi ông đỗ Cử nhân , khoa Kỷ Sửu (1889), niên hiệu Thành Thái thứ nhất, ông đỗ Tiến sỹ năm 36 tuổi.

       Không rõ hành trạng của ông. Chỉ biết ông không xuất chính.

+ Nguyễn Khắc Khoan (? - ?)

 Không rõ năm sinh,năm mất.Ông quê huyện Lệ Thuỷ, là người giỏi văn chương, tính tình ngay thẳng. Đầu niên hiệu Gia Long được bổ làm Hàn lâm viện, ra làm Hiệp trấn Sơn Nam và Thượng. Ông tử nạn khi kịch chiến với bọn phiến loạn ở Điềm Xá, được vua tặng Hữu phó Đô ngự sử

     Ông nổi tiếng văn thơ. Tác phẩm: chưa tìm được. 

 + Phạm Khắc Khoan ( ? -?)

 Ông người xã Đại Đan, châu Bố Chính (nay là huyện Quảng Trạch). Tính tình ông ngay thẳng và có khí tiết. Lúc đầu ông làm Cai Tri Phủ vụ Quảng Bình, Cung Đại Phu, rồi Tri châu châu Bố Chính. Do đánh giặc có công trạng,nên đến niên hiệu Quảng Hoà(1541-1546) được trao chức Thiên tổng tri vệ Hải Khương. Khi có loạn Nghịch liên, ông giữ tấm lòng trung nghĩa không  chịu theo nguỵ, trung thành với triều đình, anh dũng chống lại nghịch loạn nên đến niên hiệu Cảnh Lịch (1548-1553) thăng Tham tướng dinh Thuận Hoá.

     Trên đường nhậm chức mới, ông ghé qua tỉnh nhà chiêu mộ thêm anh em cùng nhau đi đánh giặc ở chân núi Nghịch tiết, nhưng binh lực không dủu mạnh nên ông đã anh dũng hy sinh tại trận

     Không rõ năm sinh, năm mất của ông. 

 + Ngô Khắc Kiệm (1799- ? )

  Ông sinh năm Kỷ Mùi (1799), mất năm nào không rõ, ngừơi phường Lộc Điền Thượng, tổng Lũ Đăng, huyện Bình Chính, phủ Quảng Trạch ( nay  huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ).  

     Năm Canh Tý (1840), 25 tuổi ông đỗ Cử nhân; Năm Nhâm Dần (1842) niên hiệu Thiệu Trị thứ hai, ông đỗ Tiến sỹ khi 42 tuổi.

     Không rõ hành trạng, chỉ biết ông từng làm quan đến chức Án Sát. 

+ Lê Hữu Lệ (1827 - ?  )

  Bia Tiến sỹ triều Nguyễn khắc tên ông là Lê Hữu Đệ. Ông người làng Cổ Hiền, tổng Trung Cần huyện Phong Lộc, phủ Quảng Ninh (nay là thôn Cổ Hiền, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Lê Hữu Lệ sinh năm Đinh Hợi ( !827), mất năm nào không rõ. 

     Năm Đinh Mùi (1847), 27 tuổi ông thi đỗ Cử nhân; qua năm sau, khoa Mậu Thân (1848 ), niên hiệu Tự Đức thứ nhất ông thi đỗTiến sỹ lúc 22 tuổi.

     Không rõ hành trạng, chỉ biết ông từng làm quan đến chức Ngự sử. 

+ Lưu Trọng Lư  (1911 - 1991)

  Ông Sinh ngày19-6 -1911 tại làng Cao Lao Hạ (nay là xã Hạ Trạch), huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông lừng danh thi ca từ sớm nhờ tập thơ Tiếng thu (1939), trong đó có bài thơ nổi tiếng cùng tên. 

                                   Em không nghe mùa thu

                                Dưới trăng mờ thổn thức?

                                Em không nghe rạo rực

                                   Hình ảnh kẻ chinh phu

                                Trong lòng người cô phụ?

                                Em không nghe mùa thu

                                Lá thu kêu xào xạc

                                Con nai vàng ngơ ngác

                                Đạp lên lá vàngkhô?

      Người sáng tạo ra hình ảnh con nai vàng ngơ ngác này có một địa vị to lớn trong giai đoạn đầu của văn học thành văn Quảng Bình.

      Cống hiến quan trọng của ông là cùng với Phan Khôi, hai trong những người đầu tiên làm cuộc  cách mạng thơ cũ, khởi xướng phong trào thơ Mới. Thơ của Lưu Trọng Lư, thơ mới ''nhẹ nhàng như hơi thu, bay bổng như mây rừng và trong veo như dòng suối chảy''(1). Những áng thơ này đã được Hoài Thanh bình luận thoả dáng trong cuốn ''Thi nhân Việt Nam'' : ''Trong thơ Lư nếu có tả chim kêu, màu kia chỉ có ở trong mộng. Mộng! Đó là mối quê hương của Lư... Có những bài thơ cứ vương vất trong trí tôi hàng tháng, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai. Bởi vì thơ Lư nhiều bài thực không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hoà theo tiếng thổn thức của lòng ta''.

      Bên cạnh thơ, Lưu Trọng Lư còn sáng tạo rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn khác : ''Cầu sương điếm cỏ''. ''Gió cây trút lá'', ''Người sơn nhân'' (1933), ''Khói lam chiều'' (1941)...

      Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam       

     Với những cống hiến văn chương to lớn của mình, tháng 10 năm 1995, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định lấy tên ông để đặt tên giải thưởng văn học của tỉnh: Giải thưởng Lưu Trọng Lư.

Tác phẩm chính:

      - Người sơn nhân (Truyện)-1933 

      - Tiếng thu (Tập thơ)-1939

      - Khói lam chièu (Truyện) –1941

      - Chiếc cáng xanh (Truyện )1941

      - Toả sáng đôi bờ (Tập thơ)-1959

      - Người con gái sông Gianh (Tập thơ)-1966

      - Từ đất này (Tâp thơ)-1971

      - Mùa thu lớn (Tuỳ bút- Hồi ký)-1978

      - Nữ diễn viên Miền nam (Kịch bản sân khấu cải lương)

      - Ngàn thu vọng mãi (Kịch dân ca)
      - Xuân Vỹ Dạ (Kịch nói)
      - Anh Trỗi (Kịch nói)

      - Nửa đêm sực tỉnh (Hồi ký)-1989

      - 10 kịch bản sân khấu khác đã được dàn dựng

+ Lưu Lượng (?-?) Tự là Di Hậu, người làng Cao Lao hạ, phủ Quảng Trạch ( nay là xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Ông đậu Hương tiến năm Minh Mạng thứ mười sáu (1835) và đến năm 1848 giữ chức Án sát tỉnh Thanh Hoá, cải thọ Hồng lô Tự Khanh, biện lý Hình bộ, sung Phó sứ đi Yên kinh và lần thăng Hộ bộ Tả thị lang, kiêm Quản thông chính ty ấn triệu.

   Năm 1857, ông lãnh chức Tuần Vũ Hưng Yên. Về sau ông được cải thọ Lại bộ Tả tham tri, sung Cơ mật viện sự vụ và qua đời tại nhiệm sở. Không rõ năm sinh, năm mất của ông.

    Ông sở trường về ngâm vịnh, sinh thời ông nổi tiếng về thi văn. Tác phẩm chưa tìm được.

+ Lê Lượng (1831 -   )

  Tên cũ là Lê Minh, người xã Thạch Bàn, huyện Phong Đăng ( nay là huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình). Sinh năm Tân Mão (1831), thi đỗ Cử nhân khoa Mậu Ngọ (1858) ; đỗ Phó Bảng khoa Ât Sửu (1865) niên hiệuTự Đức thứ mười tám, năm 35 tuổi. Làm quan, từng giữ chức Bố Chánh 

+ Lê Đa Năng (? - ? )

   Người xã An Chế, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Ông thi đậu Đệ nhị giáp Tiến sỹ chế khoa Ất sửu, niên hiệu Chính Trị  thứ tám đời Lê Anh Tông (1565). Làm quan đến chức Giám sát Ngự sử thì qua đời. Không rõ năm sinh, năm mất của ông. 

+ Nguyễn Hàm Ninh ( 1808 - 1868)

Tự: Thuận Chi, hiệu:Thuận Trai, biệt hiệu: Nhâm Sơn lão nhân, sinh 11-2-1808, quê: làng Phù Kinh (Phù Hoá, Tuyên Hoá), quán: làng Trung Ái , tổng Thuận Phong, huyện Bình Chánh (nay là thôn Trung Thuần, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch). 

   Xuất thân bần hàn, tuy vậy, thuở thiếu thời ông vẫn được học hành đầy đủ, văn hay chữ tốt. Năm 21 tuổi ông đỗ tú tài. Ba năm sau, ông thi đỗ Giải nguyên trường Thừa Thiên (năm 1831) và được bổ làm quan Hậu bổ, ở Nghệ An. Về sau được cử gữ chức Tri huyện  huyện Lục Ngạn (Hà Bắc). Năm 1833, cha mất, ông xin nghỉ về quê cư tang cha. Sau đó, ông được giao chức Quốc học đốc thư tại kinh đô Phú Xuân và lần lượt được thăng các chức: Viên ngoại bộ Hình, Lang trung bộ Lễ, Thự Án sát tỉnh Khánh Hoà , mặc dù trải qua bao lần bãi chức (1840), cách chức (1846) do bồng bột, hoặc do tính tình cương trực, ngay thẳng, thường xuyên đả kích thói xu nịnh, đạo đức giả, nên bị kẻ xấu dèm pha.

    Năm 1847, Tự Đức lên ngôi, đường quan hoạn không mấy hanh thông, ông có ý cáo quan về vườn. Tuy nhiên, phải sau sự kiện bài thơ Xỉ khiết thiệt (Răng cắn lưỡi) do ông sáng tác khiến ông bị triều đình khiển trách nặng, ông lấy cớ cáo bệnh xin về (1848):

Sinh ngã chi sơ, nhữ vị sinh

Nhữ sinh chi hậu, ngã vị huynh

Trân tu tằng kỷ đồng cam khổ

Hà nãi tương vong cốt nhục tình?

(Lúc tớ sinh ra chú chửa sinh

Chú sinh sau tớ, tớ là anh

Bao lâu ngọt đắng cùng san sẻ

Ruột thịt sao quên mất mối tình?)

    Giai thoại kể rằng đó là bài thơ ám chỉ mối bất hoà "anh cắn em" một cách đau lòng giữa Hồng Bảo và Hồng Nhậm, nên ông đã bị trách phạt. 

      Cáo quan về vườn, ông sống trong cảnh thanh bần vừa làm nông, bốc thuốc, làm thơ. Ông mất ngày 15-12 năm Đinh Mão (1868), phần mộ toạ lạc ở phần đất thuộc xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

      Trong 15 năm tại nhiệm và hơn 20 năm về vườn, Nguyễn Hàm Ninh đã để lại một gia tài văn chương không nhỏ, tuy nhiên cũng đã thất lạc đi nhiều. Hiện nay, còn lại khoảng 200 bài thơ chữ Hán trong hai tập  Tĩnh Trai thi tập ,Tĩnh văn thi tập , bài Phản thúc ước dài 111 câu và một số bài ca trù bằng chữ Nôm được lưu trữ tại thư viện Hán Nôm.

     Thơ văn Nguyễn Hàm Ninh toát lên một tinh thần yêu nước thiết tha, một tấm lòng thương dân nồng cháy, một sự khảng khái quyết liệt, trong sáng và cả một tấm lòng bình dị, yên bần, nhưng không hề cam chịu:

Mạc hiềm địa tịch khai hoa vãn

Do thắng uỳ thân tiêu ngại trung

(Chớ nề đất hẹp ra hoa muộn

Hơn bỏ quên mình giữa cỏ hôi)

Nghệ thuật thơ Cao Bá Quát đã từng được nhà thơ Miên Thẩm, chủ soái Tao đàn không ngớt lời ca ngợi và Cao Bá Quát lại cho rằng: Dục tương thi sự cánh tham khanh (muốn theo việc thơ phải nhờ đến anh.)

    Con người ông và thơ ca ông đã hoà quyện làm một. Ông xứng đáng là một nhân cách đáng trân trọng và do vậy ông sẽ sống mãi trong lòng quê hương.

+ Hà Văn Quan (1826-1888)

  Ông còn có tên: Hà Văn Trù, Hà Văn Quý, Hiệu: Vĩnh Xuyên, Tự: Tử Thạch. Ông sinh năm 1826 (có tài liệu cho rằng ông sinh ngày 4 tháng 8 năm Đinh Hợi , nhằm ngày19-8-1827) tại làng Vĩnh Tuy, tổng Long Đại, phủ Phong Lộc (Nay là huyện Quảng Ninh), tỉnh Quảng Bình. Cha ông là tú tài Hà Văn Nhàn đỗ khoa Tân Tỵ, triều Minh Mạng. Tiền bối của dòng họ Hà Văn ở làng Vĩnh Tuy là ông Hà Văn Thiền quê ở làng Kim Sơn, phủ Ninh Bình, làm quan dưới triều nhà Trần. Được bổ đi hành hạt ở miền trung, Hà Văn Thiền đưa cả gia đình vào định cư luôn ở đây, tính đến nay đã hơn 10 đời.

              Thủa nhỏ, Hà văn Quan rất chăm học và học giỏi, thường đứng nhất trường. Nhờ có năng lực học tập tốt, cộng với đức tính chăm chỉ, con đường khoa cử của ông tương đối dễ dàng. Ông thi đỗ Tú tài khoa Mậu Thân, năm Thiệu Trị thứ 7(1848), đỗ cử nhân khoa ất mão(1855). Mười năm sau đó, năm Tự Đức thứ 18, tại khoa thi Hội năm ất sửu (1865), ông thi đỗ Phó bảng, được phong Nội các kiểm thảo. 

     Trong cuộc đời làm quan, nhờ tài năng xử lý công việc, đức tính ôn hoà và đặc biệt là chất lượng các bản tấu của ông về các vấn đề ngoại giao, binh bị, hậu cần, triều chính...,ông được Nhà vua đánh giá là vị quan chăm chỉ biết lo nước, yên dân. Nhờ những công lao đó mà Hà Văn Quan được triều đình lần lượt giao cho nhiều chức vụ quan trọng cho đến chức Thự Thượng thư Hình bộ sung cơ mật viện đại thần.

    Năm Tự Đức thứ 26 (1873), trong khi đương chức Gia thị giảng học sỹ, Hà Văn Quan được sung phó sứ, đi Yên Kinh (Bấc Kinh ngày nay). Trong những tháng ngày đi sứ căng thẳng và vất vả, ông vẫn dành thì giờ viết một cuốn sách có tên Yên hành nha ngữ thi cảo . Cuốn sách nay đã thất truyền, nhưng được ông Trần Văn Giáp nhắc đến trong cuốn Lược truyện các tác gia Việt Nam do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Theo ông Giáp thì Yên hành...là một quyển văn mặc dù nó có tên là thi cảo(?). Chưa ai biết được cuốn văn này viết gì, nhưng người đời và đặc biệt là hậu duệ của ông, những người đã có dịp nhìn thấy khi nó được đưa về làng đồ rằng đó là những áng văn quý giá về cảnh và tình mà Hà Văn Quan ghi chép được trên đường đi sứ. Ngoài việc viết ra tác phẩm Yên hành nha ngữ thi cảo, khi đi sứ về, Hà Văn Quan còn sưu tập và dâng vua tự Đức 12 gói lớn phong kín trong giấy ngũ sắc, mà dân chúng cho đó là những đài sách, nên ông mới được dân gian mệnh danh là Ông quan 12 đài sách. 

      Ngày 5 tháng 4 năm Mậu tý (tức 15-5-1888) Thượng thư Hình bộ Hà Văn Quan mất tại chức, do lâm trọng bệnh, hưởng thọ 62 tuổi. Cảm kích trước công lao của ông, Nhà vua ban tiền, lụa, cho đội chưởng vệ hộ tống thi hài ông về an táng tại quê. Phần mộ của ông hiện ở nghĩa trang dòng họ Hà Văn tại làng Vĩnh Tuy, chính nơi chôn rau cắt rốn của ông. 

+ Nguyễn Quang (1842- ? )

  Người xã Lộc Long, huyện Phong Lộc   ( nay là huyện Quảng Ninh), Quảng Bình. Sinh năm Nhâm dần (1842), mất năm nào không rõ, thi đỗ Cử nhân khoa Canh Ngọ (1870): đỗ Phó Bảng khoa Đinh Sửu (1877) niên hiệuTự Đức thứ ba mươi, năm 36 tuổi. 

      Làm quan, từng giữ chức Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám. sau chuyển làm Đốc học. 

  + Phạm Xuân Quế (?-?)

 Không rõ năm sinh, năm mất. Quê: Lũ Phong, Quảng Phong, Quảng Trạch Quảng Bình.Sau khi đỗ Tú tài ( không rõ năm nào), quan địa phương sát hạch loại Ưu nên cống lên Quốc Tử Giám. Từ ngạch Giám sinh dự hội thí, trong ba kỳ thi cộng được 11 phân, nhưng trong bài có một câu thiếu cẩn thận, nên bị chỉ lấy đỗ Phó bảng khoa Tân sửu năm thiệu Trị thứ nhất(1841).

      Làm quan Lang trung, giữ chức Sử  quán toản tu. Bị bệnh mất ở Bình Thuận. Tác phẩm chính:

    - Tham gia biên soạn bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục
+ Phạm Nhật Tân (1811- ?)

  Người làng La Hà, tổng Thuận Thị, huyện Minh Chính, phủ Quảng Trạch ( nay là xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Sinh năm Tân Tỵ (1821), năm mất không rõ. Năm Mậu thân (1848), 28 tuổi thi đỗ Cử nhân; đến năm Tân Hợi (1851) niên hiệu Tự Đức thứ tư, thi đỗ Tiến sỹ, lúc ông 31 tuổi.

       Không rõ hành trạng, chỉ biết ông làm quan đến chức Chưởng ấn.  

+ Đặng Văn Thái (1811- ? )

 Người làng Cao lao, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sinh năm Tân Mùi (1811), không rõ năm mất. Thi đỗ Cử nhân  khoa Tân sửu (1841); đỗ Phó bảng khoa Quý Mão (1843) niên hiệu Thiệu Trị thứ ba, năm ông 33 tuổi.

    Không rõ hành trạng chỉ biết ông làm quan từng giữ chức Đồng Tri phủ.

+ Lê Doãn Thành (1830- ? )

 Tên cũ là Tế, người xã Tiền Thiệp, huyện Phong Lộc (nay là huyện Quảng Ninh), tỉnh Quảng Bình. Sinh năm  Canh Dần (1830), mất năm nào không rõ. Thi đỗ Cử nhân khoa Đinh Mão (1867); đỗ Phó bảng khoa Mậu Thìn (1868) niên hiệu Tự Đức thứ hai mươi mốt, năm ông 39 tuổi.

     Không rõ hành trạng, làm quan, từng giữ chức Án sát.

+ Nguyễn Quốc Thành (1822- ?  )

 Ông người phường Lộc Điền thượng, tổng Lũ Đăng, huyện Bình Chính, phủ Quảng Trạch ( nay là huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Sinh năm  Nhâm Ngọ (1822), mất năm nào không rõ .  Năm Bính Ngọ (1846), 25 tuổi ông thi đỗ Cử nhân, năm Tân Hợi (1851), niên hiệu Tự Đức thứ tư thi đỗ Tiến sỹ khi ông 30 tuổi.

    Làm quan đến chức Tri phủ.

+Trần Doãn Thăng (1824 - ?  )

  Người làngThổ Ngoạ, huyện Bình Chánh ( nay là huyện Quảng Trạch), tỉnh Quảng Bình. Sinh năm  Giáp Thân (1824) , mất năm nào không rõ. Thi đỗ Cử nhân khoa Đinh Mùi (1847); đỗ Phó bảng khoa Quý sửu( 1853) niên hiệu Tự Đức thứ sáu, năm ông 30 tuổi.

    Làm quan, từng giữ chức Án sát Bình Thuận.

+ Nguyễn Duy Thắng (1872 - 1923 )

 Người làng Lý Hoà, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là cháu nội Tiến sỹ Nguyễn Duy Cần. Sinh năm  Nhâm Thân (1872), là Ấm  sinh ở Quốc Tử Giám , thi đỗ Tú tài, Cử nhân khoa nào không rõ; đỗ Phó bảng khoa Mậu Tuất (1898), niên hiệu Thành Thái thứ mười, lú ông 27 tuổi.

    Làm quan đến chức Tả Trực Kỳ Chưởng Ấn. Mất trong ngày mùng 2 tết năm Khải Định thứ tám (1923), lúc tại chức.

+ Nguyễn Duy Thiệu (1886 - 1944 )

Ngưỡi làng Lý Hoà huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là cháu nội của Tiến sỹ Nguyễn Duy Huân, con trai Cử nhân Nguyễn Duy Miễn, em Phó bảng Nguyễn Duy Thắng, Cử nhân Nguyễn Duy Cần, Tiến sỹ Nguyễn Duy Tích và Hoàng Giáp Nguyễn Duy Phồn. Sinh năm Bính Tuất (1886), là Ấm sinh ở Quốc Tử Giám, được thưởng hàm Điển tịch, thi đỗ Phó bảng khoa Canh Tuất (1910), niên hiệu Duy Tân thứ tư. năm 25 tuổi .Sau đỗ thụ hàm Thừa chỉ , theo học trường Hậu bổ.

     Bổ Tri huyện Tuyên Hoá, rồi Tạm Phái Bộ Lễ, sau thăng Chủ sự Viên Ngoại, Lang Trung Bộ Công. Cuối cùng làm Kinh Kỳ Đạo Chưởng Ấn, thăng hàm Thị Lang. Ông mất vào cuối năm1944 tại quê nhà.

+ Trần Văn Thống (1871-   )

Ông người xã La Hà, tổng Thuận Thị, huyện Tuyên Chính, phủ Quảng Trạch ( nay là xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình). Sinh năm Tân Mùi (1871), mất năm nào không rõ.

       Năm Tân Mão (1891) , 24 tuổi ông đỗ Cử nhân, được bổ làm Hành Tẩu ở Bộ Công. Đỗ Tiến sỹ khoa Tân sửu( 1901), niên hiệu Thành Thái thứ mười ba, năm 31 tuổi.

     Làm quan trải nhiều tỉnh, sau thăng Bố Chính và Án sát tỉnh Hà Tĩnh, cuối cùng bổ Tuần Vũ tỉnh Quảng Trị, về hưu thăng hàm Thượng Thư. 

+ Hoàng Thụy (1848- ? )

  Người xã Phú Nhuận, huyện Phong Lộc ( nay là huyện Quảng Ninh), tỉnh Quảng Bình. Sinh năm Mậu Thân(1889), mất năm nào không rõ. Thi đỗ Cử nhân khoa Mậu Tý (1888); đỗ Phó bảng khoa Kỷ sửu (1889), niên hiệu Thành Thái thứ nhất, năm 42 tuổi.

     Làm quan đến chức Tri phủ Triệu Phong, về hưu thăng Quang Lộc tự khanh.

+ Nguyễn Tích (1833- ? )

  Ông có tên cũ là Nguyễn Thuần, người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Sinh năm Quý Tỵ  (1833), mất năm nào không rõ. Thi đỗ Cử nhân khoa Tân Dậu (1861), đỗ Phó bảng khoa Ất sửu (1865), niên hiêu Tự Đức thứ mười tám,  năm ông 33 tuổi.

     Từng làm quan đến chức Lang Trung, sung chức Tán Tương Quân vụ, bị tử trận ở Hải Ninh.

+ Nguyễn Duy Tích (1879-?)

  Ông người làng Lý Hoà, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sinh năm Kỷ Mão (1879), mất năm nào không rõ. Là em của Phó bảng Nguyễn Duy Thắng, anh của Phó bảng Nguyễn Duy Thiệu. Năm  Canh Tý (1900) 22 tuổi ông thi đỗ Cử nhân;  thi đỗ Tiến sỹ khoaTân Sửu ( 1901), niên hiệu Thành Thái thứ mười ba, năm ông23 tuổi.

     Làm quan Tri phủ Triệu Phong, Quảng Trị; Án sát, rồi Bố chánh Thanh Hoá; Thủ hiến Bình Định; Tham tri Bộ binh. Mất tại chức năm mới hơn 40 tuổi, truy tặng hàm Thượng thư.

+ Nguyễn Ngọc Toản (1887- ? )

  Ông người làng Đơn Sa, tổng Thuận Bài, huyện Bình Chính phủ Quảng Trạch ( nay là huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) Sinh năm Mậu Tý (1888), mất năm nào không rõ. Năm Nhâm tý, 25 tuổi, ông thi đỗ Cử nhân, sau đó được nhập ngạch Hàn Lâm Viện thụ hàm Điển tịch, rồi theo học ở trường Hởu bổ. Thi đỗ    Tiến sỹ khoa Bính Thìn (1916), niên hiệu Khải Định thứ nhất, khi ông 29 tuổi.

    Làm quan, bổ Tri phủ Diên Khánh, sau đổi ra Tri phủ Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, rồi mất tại lỵ sở. 

+ Nguyễn Trạch (1548- ? )

   Ông người xã Trung Hoà, châu Bố Chính (nay là huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), 33 tuổi đỗ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Canh Thìn, niên hiệu Quang Hưng thứ ba (1580) đời Lê Thế Tông.

    Làm quan đến chức Hiến sát sứ. Ông mất năm nào không rõ.   

+ Hồ Văn Trị (1815- ? )

 Ông người thôn Quy Đức, thuộc Hà Bạc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh năm Ất Hợi (1815), mất năm nào không rõ. Năm Canh Tý (1840), 26 tuổi ông thi đỗ Cử nhân; thi đốTiến sỹ khoa Tân Sửu (1841), niên hiệuThiệu Trị thứ nhất, năm ông27 tuổi.

    Không rõ hành trang, chỉ biết ông ra làm quan, từng giữ chức Tri phủ.

+Võ Khắc Triển (1883-1996)

Quê: xã Mỹ lộc, tổng mỹ Lộc, huyện Phong Phú, phủ Quảng Ninh ( nay là xã An thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình). Sinh năm Quý Mùi (1883), mất năm 1996, tại Hà Nội. Đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ mùi (1919), niên hiệu Khải Định thứ tư, năm ông 37 tuổi. Là vị Tiến sỹ cuối cùng của Việt Nam. Làm quan đến chức Án sát. Trong kháng chiến chống Pháp làm Chủ tịch Uỷ ban Liên Việt huyện Lệ Thuỷ. Hoà bình lập lại, công tác ở Viện văn học, Viện triết học (tại Hà Nội). Làm thơ, dịch thuật Hán Nôm. Tác phẩm chính:

        - Các bài thơ: Cảm tác, May áo tiễn con ra trận, Kiên trì chính nghĩa, Kết nghĩa Hà Nội-Huế- Sài Gòn. Mừng thọ 80 tuổi. 
    - Dịch thuật:  Hoàng y giáo tôn

    - Tập thơ chữ hán của Nguyễn Du

    - Nhiều tác phẩm, tài liệu Hán Nôm khác

  +Nguyễn Cửu Trường (1807 - ? )

  Ông người  Gia Miêu Ngoại Trang, huyện Tống Sơn, (nay thuộc huyện Hà Trung), tỉnh Thanh Hoá; trú quán tại xã Hoàng Công (Hoàng Giang) , tổng Thuỷ Liên, huyện Lệ Thuỷ, phủ Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Ông sinh năm Đinh Mão (1807), mất năm nào không rõ. Là Giám sinh trường Quốc Tử Giám, năm Mậu Tuất (1838) ông thi đỗ Hội nguyên, rồi thi đỗ Đình nguyên ở kỳ thi đình sau đó.

     Ban đầu nhập ngạch Hàn Lâm Viện Tu soạn, bổ làm tri phủ Kiến Xương, sau đó được chuyển về Kinh làm Viên ngoại lang sung Hành tẩu tại Cơ mật viện. Năm  Tân Sửu (1844), Thiệu Trị nguyên niên, ông được thăng Hàn Lâm viện Thị độc Học sỹ, sung làm việc tại Nội Các. Năm Giáp Thìn (1844) Thiêyụ Trị thứ tư, ông được phục hàm Thị giảng Học sỹ, sung làm việc ở Nội Các. Đến năm Bính Ngọ (1846) Thiệu Trị thứ sáu, được bổ làm Bố Chính Hà Nội. Sau đó ông  được về Kinh làm Thị lang ở bộ Lại, nhưng vẫn sung làm việc ở Nội Các . Năm Mậu Thân (1848)Tự Đức nguyên niên, sung làm Giảng quan ở  Kinh diên, đặc cách hưởng lương quan nhị phẩm.

     Ông giỏi văn chương, trên 10 năm làm việc ở Nội Các, được mấy triều vua rất chiếu cố. Năm Nhâm Tý (1852), khi bbổ ông đi làm Tuần Phủ ở Biên Hoà, vua Tự Đức cho vào chầu và ban cho Ngự Chế thi (tạm dịch):

Hoàng Các(1) từng nhạy bút

Thanh phiên(2) từng nêu danh

Gió xuân mang ân trạch

Mưa ngọt thấm biên đình

Nợ nước quyên thân bệnh

 Yêu dân sống sạch thân                   
Chỉ cầu đời phẳng lặng

Hôm sớm tựa Bồng dinh

    Năm Quý Sửu (1853) Tự Đức thứ sáu, vì đau mắt, ông được chuẩn cho về quê an dưỡng. Sau mất tại quê nhà.

+ Đoàn Chí Tuân (1855-1897)

Ông còn có tên: Đoàn Đức Mậu, hiệu: Bạch Xỉ. Ông sinh năm 1855 tại làng Hoà Ninh, xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, kháng chiến chống ngoại xâm. Ông cụ thân sinh Đoàn Chí Tuân là Đoàn Chí Thông- một người nổi tiếng có tinh thần yêu nước ở địa phương; trong lúc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, ông Thông tụ họp những người cùng chí hướng ở địa phương bàn bạc, đàm đạo về tình cảnh  nước mất nhà tan, chờ thời. Ông nội Đoàn Chí Tuân là Đoàn Chí Nguyện, từng cầm đầu nhân dân làng Hoà Ninh tham gia phong trào Tây Sơn kháng chiến chống quân Thanh. Truyền thống yêu nước ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Đoàn Chí Tuân-Bạch Xỉ về sau. 

      Thuở nhỏ, Đoàn Chí Tuân là cậu bé hiếu động và học giỏi. Ông rất nổi tiếng về văn thơ, ứnh đối ngay từ thuở thiếu thời. Giai thoại kể rằng, lúc ông 12 tuổi, có người ra cho ông câu đối: Hoàn quân dĩ đãi tướng quân (cho ông về là để đãi ông), ông bèn đối lại ngay không một chút do dự: Sinh tử tất vi thái tử ( sinh con ra tức là đẻ hoàng tử ra.); đây không chỉ là tài năng ứng đối mà còn bộc lộ một khí phách ngang tàng của một người không lún chịu trước sự đớn hèn, bạo ngược. Không phải đợi đến lúc này, mà khi ông lên 5, lên 6 , trong lúc ấu học ông đã bộc lộ sự thông minh khiến nhiều người nể trọng. Tuy nhiên, do bản tính hiếu động, cương trực; lại gặp phải cảnh đất nước ngoài hoạ xâm lăng của người Tàu, lại bị thực dân Pháp nhòm ngó, ông bỏ học nuôi ý chí kháng chiến. Năm ông lên 17 tuổi (1873), thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ, triều đình đi hết nhân nhượng này đến nhân nhượng khác, cắt 6 tỉnh Nam kỳ cho người Pháp, Đoàn Chí Tuân bỏ làng ra đi tìm người cùng chí hướng. Lúc này phong trào Bình tây, sát tả đang lan rộng khắp nơi.

       Thất bại đầu tiên của ông là vào năm 1885, khi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, xuất bôn kháng chiến, Đoàn Chí Tuân nghênh đón xa giá nhà vua, ngỏ ý phò vua cứu nước và can gián chỉ bình tây không sát tả trong phong trào Bình tây sát tả, nhưng không được chấp thuận. Ông bè trở về quê tổ chức nghĩa binh, thu hút hơn 500 người trong làng và trong vùng, trui rèn vũ khí, luyện võ, tập trận, chia thành ba đạo, chờ thời. Về sau, đích thân Đoàn Chí Tuân thống lĩnh một đạo quân khoảng 250 người gia nhập nghĩa quân của Hoàng Phúc, và làm mưu sỹ cùng Hoàng Phúc kháng chiến chống Pháp suốt 4 năm trời (1885-1888) ở tây nam Quảng Bình, lập được nhiều chiến công vang dội, thanh thế ngày càng được khuếch trương.

        Cuối năm 1888, vua Hàm Nghi bị giặc Pháp bắt, phong trào Bình tây sát tả bị chìm trong biển máu. Các thủ lĩnh kháng chiến ở Quảng Bình như Tôn Thất Đàm, Lê Trực, Cao Thượng Chí, Đề Phú, Đề Chích, Đề Én người tự tử, kẻ sống ẩn dật đợi thời cơ hoặc bỏ về quê làm ăn.  Nghĩa quân Quảng Bình tan rã. Riêng Đoàn Chí Tuân là không chịu buông xuôi. Ông lại về quê tập hợp lại lực lựơng, dung nạp quân sỹ của các thủ lĩnh khác kéo ra Hương Khê (Hà Tĩnh) đầu quân cho nghĩa quân của cụ Phan Đình Phùng và được chọn làm tướng bên cạnh danh tướng Hoàng Cao Thắng và nhiều danh tướng khác. Do Nhà vua kháng chiến Hàm Nghi bị bắt, muốn có  một vị minh quân như vậy để tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến trong cả nước, Đoàn Chí Tuân đề nghị cụ Phan Bội Châu lên ngôi, nhưng không được nghĩa quân và cả cụ Phan đồng tình. Rốt cục họ Đoàn lại bị cụ Phan nghi kỵ. Bất mãn, Đoàn Chí Tuân bí mật kéo quân lập căn cứ kháng chiến mới dọc miền rừng núi giáp giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh- Quảng Bình. Tại đây, ông tự quyết định lên ngôi xưng vua đặt niên hiệu Long Đức Hoàng Đế, kêu gọi bình tây, bỏ sát tả ; kêu gọi đoàn kết lương giáo, một tư tưởng đoàn kết dân tộc rất tiến bộ mà từ lâu ông có dịp trình tấu nhà vua nhưng không được chấp thuận. Tại căn cứ kháng chiến mới, với cương vị của một ông vua tự phong, ông tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt của mình thêm 8 năm nữa thì phải chịu thất bại. Rạng sáng ngày 12-10 năm Bính Thân (1896) ông bị người Pháp bắt tại căn cứ địa trong khi đang lên cơn sốt rét nặng. Do không chịu cung khai, ông bị địch tra tấn dã man và thủ tiêu mất xác, nên ông không có phần mộ riêng cho mình . Con cháu và dòng họ Đoàn sau này đã lập cho ông một miếu thờ có ba chữ Tam Thiên Môn nằm khiêm tốn ở quê nhà.

       Ngoài 12 năm kháng chiến sôi động với nhiều chiến công oanh liệt, Đoàn Chí Tuân còn để lại 7 bài thơ Nôm, 2 bài thơ chữ Hán, 2 bài phú chữ Nôm ,1 bài hịch chữ Hán, trong đó có các bài thơ đáng lưu ý: Tự thuật, Tặng Phan công Đình Phùng, Đề gươm, Không lấy vợ,  Quét nhà, Từ chối vào kinh...Thơ ông tuy không  bóng bẩy, mượt mà, hàm xúc, nhưng bù lại có khẩu khí, dung dị, chân chất; phản ánh tình cảm, tư tưởng, chí hướng của một người một đời cầm gươm đánh giặc, phản ánh tư tưởng thời đại nên đã được người đời sau tuyển chọn vào Hợp tuyển thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 19 (1859-1900) :

Lọt lò tạo hoá bấy lâu nay

      Ba thước gươm thiên nắm ở tay

          Nhúng xuống sông Âu loè ánh tuyết

     Mài ngang đá Việt đứt làn mây

Ra tay bể Bắc kinh hồn Bắc

             Thử thép non Tây vựa (vỡ) mặt Tây

 Tấm lòng soi tỏ vì non nước

      Ai biết cho không cũng mặc rày.

                                              (Bài Đề gươm)

+ Lê Chí Tuân (1871-? )

   Ông người xã Lâm Xuân, tổng Thuận Thị, huyện Tuyên Chính, phủ Quảng Trạch, (nay là huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Sinh năm Tân Mùi (1871), mất năm nào không rõ.

     Năm Tân Mão (1891), 21 tuổi ông thi đỗ Tú tài; đến năm Đinh Dậu (1897) cũng chỉ thi đỗ Tú tài, rồi làm Ấm sinh theo học ở trường Quốc Tử Giám. Đến khoa Đinh Mùi (1907), niên hiệu Thành Thái thứ 19 đỗ Tiến sỹ năm ông 37 tuổi.

    Không rõ hành trạng, chỉ biết ông từng làm Thị lang bộ Binh.

+ Nguyễn Phạm Tuân (1842-1897)

 Ông sinh năm Nhâm Dần (1842), tự là Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, hiệu là Minh Phong. Quê: làng Kiên Bính, tổngVõ xá, phủ Quảng Ninh, (nay là thị xã Đồng Hới), Quảng Bình. Năm Quý Dậu (1873) đỗ cử nhân, năm Mậu Dần (1878) được bổ làm Hành tẩu bộ Lễ. Với lòng thương dân, ông đem hết tâm sức tìm phương sách giúp dân thoát khỏi nạn đói, được triều đình khen thưởng, thăng làm Biên Tu và cử làm Tri huyện Bố Trạch, hai năm sau đổi làm Tri huyện Tuyên Hoá, và năm Giáp Thân (1884) thăng bổ Tri phủ Đức Thọ. 

    Hay tin Kinh đô Huế lọt vào tay giặc, ông treo ấn từ quan, tham gia phong trào Cần vương. Tháng 10-1885, ông gặp vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết tại Tuyên Hoá, được giao phụ trách cơ quan Cần Vương Trung ương- đóng ở xóm Thác đài, làng Cổ Liêm huyện Tuyên Hoá- trung tâm lãnh đạo phong trào nơi các lãnh tụ phong trào Cần vưong khắp toàn quốc hướng về để dựng cờ chống Pháp. 

     Ngày 4-9-1887 giặc Pháp đánh vào đại bản doanh, cùng đồng đội, ông đánh giáp lá cà với địch , nhưng do lâm bệnh,yếu sức, ông bị địch bắt. Tại nơi giam cầm, ông bình tĩnh dũng cảm nêu cao khí tiết thủ lĩnh nghĩa quân, không khai báo mặc dù chúng sử dụng nhiều thủ đoạn mua chuộc. Cuối cùng, ngày10-4-1897 ông tự vẫn để bảo toàn khí tiết trước sự bất lực của kẻ thù. Cuộc đời ông có sáng tác nhiều ,tác phẩm còn lại một bài:  Đề nghĩa vương miếu (Thơ)  

  + Đào Duy Từ (1572-1634)

  Quê: xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn , tỉnh Thanh Hoá. Họ Đào không sinh ra tại Quảng Bình, không cư trú hẳn tại Quảng Bình, song từ lâu ông đã được các thế hệ nhân dân Quảng Bình tôn phong là danh nhân địa phương bởi những thành quả to lớn mà ông để lại trên mảnh đất này trong 8 năm làm quan cho chúa Nguyễn: xây dựng luỹ Đào Duy Từ hùng vĩ và đồ sộ! Mùa thu, năm ất Sửu (1625), do bất đắc chí tại quê nhà, Đào Duy Từ vào Quảng Trị (huyện Võ Xương), rồi vào Bình Định (huyện Hoài Nhơn) xin đi ở chăn trâu cho nhà giàu, chờ thời tìm minh chủ, lúc ông đã 53 tuổi. Sở dĩ phải có một cuộc ra đi oái oăm ấy là vì mặc dù thông minh, học giỏi, có tài, nhưng do ông xuất thân từ một gia đình nghệ sỹ hát tuồng(1), một đẳng cấp mà đương thời cho là "xướng ca vô loài", nên không được chế độ bất công của nhà Trịnh ở Đàng Ngoài trọng dụng.

       Những năm tháng đi ở làm thuê, họ Đào không ngừng nuôi chí xuất xử . Với tài năng sáng tạo, ông sáng tác nên bài phú Ngoạ long cương vãn và đêm ngày ngâm xướng, tự ví mình như Khổng Minh tái thế, nhưng bị quên lãng. Tài năng của Đào Duy Từ vọng đến tai Khám lý Hoài Nhơn Trần Đức Hoài Vào làm quan xứ Đàng trong năm 1627. Thiết kế và thi công luỹ Đào Duy Từ ở Đồng Hới, Quảng Bình. Theo truyền ngôn, được tôn phong là ông tổ nghề tuồng. 

Tác phẩm chính:

    - Ngoạ long cương phú.

    - Hổ trướng khu cơ.
 ( Cha Đào Duy Từ là đội trưởng đội nữ nhạc dưới triều Lê Anh Tông (1557-1573), mẹ là cô đào nổi tiếng trong vùng.

  + Hàn Mặc Tử (1912 - 1940)

  Tên thật là Nguyễn Trọng Trí, tên thánh là Phêrô Phanxicô, sinh ngày 22-9-1912 tại làng Lệ Mỹ, Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông là một Nhà thơ- Nhà văn hoá nổi tiếng. Nhà thơ Quách Tấn từng giới thiệu về ông như sau:

   " Thân vóc gầy yếu.Tính tình hiền hậu. Thích giao du và rất hiếu học. Tổ tiên vốn họ Phạm, gốc ở Thanh Hoá. Ông cố tên là Phạm Chương liên can đến quốc sự, gia đình bị truy nã nên người con là Phạm Bồi phải đổi vào Thừa Thiên rồi đổi họ Nguyễn theo mẫu tánh. Ông Nguyễn Văn Toản, thân sinh Hàn Mặc Tử là con trưởng nam của cụ Phạm Bồi. Hàn Mặc Tử ra đời lúc thân sinh làm chủ sự sở thương chánh Nhật Lệ thị xã Đồng Hới- Quảng Bình.   Lớn lên, Tử  theo thân sinh đi nhiều nơi và theo học ở các trường tiểu học Sa Kỳ (1920), Quy Nhơn, Bồng Sơn (1921-1923), Sa Kỳ (1924)... Đến năm 1926, thân sinh Tử bị bệnh nằm nhà thương Huế và mất, thọ 45 tuổi. Từ theo bà thân sinh vào ở Quy Nhơn. Bà thân Tử cho Tử học trường Bellerin Huế. Năm 1930, Từ thôi học về Quy Nhơn cùng bà thân.   Bà là một bậc từ mẫu đã hy sinh tận tuỵ cho đàn con, nhất là Tử. Và Tử đã chịu ảnh hưởng của bà rất nhiều về mặt tinh thần. Bà mất năm 1951 tại Gò Bồi, thọ 51 tuổi.   Tử có tất cả 6 anh chị em: người anhh cả là Nguyễn Bá Nhân, hiệu Mộng Châu (...). Mộng Châu là một nhà thơ Đường luật lành nghề. Chính nhờ anh mà đường học vấn của Tử được tiếp tục sau khi thân sinh Tử qua đời, và cũng nhờ anh dìu dắt mà Tử vững bước vào làng thơ. Năm 15 tuổi, Từ đã họa bài thơ của Mộng Châu. Lúc hoạ bài này, Tử ký là Minh Duệ thị, sau đổi là Phong Trần. Rồi đổi là Lệ Thanh, lấy chữ đầu của sinh quán (Lệ Mỹ) và chữ đầu của chánh quán (Thanh Tân). Lại đổi là Hàn Mạc Tử, hàn mạc là bức rèm lạnh. Sau cùng mới lấy hiệu Hàn Mặc Tử là anh hàng bút mực..." ( Theo Vĩnh Nguyên-Nguyễn Tú: Danh nhân văn hoá Quảng Bình tập I, Nxb Thuận Hoá-1993).

   Hàn Mặc Tử  có tài từ rất sớm.Thi tài của ông đang độ chín thì không may ông lâm bệnh phong (hủi)  phải vào ở tại trại phong Quy Hoà (Quy Nhơn) và tạ thế tại đó trưa ngày 11-11-1940. Tuy nhiên, trong thời gian lâm trọng bệnh, ông không nhắm mắt buông xuôi mà  đã dũng cảm vượt qua bất hạnh để viết nên những trang thơ mà theo Chế Lan Viên là "ngời chói", "từ thời đại Anh đi thẳng vào thời đại lớn, rồi hôm nay từ thời đại lớn ấy về với thời đại chúng ta", và nhờ đó mà Hàn Mặc Tử trở thành " một đỉnh cao, loà chói trong văn học của thế kỷ, thậm chí qua các thế kỷ". Các tác phẩm đã xuất bản của ông gồm:Lệ Thanh thi tập (tập thơ), Gái quê (tập thơ), Nắng xuân (giai phẩm), Đau thương (tập thơ), Xuân như ý (tập thơ), Thượngthanh khí (tập thơ), Cẩm châu duyên (tập thơ), Duyên kỳ ngộ (kịch), Quần tiên hội (kịch), Chơi giữa mùa trăng (Thơ văn xuôi).

Dưới đây là một bài thơ của ông:

Đây thôn Vỹ.

Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bên sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?

+ Tạ Kim Vực (1805-   )

Người xã La Hà, huyện Bình Chánh (nay là huyện Quảng Trạch), tỉnh Quảng Bình. Ông sinh năm Ất Sửu (1805), mất năm nào không rõ, thi đỗ Cử nhân khoa Đinh Dậu (1837), thi đỗ Phó Bảng khoa Mậu Tuất (1838), niên hiệu Minh Mạng thứ chín, năm ông 34 tuổi.

     Làm quan, từng giữ chức Bố Chánh tỉnh Hải Dương.

+ Trương Xán (1228-? )

   Ông sinh năm 1228, người xã  Hoành Bồ, huyện Hoành Sơn, sau đổi thành châu Bố Chính ( nay là huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Năm 29 tuổi thi đỗ Trạng nguyên trại, khoa thi Thái học sinh, năm Bính Thìn( 1256), niên hiệu Nguyên Phong thứ sáu đời Trần Thái Tông.

    Làm quan đến chức Thị lang, hàm Tự Khanh. Không rõ năm mất của ông. 

+ Vũ Xuân Xán (1821- ? )

  Ông người làng Hoà Luật, huyện Lệ Thuỷ, phủ Quảng Ninh ( nay là xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ), tỉnh Quảng Bình. Sinh năm Tân Tỵ (1821), mất năm nào không rõ. 

     Nam Đinh Mùi (1847) , 27 tuổi thi đỗ cử nhân, năm sau, khoa Mậu Thân (1848), niên hiệu Tự Đức thứ nhất đỗTiến sỹ năm ông28 tuổi.

     Không rõ hành trạng, chỉ biết ông từng được phong hàm Thái Thường Tự Thiếu Khanh sung làm việc tại Nội Các. Sau khi mất , ông được tặng hàm Thị Lang.

6.2. Những người được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000

+ Thái văn A:    Sinh năm 1942, quê thôn Liên Hoá, xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1962. Ba năm công tác chiến đấu trên đảo Cồn Cỏ, cùng đồng đội bắn rơi 20 máy bay Mỹ, bị thương không rời đài quan sát, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

    Ngày1-1-1967, thượng sỹ quan sát viên đảo Cồn Cỏ Thái Văn A được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

+ Nguyễn ngọc Ánh:  Sinh năm 1944, quê xã Cam Mỹ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  Tám năm làm chủ nhiệm HTX Mỹ Phước, HTX Đại Phong xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, dù thời bình hay thời chiến anh có cống hiến nhiều trong việc thâm canh sản xuất, phát triển ngành nghề,  góp phần đưa HTX Đại Phong thành lá cờ đầu trong các HTX nông nghiệp miền Bắc.

   Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Nguyễn Ngọc Ánh được Chủ tịch nước VN DCCH tặng danh hiệu Anh hùng Lao động nông nghiệp.

+Cao Lương Bằng:  Sinh năm 1945, quê xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm1965. Từ tháng 2 năm 1966 đến khi được tuyên dương Anh hùng, Cao Lương Bằng đánh 23 trận, diệt 57 tên địch, bắn rơi 1 máy bay HU1A, thu 4 súng và chỉ huy trung đội, đại đội đánh nhiều trận, lập công xuất sắc.

    Ngày 22-12-1969, thiếu uý đại đội trưởng Cao Lương Bằng được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

+ Trịnh Xuân Bảng: Sinh năm 1945, quê xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1965. Là chiến sỹ đạc công gan dạ và dũng cảm, Trịnh xuân Bảng lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu. Đặc biệt, năm 1968, anh chỉ huy tổ chiến đấu đánh đắm tại chỗ 2 tàu chiến trọng tải trên 10 ngàn tấn.

     Ngày 20-12 1969, trung đội trưởng đặc côngTrịnh Xuân Bảng được Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. 

+ Hà Văn Cách (Liệt sỹ): Sinh năm 1934, quê xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tham gia cách mạng năm 1960. Trong chiến đấu lập nhiều chiến công: chỉ huy trung đội dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay mỹ, phá bom nổ chậm bảo đảm giao thông. Ngày 8-11-1968 anh đã anh dũng hy sinh trong lúc phá bom thông đường.

     Ngày 20-12 1994, liệt sỹ trung đội trưởng dân quân Hà Văn Cách được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Cao Thế Chiến (Liệt sỹ):  Sinh năm 1926, quê xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1947. Hơn bảy năm chiến đấu chống Pháp ở chiến trường Bình Trị Thiên anh tham gia đánh 50 trận, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đầu năm 1954 địch bao vây tập kích vào cơ quan trung đoàn bộ, Cao Thế Chiến cùng đồng đội chiến đấu phá tan cuộc tập kích và anh dũng hy sinh.

     Ngày 7-5-1956  liệt sỹ đại đội phó Cao Thế Chiến được Chủ tịch nước VNDCCH truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

+ Trương Thị Diên:  Sinh năm 1941, quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là chiến sỹ thi đua của 3 ngành: công an, giáo dục, y tế và hai lần được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì có nhiều thành tích trong công tác. Ngày 28-4-1965 mặc dù bị thương, Trương Thị Diên vẫn dũng cảm gửi con nhỏ xông vào giữa bom đạn để cứu chữa cho nhân dân và bộ đội bị thương trong trận oanh kích của máy bay địch.

    Với các thành tích đặc biệt, Tương Thị Diên được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lao đông ngành y tế. 

_
+ Phạm Bá Hạt: Sinh năm 1941, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1963. Anh đã tham gia chiến đấu 35 trận chống biệt kích vũ trang và máy bay địch, lập nhiều chiến công xuất sắc cũng như hoàn thành tốt công tác vận động quần chúng.

     Ngày 1-1-1967 trung sỹ Phạm Bá Hạt được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Lê Văn Hiến: Sinh năm 1904, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tham gia công an năm 1963. Trong vai trò công an viên xã , đồng chí lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc vận động quần chúng, trực tiếp tham gia chiến đấu, gương mẫu trong sản xuất chăn nuôi..., rất có uy tín trong  xã viên và được mọi người yêu mến , tin tưởng. Với các thành tích xuất sắc, ngày 28-5-1970, đồng chí đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Nguyễn Thị Kim Huế:  Sinh năm 1945, quê xã Phù Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tham gia thanh niên xung phong, chiến đấu ở công trường Thống nhất, anh dũng kiên cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiểu đội của chị luôn đạt ngày công cao, vượt kế hoạch từ 15% đến 39%, đảm bảo giao thông thông suốt, chưa bao giờ để tắc đường quá 4 giờ.

  Với những thành tích đặc biệt, Nguyễn Thị Kim Huế được Chủ tịch nước VN DCCH tặng danh hiệu Anh hùng lao động ngành giao thông vận tải 

+ Nguyễn Thị Khứu: Sinh năm 1932, quê xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Năm 1961, chị là người đầu tiên vận động thành lập đội nữ đánh cá biển mang tên đội Minh Khai, tham gia sản xuất chống Mỹ cứu nước. Đội phát triển mạnh nhất có lúc lên đến 12 thuyền và 72 chị em. Sản lượng đánh bắt cá của đội ngang với đội nam ngay cả trong bom đạn ác liệt.

     Với thành tích đặc biệt, chị Nguyễn Thị Khứu được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lao động ngành thuỷ sản.  

+ Phạm Văn Lái: Sinh năm1954, quê xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm1972. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Lái chiến đấu 2 trận ở thị xã Xuân Lộc, bị thương 3 lần không rời trận địa, tiêu diệt 21 tên địch.

    Ngày 20-10-1976, trung sỹ Phạm văn Lái được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Trần Thế Lại:  Sinh năm 1933, Quê xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ( có tài liệu ghi : xã Dân Chủ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái?), nhập ngũ năm 1950. Trong kháng chiến chống Mỹ, anh chỉ huy đơn vị tập kích phá huỷ 10 máy bay Mỹ, trong đó có một số máy bay B52, 2 giàn ra đa và diệt nhiều lính Mỹ.

     Ngày 20-12-1979, thiếu tá Trần Thế Lại được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Nguyễn Văn Lanh:  Sinh năm1966 ,quê xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1985. Tháng 3 năm 1988, anh nêu tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm chiến đấu giáp mặt với kẻ thù, góp phần chủ quyền của Tổ quốc trên đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa.

     Ngày 13-12-1989, trung sỹ Nguyễn Văn Lanh được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Phùng Hồng Lâm: Sinh năm 1930, quê tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1950. 39 năm hoạt động điệp báo, anh đã tỏ rõ là cán bộ có kinh nghiệm hoạt động và hoạt động có hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

     Ngày 13-12-1989, đại tá Phùng Hồng Lâm được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

+ Trương Văn Ly (Liệt sỹ): Sinh năm 1924, quê xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1945. Tham gia chiến đấu trên 100 trận ở chiến trường cực nam Trung bộ, chỉ huy đội quân cảm tử, diệt nhiều địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh hy sinh trong trận phục kích Cầu Cháy (1952).

       Ngày 7-5-1956 đại đội trưởng Trương Văn Ly được Chủ tịch nước VNDCCH truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Trần Thị Lý:  Sinh năm 1947, quê thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào dân quân năm 1964. Tham gia nhiều trận đánh máy bay, liên lạc chuyển đạt mệnh lệnh chiến đấu, tiếp tế vũ khí, giữ vững sản xuất, anh dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Ngày 1-1-1967 Trần Thị Lý được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Nguyễn Văn Mật:  Sinh năm 19 40, quê xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1962. Được bổ sung ra đảo Cồn Cỏ, anh tham gia chiến đấu trên 100 trận , từng chỉ huy khẩu đội bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Ngày 1-1-1967 trung sỹ Nguyễn Văn Mật được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

+ Nguyễn Hữu Ngoãn: Sinh năm 1945, quê xã Thanh Trạch ,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1963. Tham gia chiến đấu hơn 60 trận, trận nào cũng nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bị thương nhiều lần không rời trận địa, cùng đồng đội bắn rơi nhiều máy bay Mỹ.

        Ngày 1-11967 binh nhất Nguyễn Hữu Ngoãn được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Hoàng Hữu Nờ: Sinh năm 1941 xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là trung uý cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình. Suốt hai cuộc chiến tranh phá hoại, đồng chí được phân công làm nhiều công tác ở nhiều địa bàn ác liệt, đương đầu với gần 700 trận đánh phá của địch, và bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đồng chí cũng gan dạ, dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với các thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31-12-1973, đồng chí được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

+ Võ Xuân Nở: Sinh năm 1944, quê xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trach, tỉnh Quảng Bình. Có nhiều cải tiến, sáng kiến tăng năng suất lao động, giải phóng mặt đường đảm bảo giao thông thông suốt trong chiến tranh. Là người đầu tiên dũng cảm ôm, lăn bom nổ chậm, mở đầu phong trào ôm bom nổ chậm giải phóng mặt đường trên miền Bắc.

     Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và chiến đấu, Võ Xuân Nở được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lao động ngành giao thông vận tải. 

+ Hồ Phòm: Sinh năm 1927, dân tộc Bru-Vân kiều, quê xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, tham gia cách mạng năm 1955. Là chiến sỹ biên phòng người dân tộc, Hồ Phòm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng ở các địa bàn thuộc biên giới Việt- Lào trước sự phá hoại và đánh phá ác liệt của địch.

          Ngày 25-8-1970, trung uý đồn phó đồn biên phòng Cha Lo Hồ Phòm được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

+ Nguyễn Tri Phương: Sinh năm 1940, quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là một cán bộ công an xã, làm nhiệm vụ ở một địa bàn phức tạp và ác liệt, anh một lòng vì dân, vì cách mạng, dũng cảm kiên cường đảm bảo tốt công tác trị an, được dân mến dân thương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

     Tháng 12-1966 Nguyễn Tri Phương được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng lao động ngành công an.

+ Trần Văn Phương (Liệt sỹ): Sinh năm 1983, quê xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1973. Đầu tháng 3 năm 1989, kẻ địch xâm phạm đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi  Phương đang làm đảo phó. Anh đã anh dũng chỉ huy bộ đội chiến đấu bảo vệ  lá cờ , bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc và anh dũng hy sinh.

Ngày 6-1-1989, thiếu uý liệt sỹ Trần Văn Phương  được Chủ tịch Hội đông nhà nước nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Nguyễn Văn Số: Sinh năm 1931, quê xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Năm 1962 vào đội đường dây, thuộc Ty  bưu điện truyền thanh Quảng Bình. Hơn 50 lần làm việc dưới bom đạn địch, hàng nghìn quả bom rải quanh anh trong khi anh làm nhiệm vụ, nhưng anh vẫn anh dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững đường dây liên lạc, kịp thời phục công tác chỉ đạo sản xuất và chiến đấu.

      Với những thành tích xuất sắc, Nguyễn văn Số được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ngành bưu điện truyền thanh.

+Nguyễn Thị Suốt:  Sinh năm 1907, quê xã Bảo Ninh, thị xã đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Từ những ngày đầu của cuộc chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, mẹ Suốt đã tích cực tham gia với một tinh thần quyết tâm bảo vệ quê hương ,bảo vệ đất nước Trong các ngày 7,8, 11- 2-1965 giặc Mỹ đã dùng hàng trăm máy bay bắn phá thị xã. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng khi nghe yêu cầu tiếp đạn từ tàu hải quân của ta trên sông Nhật Lệ, bất chấp bom đạn Mỹ ác liệt, mẹ Suốt vẫn nhảy ra khỏi hầm chèo đò chở đạn tiếp tế cho bộ đội đánh giặc. Suốt ba ngày chiến đấu ác liệt,  và sau đó, chiếc đò của mẹ như con thoi giữa dòng Nhật Lệ, khi tiếp đạn, lúc chở bộ đội, cán bộ qua sông làm nhiệm vụ, mặc bom rơi đạn nổ quanh mình, không sợ hãi, không mệt mỏi. Hành động anh hùng của mẹ được nhà thơ Tố Hữu khái quát trong bài thơ nổi tiếng Mẹ Suốt
        Với những thành tích đặc biệt, mẹ Nguyễn Thị Suốt được Chủ tịch nước VNDCCH tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành giao thông vận tải.  

+ Nguyễn Văn Tấn (liệt sỹ): Sinh năm 1954, quê xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1972. Nguyễn văn Tấn tham gia chiến dịch 972 đánh hàng chục trận, tiêu diệt và kêu gọi đầu hàng nhiều tên địch., hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày6-4-1979 trong trận đánh địch phục kích trên đương 13, anh đã anh dũng hy sinh.

          Ngày 25-1-1983, chuẩn uý Nguyễn Văn Tấn được Chủ tịch Hội đông Nhà nước nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

+ Trần Chí Thành. Quê ở Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch.

Trần Chí Thành tham gia quân đội, lài xe vận chuyển cho bộ đội Trường Sơn. Trong một chuyến vận tải, đơn vị Trần Chí Thành bị máy bay của không quân Mỹ phát hiện và oanh kích, Trần Chí Thành đã dũng cảm bật đèn pha thu hút sự chú ý của máy bay vào xe của mình để bảo vệ cho đoàn xe an toàn. 

+ Hồ Bá Thọ: Sinh ngày12-11-1942 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tham gia công an và trải qua các cương vị: nhân viên công an huyện Tuyên Hoá, phó đồn công an Đồng Hới, phó phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, công an Quảng Bình. Trong các cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dũng cảm, gan dạ lập nhiều chiến công trong chiến đấu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 25-8-1970, đồng chí Hồ Bá Thọ được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang. 

+ Nguyễn Văn Tương: Sinh năm 1941, quê xã Hạ Trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình, là công an viên từ năm 1964. Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đồng chí tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu hàng trăm trận , lập nhiều chiến công xuất sắc: rà phá thuỷ lôi, đảm bảo giao thông, bảo vệ vật tư sản xuất, chiến đấu...Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 25-8-1970, đồng chí Nguyễn Văn Tương vinh dự được Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

+ Lâm Uý (Liệt sỹ): Sinh năm 1926, quê xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau Cách mạng tháng Tám, anh xung phong  vào đội quân tình nguyện Nam tiến, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, đánh hơn 30 trận, diệt được hơn 100 tên, bắt sống 3 tên, thu 15 súng các loại, lập nhiều chiến công xuất sắc.

     Trận Xuân Bồ (tháng5-1950), địch tập trung một tiểu đoàn lính lê dương có máy bay, pháo binh yểm trợ, hòng tiêu diệt quân chủ lực và phá hoại mùa màng của ta. Trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, đơn vị của Lâm Uý đã anh dũng chặn đánh, đẩy lui hơn 10 đợt tấn công của địch, diệt nhiều tên. Khi đạn gần hết, quân ta thương vong nhiều, Lâm Uý bình tĩnh động viên anh em tìm mọi cách diệt địch và nêu cao khẩu hiệu: dùng lưỡi lê báng súng quyết chiến đấu đến cùng! Anh đánh giáp lá cà, đâm chết 4 tên thì tên thứ 5 xông vào ôm chặt lấy anh. Mặc dù người nhỏ, sức yếu, Lâm Uý vẫn mưu mẹo quật ngã tên địch, một tay bóp bộ hạ, một tay bóp cổ và miệng cắn vào bụng nó. Bọn địch xả súng bắn vào anh. Anh cố sức ghì tên địch, cùng kéo nó lăn xuống sông. Khi được đồng đội vớt lên, anh vẫn còn ôm chặt tên Pháp.

    Ngày 31-8-1955 liệt sỹ tiểu đội phó Lâm Uý được Chủ tịch nước VN DCCH truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

+ Trần Phước Yên

  Sinh năm 1947, quê xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá,tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ năm 1965. Từ 1965 đến 1972 anh tham gia nhiều trận đánh ở chiến trường Tây Nguyên, cùng khẩu đội bắn rơi 35 máy bay Mỹ, trong đó anh bắn rơi 9 máy bay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho bộ binh chiến dấu.

Ngày 19-5-1972, tiểu đội phó Trần Phước Yên được Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.  

Trong điều kiện lưu trử hiện nay, còn một số anh hùng dưới đây chưa có đủ tư liệu lịch sử cá nhân Nguyễn Bá Chung (Thủ Dầu Một), Nguyễn Viết Cừ, Nguyễn Xuân Giang, Phạm Dụng Hanh, Đinh Thị Thu Hiệp, Nguyễn Văn Huệ, Võ Xuân Khuể, Quách Xuân Kỳ, Ngô Mốc, Lê Văn Mục, Phạm Thị Nghèng, Trương Pháp, Nguyễn Đăng Sâm,  Lê Trạm, Huỳnh Kim Trung (Thủ Dầu Một), Hoàng Trung Vinh, 

